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Người đọc phản biện: TS. Hoàng Đức Cường

MƯA LỚN TRÊN KHU VỰC TỈNH KHÁNH HÒA - NGUYÊN
NHÂN VÀ TẦN SUẤT XUẤT HIỆN

Nguyễn Khanh Vân, Tống Phúc Tuấn - Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Đỗ Lệ Thủy, Trần Anh Đức - Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn TW 

T rong thời gian hai mươi nhăm năm (từ 1986 -2010) nhiều đợt mưa lớn diện rộng đã xảy ra trên
khu vực Trung Bộ nói chung và nam Trung Bộ nói riêng, trong đó có tỉnh Khánh Hòa, ảnh hưởng
không nhỏ đến giao thông, nông nghiệp và cuộc sống của nhân dân. 

Với mục tiêu tìm hiểu nguyên nhân, quy luật xuất hiện của mưa lớn, quan hệ giữa mưa lớn và địa hình
tại khu vực này, chúng tôi đã phân tích và thống kê các hình thế thời tiết (HTTT) và tổ hợp của chúng gây ra các
đợt mưa lớn và rất lớn sinh lũ lụt ở khu vực Khánh Hòa trên cơ sở phân tích khái quát cấu trúc địa hình lãnh thổ,
các số liệu mưa quan trắc tại khu vực nghiên cứu và số liệu tái phân tích JRA25 của Cơ quan khí tượng Nhật Bản
giai đoạn 1986 -2010.

1. Mở đầu

Khánh Hòa là một tỉnh của Nam Trung Bộ, phía
bắc giáp tỉnh Phú Yên, phía nam giáp tỉnh Ninh
Thuận, phía tây, tây nam giáp tỉnh Đắc Lắc và Lâm
Đồng, phía đông giáp biển Đông - một trong
những khu vực hàng năm luôn phải hứng chịu
nhiều thiên tai do thời tiết bất lợi như mưa lớn, bão,
lũ, lụt, nắng nóng, khô hạn,... Những năm gần đây,
đặc biệt là từ sau những đợt mưa lũ lịch sử đầu các
tháng 11 các năm 1999, 2009 gây nhiều thiệt hại
cho Trung và Nam Trung Bộ cũng như Khánh Hòa,
việc tìm hiểu nguyên nhân, quy luật xuất hiện của
thời tiết mưa lớn, những tác hại về lũ lụt mà mưa
lớn kéo theo ở khu vực này đã trở thành một trong
những tâm điểm lôi cuốn sự quan tâm của nhiều
nhà khoa học, quản lý. Tiếp theo những nghiên cứu
về nguyên nhân, quy luật xuất hiện của mưa lớn,
quan hệ “mưa lớn - địa hình” ở các vùng Bắc, Nam
Trung Bộ [5 -9]. Bài báo này trình bày kết quả thống
kê, phân loại các HTTT gây mưa lớn (giai đoạn 1986-
2010), phân tích nguyên nhân diễn biến của thời
tiết mưa lớn trên lãnh thổ tỉnh Khánh Hòa trong
mối liên kết với phân tích một số đặc điểm cấu trúc
địa hình có khả năng cộng hưởng gây mưa lớn ở
địa phương. 

2. Cơ sở số liệu và phương pháp nghiên cứu 

a. Cơ sở  số liệu 

- Số liệu tái phân tích của Cơ quan Khí tượng

Nhật Bản, giai đoạn 1986-2010. Chúng tôi đã sử
dụng các bản đồ phân tích trường độ cao địa thế
vị, gió và độ ẩm tương đối tại các mực 850, 700, 500
và 200hPa, trường khí áp bề mặt và độ dày lớp
1000-500 hPa tại các thời điểm có mưa lớn và mưa
rất lớn. 

- Số liệu lượng mưa ngày của các trạm khí tượng
chính, một số điểm đo mưa trên địa bàn tỉnh Khánh
Hòa, giai đoạn 1986-2010. 

- Bản đồ địa hình lãnh thổ nghiên cứu để xác
định những khu vực có điều kiện địa hình thuận lợi
làm gia tăng quá trình gây mưa, mưa lớn.

b. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thống kê phân loại các bản đồ
synop về các HTTT và tổ hợp các HTTT gây mưa lớn;
phân loại, thống kê tần suất hoạt động các HTTT
gây mưa lớn. 

- Phương pháp địa lý: nghiên cứu định tính địa
hình trong mối tương tác với hoạt động của các
HTTT gây mưa lớn, xác định các khu vực có tiềm
năng mưa lớn.

- Phương pháp thống kê phân loại mưa lớn và
mưa rất lớn với tiêu chí:

- Mưa lớn: Lượng mưa ngày ≥50 mm, kéo dài từ
2 ngày trở lên, diện mưa chiếm ≥50% số trạm trong
khu vực nghiên cứu; 
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- Mưa rất lớn: Lượng mưa ngày ≥100 mm, kéo
dài từ 2 ngày trở lên, diện mưa chiếm ≥ 50% số trạm
trong khu vực nghiên cứu.

Theo Nguyễn Đức Ngữ và  Nguyễn Trọng Hiệu
[2], ở Việt Nam phần lớn các vùng đều có chế độ
mưa liên quan đến gió mùa SW, những nơi có chế
độ mưa lệch sang cuối thu đầu đông, chủ yếu liên
quan đến gió mùa NE là các vùng ven biển Trung
Bộ ở Khánh Hòa, ta thấy: Mùa mưa ở đây gồm hai
thời kỳ: Mưa “tiểu mãn” (các tháng 6 - 7) và mưa
chính vụ (từ tháng 9 - 12).

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

a. Đặc điểm cấu trúc địa hình tỉnh Khánh Hòa

Cấu trúc địa hình Khánh Hòa (hình 1) núi có
dạng lưỡi liềm, cong về phía lục địa, phần “đỉnh
liềm” ở phía bắc được đặc trưng với dải núi hẹp và
thấp hơn so với phần “chuôi liềm” ở phía nam được
đặc trưng bởi núi chuyển dần sang dạng khối
nhưng vẫn có các thung lũng nhỏ cắt xẻ vào khối.

Phần “đỉnh liềm” phân bố ở phía bắc và tây bắc
tỉnh được biết đến với tên gọi dãy Vọng Phu – Tam
Phong, với độ cao trung bình dưới 1000 m, nhưng
cá biệt có các một số đỉnh lên đến trên 1000 m.

Phần “chuôi liềm” ở phía nam và tây nam tỉnh là
một vùng núi rộng, với nhiều đỉnh núi cao trên
1500 m, trong đó đỉnh cao nhất đạt tới trên 2000 m
(đỉnh Hòn Giao - 2062 m). Địa hình mang tính chất
khối tảng nhưng cũng bị cắt xẻ tương đối bởi mạng
khe, sông, suối, trong đó nổi tiếng nhất là thung
lũng Ô Kha được biết đến là một vùng nguy hiểm
cho hàng không.

Địa hình đồng bằng chỉ khoảng 250 km², chủ
yếu là dạng đồng bằng ven biển, phân bố dạng xen
kẹp, nhỏ hẹp giữa các dải núi. Hai đồng bằng có
quy mô trung bình là Nha Trang - Diên Khánh (135
km²) và Ninh Hòa (100 km²).

Đường bờ biển dài khoảng 385 km, gấp gần 3
lần chiều dài theo hướng bắc-nam của tỉnh.

b. Phân hóa cấu trúc địa hình và khả năng mưa
lớn tỉnh Khánh Hòa

Địa hình có vai trò quan trọng đối với sự hình

thành khí hậu các khu vực, địa hình đón nhận
không thụ động các yếu tố bức xạ, hoàn lưu,.... Trên
tỉnh Khánh Hòa, những đặc điểm cấu trúc địa hình
như đã đề cập ở trên đã tạo nên một khu vực ẩm
hơn, có tổng lượng mưa năm khoảng 2000 mm ở
phía bắc đèo Cả, trong khi khu vực sau đèo lại khô
hơn, với lượng mưa năm dưới 1500 mm và với gió
Tu Bông hết sức đặc sắc[5].

Cũng như cả dải ven biển Trung Bộ, mùa đông
ở Khánh Hòa cũng chính là mùa mưa, cùng với các
HTTT gây mưa chính như bão, áp thấp nhiệt đới
(ATNĐ), dải hội tụ nhiệt đới (HTNĐ),… và tổ hợp của
chúng, hoạt động của không khí lạnh (KKL) cũng
chính là một trong những tác nhân quan trọng, làm
đảo lộn cơ chế mưa mùa hè của vùng nhiệt đới,
hình thành chế độ mưa thu – đông rất đặc sắc ở khu
vực này.

Mùa hè, vòng cung núi phía tây (400-500 m) xen
kẽ những đỉnh đơn độc (800-900 m) đã tạo ra
những khe đón gió, và hệ quả “hiệu ứng phơn” đã
hình thành một chế độ thời tiết có gió khô nóng
đặc trưng ở phần lớn vùng thấp của Khánh Hòa. 

Xét về mặt cấu trúc địa hình Khánh Hòa với khả
năng chi phối mưa lớn ta thấy: ở phần phía bắc tỉnh
có tương tác mạnh hơn với các khối khí có khả năng
gây mưa,dù độ cao của địa hình chỉ xấp xỉ 1000 m

Hình 1. Sơ đồ cấu trúc địa hình tỉnh Khánh Hòa
Nguồn: Google terrain, 2013.
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nhưng phía trước là đồng bằng là biển; ở phần

trung tâm tỉnh, do được che chắn bởi một số khối

núi ven biển nên hình thế địa hình có dạng trũng

thung lũng đáy hẹp, ở đây khả năng mưa, mưa lớn

giảm đáng kể; ở phần phía nam, địa thế khối núi

cao hơn, có thể nhận được mưa, mưa lớn cả từ hai

cơ chế - tây nam mùa hè và đông bắc mùa đông.

Cũng vì thế ở thung lũng sông Tô Hạp mùa mưa dài

hơn, từ tháng 5 đến hết tháng 12, và thời gian có

mưa lớn cũng có thể sớm hơn, từ các tháng hè.

c. Phân bố thời gian của các đợt mưa lớn và rất

lớn ở Khánh Hòa

Thống kê cho thấy trong 25 năm, đã xảy ra 42
đợt mưa lớn trên khu vực Khánh Hòa, trung bình
1,7 đợt/năm, những năm không có đợt nào là 1986,
1991,1994, 2004 và 2009. Trong 42 đợt này, có 12
đợt mưa rất lớn, chiếm khoảng29% tổng số đợt, xảy
ra vào các năm 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003,
2007, 2008 và 2010. Ở Khánh Hòa, mưa lớn tập
trung vào hai tháng 10 và 11, cụ thể: tháng 10 có
12 đợt mưa lớn, trong đó có 2 đợt mưa rất lớn,
tháng11 có 18 đợt mưa lớn, trong đó có 7 đợt mưa
rất lớn. Chỉ trong hai tháng này, số đợt mưa đã
chiếm 71% đối với mưa lớn và 75% đối với mưa rất
lớn (bảng 1).

Bảng 1. Phân bố theo thời gian (năm, tháng) các đợt mưa lớn và rất lớn (các số in nghiêng trong
ngoặc) trên địa phận tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1986-2010

d. Các hình thế thời tiết và tổ hợp của chúng

gây mưa, lũ lớn

Nguyên nhân gây ra các đợt mưa lớn sinh lũ ở

khu vực nam đèo Cả - Khánh Hòa có nhiều, đó là

bão, ATNĐ, KKL và tổ hợp của bão ATNĐ và KKL,

HTNĐ và KKL. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần một

HTTT khó có thể xảy ra một đợt mưa lớn trên diện

rộng, ngay cả khi có bão và ATNĐ. Những đợt mưa

lớn và rất lớn thường được sinh ra bởi tổ hợp của 2

hoặc 3 loại HTTT hoặc xảy ra đồng thời, hoặc gối tiếp

nhau (bảng 2).

Thống kê 7 loại HTTT chính gây mưa lớn và rất

lớn trên địa phận Khánh Hòa trên bảng 2 cho thấy: 

- Về mưa lớn: Các HTTT KKL, tổ hợp HTTTsố 7 và
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HTNĐ và KKL là ba loại HTTT gây mưa lớn nhiều
nhất, tần suất xuất hiện của chúng lần lượt là 30,9%;
21,5% và 19%. Các HTTT còn lại ít xuất hiện hơn: tổ
hợp bão/ ATNĐ và KKL ~9,6%; HTNĐ và bão/ATNĐ
cũng như bão/ATNĐ mỗi loại chiếm ~ 7,1% và ít
gặp nhất là HTNĐ đơn thuần chỉ chiếm 4,8%. 

- Về mưa rất lớn: KKL chiếm 25% tổng số đợt
mưa rất lớn; bão/ATNĐ, HTNĐ, bão/ATNĐ kết hợp

với KKL và HTNĐ và KKL mỗi loại chiếm 16,7% tổng

số đợt mưa rất lớn.

Nhìn chung, đối với sự xuất hiện những đợt mưa

lớn ở Khánh Hòa hoạt động của KKL rất quan trọng,

nó chiếm 30,9% tổng số đợt mưa lớn, đồng thời

trong đó nó cũng chiếm 25% tổng số đợt mưa rất

lớn.   

Bảng 2. Phân bố các HTTT và tổ hợp HTTT gây mưa lớn và rất lớn (in nghiêng trong ngoặc) trênđịa
phận Khánh Hòa, giai đoạn 1986-2010

Bảng 3. Thời gian (ngày) mưa lớn và rất lớn  (in nghiêng) của các loại HTTT và tổ hợp của chúng trên
địa phận Khánh Hòa, giai đoạn 1986-2010

Thời gian kéo dài của các HTTT gây mưa dao
động không nhiều: từ 2 đến 4 ngày (đối với cả hai

loại mưa), trong đó có sự phân biệt giữa các loại
HTTT và tổ hợp các HTTT (bảng 3).

e. Phân tích một trường hợp điển hình gây mưa

lớn: KKL

Để hiểu rõ hơn cơ chế hoạt động của mưa lớn ở

Khánh Hòa, đặc biệt mưa lớn do hoạt động của KKL

(chiếm tới 30,9% tổng số các đợt mưa lớn (bảng 2),
chúng tôi sẽ phân tích cụ thể đợt mưa lớn kéo dài
5 ngày từ 30/10 đến 6/11/2007 do ảnh hưởng của
KKL điển hình cho thời kỳ đầu mùa (các tháng 9 -
11).
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- Diễn biến của đợt mưa lớn

Trong các ngày 30/10 - 05/11/2007 trên khu vực
từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã xảy ra một đợt mưa
lớn diện rộng. Mưa bắt đầu từ chiều 30/10 trên khu

vực Bắc và Trung Trung Bộ, kết thúc vào chiều 05/11

trên khu vực Nam Trung Bộ. Tổng lượng mưa trong

các ngày này (hình 2) phổ biến trong khoảng 150 -

300 mm.

 

Hình 2. Tổng lượng mưa từ  7 giờ ngày 30/10/2007 đến 7 giờ ngày 03/11/2007 (trái) và từ 7 giờ
ngày 03/11/2007 đến 7 giờ ngày 06/11/2007 (phải)

Lúc đầu: từ 30/10 - 02/11/2007 mưa tập trung

nhiều trên khu vực các tỉnh Nghệ An đến Quảng

Ngãi. Giai đoạn sau: các ngày 02 - 05/11/2007, vùng

mưa lớn dịch chuyển xuống phía nam, ảnh hưởng

đến khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, lượng

mưa phổ biến 200-400 mm. Riêng tại Khánh Hòa,

tổng lượng mưa các ngày 29/10 - 07/11/2007 lần

lượt là Đồng Trăng: 140 mm, Ninh Hoà: 275 mm,

Nha Trang: 250 mm; Vạn Ninh: 331 mm. Khánh Vĩnh:

94 mm, Cam Ranh: 78 mm và Khánh Sơn: 64 mm [1].

- Nguyên nhân gây mưa lớn:

Hình 3 là phân tích khách quan trường gió và khí

áp bề mặt của đợt mưa lớn này (ngày tháng được

viết trên bản đồ). Nhìn tổng quan ta thấy rõ 2 giai

đoạn mưa như đã mô tả. Bộ bản đồ ngày 30 và

31/10/2007  cho thấy một vùng áp thấp hoạt động

ngoài khơi các tỉnh Nam Trung Bộ đang có xu

hướng di chuyển nhanh về phía tây. Phần phía bắc

một khối KKL đang di chuyển xuống phía nam. Đới

gió NE trên khu vực ngoài khơi Trung Trung Bộ

mạnh lên nhanh chóng. Đây là điều kiện thuận lợi

cho quá trình sinh mưa lớn trên khu vực. Bộ bản đồ

từ ngày 02–03/11/2007  cho thấy một vùng áp thấp

mới xuất trên khu vực phía bắc quần đảo Trường Sa

và mạnh lên thành ATNĐ, có xu hướng dịch chuyển

về phía vùng biển Nam Trung Bộ. Ở phía bắc, trung

tâm khối KKL đã di chuyển ra phía đông làm cho đới

gió NE trên khu vực bắc biển Đông mạnh lên

nhanh. Sự kết hợp của đới gió NE này với hoạt động

của ATNĐ sinh ra đợt mưa thứ 2 và kéo dài cho đợt

mưa lớn này đến chiều ngày 05/11/2007.
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Hình 3. Bản đồ phân tích trường khí áp bề mặt biển tại 7 giờ (00Z) của đợt mưa lớn, 02/11/2007
(hình trên) và 03, 04, 05/11/2007 (hình dưới)

 

Hình 4. Bản đồ phân tích trường khí áp bề mặt biển MSLP và độ dày lớp 1000-500 hPa tại 7 giờ các
ngày 30, 31/10/2007, 02/11/2007 (hình trên) và 03, 04, 05/11/2007 (hình dưới)

Hình 4 là phân tích khách quan trường độ cao

địa thế vị, tốc độ gió và hướng gió trên mực 850mb

của đợt mưa lớn. Bộ bản đồ từ ngày 30 -31/10/2007,

nhận thấy rõ có một vùng hội tụ gió trên khu vực

Trung Trung Bộ do ảnh hưởng kết hợp của KKL với

vùng áp thấp ngoài khơi Nam Trung Bộ, tạo thành

những nhiễu động dạng sóng tác động chính vào

Trung Trung Bộ. Ngày 31/10, mức độ hội tụ này

giảm dần. Sang  ngày 02/11 thấy một rãnh áp thấp

có trục hướng đông bắc–tây nam chạy dọc theo bờ

biển Nam Trung Bộ với một xoáy thấp trên vùng

biển quần đảo Trường Sa và đang mạnh lên về

cường độ. Đới gió NE lại mạnh lên về cường độ và

vùng hội tụ của nó lúc này dịch chuyển xuống phía

nam trên khu vực Nam Trung Bộ.
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Hình 5. Bản đồ phân tích trường độ cao địa thế vị và trường đường dòng tại mực 850 hPa tại 7 giờ
các ngày 30, 31/10/2007, 02/11/2007 (hình trên) và 03, 04, 05/11/2007 (hình dưới)

4. Kết luận

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng:

1. Đối với khả năng gây mưa và mưa lớn, địa

hình Khánh Hòa có dạng “phễu lớn” hở ở phía ngoài

biển và cao như một vòng cung núi trùng điệp ở

bên trong nên tạo điều kiện cho các khối khí nóng

- ẩm từ phía biển vào sẽ hội tụ và chuyển động

cưỡng bức đi lên cao gây mưa và mưa lớn. Đặc biệt,

khi KKL tràn về có kết hợp với các hệ thống thời tiết

như bão, ATNĐ, HTNĐ,…thì cường độ mưa có thể

lớn hơn và kéo dài hơn.

2. Thống kê 25 năm cho thấy, trung bình hàng

năm có 1,7 đợt mưa lớn và rất lớn, trong đó chỉ có

~0,5 đợt mưa rất lớn. Các đợt mưa xảy ra từ tháng 9

- 12, nhưng chủ yếu tập trung vào tháng 11.

3. Các HTTT: KKL; Rãnh thấp (RT); Nhiễu động

gió E, gió NE, gió SW; và HTNĐ kết hợp với KKL có

tần suất xuất hiện lớn hơn các hình thế còn lại, cụ

thể lần lượt là: 13 đợt ≈ 30,9%; 9 đợt ≈ 21,5% và 8

đợt≈19,0%. 

4. Tổ hợp của 2 HTTT xảy ra đồng thời hoặc gối

tiếp nhau có nhiều khả năng gây mưa lớn và rất lớn

trên diện rộng, gây ngập lụt nghiêm trọng. Thời

gian kéo dài của các HTTT gây mưa chủ yếu từ 2-3

ngày, số đợt kéo dài 4 ngày không nhiều, thường

do bão hoặc ATNĐ hoặc do HTNĐ và bão/ATNĐ kết

hợp với KKL gây nên.

5. Các HTTT xuất hiện vào giữa mùa - tháng 10

và 11 thường gây ra mưa lớn và rất lớn. Những đợt

mưa với lượng lớn như vậy thường gắn liền với KKL

kết hợp với hoạt động của đới gió E mạnh, KKL kết

hợp với bão/ATNĐ hoặc dải HTNĐ.

6. Trong 25 năm qua, mưa rất lớn ở Khánh Hòa

có 12 đợt, trong đó riêng KKL đã có 3 đợt, chiếm

25% tổng số đợt, các HTTT khác thông thường chỉ

có 2 đợt, mỗi loại chiếm 16,7% tổng số đợt mưa rất

lớn, chưa ghi nhận đợt mưa rất lớn nào do  HTNĐ và

bão/ATNĐ nào ở Khánh Hòa.

7. HTTT bão hoặc ATNĐ đổ bộ trực tiếp vào khu

vực có thể gây mưa lớn với thời gian trung bình

khoảng 3 ngày.
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NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MẠNG LƯỚI
TRẠM THỦY VĂN PHỤC VỤ DỰ BÁO, CẢNH BÁO THIÊN TAI 

Ở BẮC BỘ TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TS. Đặng Ngọc Tĩnh - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương
KS. Quách Thị Thanh Tuyết - Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV và MT

Dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) trong những năm gần đây cùng với những hạn chế về
chất lượng và số lượng mạng lưới trạm thủy văn hiện tại, việc nghiên cứu đề xuất điều chỉnh và
bổ sung mạng lưới quan trắc thủy văn góp phần nâng cao chất lượng dự báo thiên tai trong bối

cảnh BĐKH nhằm giảm thiểu những tác động của BĐKH cho đời sống, xã hội và con người là vô cùng cần thiết.

1. Đặt vấn đề 

Mạng lưới trạm phục vụ cho dự báo thiên tai có
nguồn gốc thủy văn cần phải có đầy đủ cơ sở khoa
học, kỹ thuật và kinh tế - xã hội để cung cấp các số
liệu cần thiết và đầy đủ, đáp ứng cho công tác dự
báo. Số liệu cần và đủ sử dụng trong dự báo thiên
tai lũ, lụt hay thiếu nước, hạn thủy văn nói riêng, dự
báo thủy văn nói chung, có thể chia thành 2 nhóm:
Nhóm thứ nhất gồm tất cả các loại tài liệu cần thiết
để xây dựng cơ sở kỹ thuật, phương án, công nghệ
dự báo, và nhóm thứ hai là những thông tin cần
thiết để làm dự báo.

Số liệu nhóm 1 là số liệu chuỗi thời gian về thủy
văn, khí tượng cần thiết để kiểm tra, đánh giá các
mô hình, phương pháp dự báo, gồm cả các thông
tin địa lý, lưu vực, tình trạng sử dụng đất, lớp phủ
thực vật, các đặc trưng thổ nhưỡng, kích cỡ lòng
dẫn, mặt cắt ngang, độ nhám, độ dốc, các công
trình, hồ chứa... cần được xác định, đo đạc để lập
mô hình, phương án dự báo cho lưu vực sông, vị trí
cụ thể trên sông.

Số liệu nhóm thứ 2 bao gồm số liệu  khí tượng
thuỷ văn (KTTV) chuyên dùng cho phương án dự
báo sẽ được sử dụng để xác định trạng thái lưu vực
tại thời điểm phát báo, để hiệu chỉnh kỹ thuật, công
cụ, công nghệ dự báo ở thời kỳ tiền dự báo, trên cơ
sở đó cập nhật sai số tức thời để tăng cường độ
chính xác của dự báo cho thời gian dự kiến. Độ tin
cậy của phương án dự báo có thể liên quan trực tiếp
tới số lượng, chất lượng và loại số liệu được dùng
để xây dựng và kiểm nghiệm phương án dự báo.

Đặc biệt, số liệu dùng để xây dựng phương án và
số liệu sử dụng trong dự báo nghiệp vụ phải là
cùng loại, cùng cấp độ chính xác thì mới đảm bảo
độ tin cậy cho phương án sử dụng trong dự báo tác
nghiệp.

Yêu cầu mạng lưới số liệu cho dự báo thiên tai
thủy văn phụ thuộc vào phương pháp được sử
dụng, thời đoạn tính toán, thời gian dự kiến của dự
báo và loại yếu tố, đặc trưng thủy văn cần dự báo.
Thực tế cho thấy, phải chọn mô hình, phương pháp
dự báo trên cơ sở số liệu hiện có, nhưng để tăng độ
chính xác của dự báo cũng cần lưu ý đến khả năng
cập nhật tần suất số liệu theo cả không gian cũng
như theo thời gian, do đó việc nghiên cứu, đề xuất,
điều chỉnh và nâng cấp mạng lưới trạm quan trắc
các yếu tố KTTV để thỏa mãn yêu cầu tối đa về số
liệu phục vụ dự báo đáp ứng các nhu cầu đòi hỏi
ngày càng cao của phát triển kinh tế, xã hội ngày
càng cấp bách.

2. Hiện trạng công tác dự báo, cảnh báo thiên
tai thủy văn trên lưu vực hệ thống sông Hồng –
Thái Bình

Các phương pháp dự báo hiện nay ở Bắc Bộ
được phân loại theo các thời hạn dự báo: hạn ngắn,
hạn vừa và hạn dài:

Phương pháp dự báo dòng chảy hạn ngắn: bên
cạnh việc ứng dụng các biểu đồ kinh nghiệm, mô
hình SSARR dạng thu gọn, mô hình diễn toán lũ
trong sông, quan hệ mưa rào dòng chảy, phương
pháp mực nước tương ứng, tổng nhập lưu lưới sông;
một hai năm gần đây đã ứng dụng mô hình Marine
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của Viện Cơ học chất lỏng Toulouse - Cộng hoà
Pháp; Mô hình tính toán điều hành hồ; Mô hình thuỷ
lực - TL - tính toán quá trình lan truyền lũ trong hệ
thống sông Hồng - Thái Bình và mô hình Mike 11.

Phương pháp dự báo thuỷ văn hạn vừa: Phương
pháp tương tự và quan hệ mưa-lũ; Theo mô hình
mưa rào - dòng chảy TANK dự báo quá trình 5 ngày
dòng chảy đến hồ Hoà Bình. Mô hình Mike-NAM
cũng được sử dụng để dự báo 5 ngày dòng chảy
đến các hồ chứa lớn ở Bắc Bộ. Trong hai năm gần
đây đã tiến hành dự báo quá trình lũ 5 ngày cho 8
vị trí: Hoà Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Nội, Phả
Lại, Đáp Cầu, Phủ Lạng Thương, Lục Nam theo mô
hình thủy văn TANK và dựa vào dự báo mưa 24h,
48h, 72h của Nhật, dự báo mưa 24h, 48h, 72h, 96h,
120h của trung tâm Châu Âu, của Đức, của Úc.

Các phương pháp dự báo thuỷ văn hạn dài (Dự
báo tháng) dự báo đặc trưng dòng chảy tháng và
phân phối dòng chảy mùa cạn, mùa lũ cho vị trí Hoà
Bình theo phương pháp ARIMA và nhận dạng; dựa
vào 5 phương pháp: Thống kê khách quan; Nhận
dạng; Hồi qui; Điều hoà; Diễn biến lịch sử.

Chất lượng dự báo:

Mức bảo đảm của công nghệ dự báo thuỷ văn
hạn ngắn đạt mức 85-90% với thời gian dự kiến trên
sông Đà từ 24-30h, hạ lưu sông Hồng kéo dài tới
48h; Mức đảm bảo của dự báo thủy văn hạn vừa đạt
75-80%, hạn dài đạt 65-70%.

Do đặc điểm hình thành dòng chảy trên lưu vực
sông Hồng, chất lượng dự báo lũ với thời gian dự
kiến 30, 36, 48 giờ phụ thuộc chặt chẽ vào việc xác
định lượng mưa đã rơi trong vòng 24 giờ qua đến
thời điểm dự báo và dự báo lượng mưa trong vòng
24-48 giờ tới trên phần lưu vực thuộc Việt Nam. Sai
số lớn thường gặp phải khi mực nước lũ trên sông
Hồng tại Hà Nội trên mức 11 mét và thường do dự
kiến sai diễn biến lượng mưa theo không gian và
thời gian. Ngoài ra, trong gần chục năm gần đây,
chất lượng dự báo còn phụ thuộc vào việc điều
hành các cửa xả của công trình thủy điện Hòa Bình,
Tuyên Quang, Thác Bà khi có xả lũ.

Theo các kết quả dự báo khi mực nước lũ tại Hà
Nội vào lúc phát báo đạt từ 10 mét trở lên (khi có lũ

cao trong sông) với thời gian dự kiến cho 24, 36, 48
giờ từ 1960 đến nay, đã thống kê chung cả mùa lũ
cũng như khi lũ ở mức cao trên 10 mét và riêng cho
tháng 8 theo các pha lũ. 

3. Hiện trạng mạng lưới quan trắc mưa, dòng
chảy phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai thủy
văn trên lưu vực hệ thống sông Hồng – Thái Bình

Số liệu KTTV điện báo trên lưu vực sông Hồng
từ phần lãnh thổ Trung Quốc phục vụ cho dự báo lũ
rất hạn chế. Hiện nay vào mùa lũ hàng năm từ 15/5
đến 15/10 Trung Quốc cung cấp số liệu mực nước,
lưu lượng và mưa tại 5 trạm thủy văn: 3 trạm trên
sông Đà (Trung Ái Kiều, Thổ Khả Hà, Kim Thủy Hà),
2 trạm trên sông Thao (Nguyên Giang, Mạn Hảo).
Ngoài ra chỉ có 7 trạm Synop phát báo quốc tế GTS
của Tổ chức Khí tượng thế giới nằm trên lưu vực
sông Đà, Thao là SiMao, JangCheng (s. Đà), YanMou,
ChuXiong, YanJang, MengZi và KunMing (s. Thao)
có thể thu nhận được để phục vụ dự báo lũ.

Mạng lưới trạm điện báo hàng năm phục vụ cho
theo dõi, cảnh báo, dự báo bão, lũ gồm 3 loại: Lưới
trạm điện báo Synop do các trạm KT bề mặt thực
hiện; Lưới trạm điện báo mưa mùa lũ do các trạm
KT bề mặt, thủy văn và đo mưa thực hiện; Lưới trạm
điện báo thủy văn mùa lũ do các trạm thủy văn thực
hiện.

Mạng lưới đo đạc và điện báo KTTV phục vụ dự
báo lũ cho hệ thống sông Hồng – Thái Bình phần
lãnh thổ Việt Nam được thể hiện trong Quyết định
mạng lưới các trạm điện báo KTTV của Tổng Giám
đốc Trung tâm KTTV quốc gia hàng năm; theo đó
số lượng trạm điện báo thường ít hơn số lượng
trạm đo đạc cơ bản, chuyên dùng hay thuê mướn
nhân dân. Mùa lũ các năm 2010, 2011, 2012 bao
gồm các trạm điện báo đo mưa trên lưu vực sông
Hồng – Thái Bình với số lượng như sau: 86 trạm khí
tượng bề mặt synop có đo mưa; 81 điểm đo mưa
thuộc các trạm thuỷ văn; 68 điểm đo mưa nhân
dân.

Lưới trạm đo mưa phân bố rất không đều giữa
các vùng và chưa phản ánh được đầy đủ sự phân bố
mưa theo không gian. Dày nhất là ở đồng bằng Bắc
Bộ, khoảng 130 km2/trạm; miền núi và trung du Bắc



11TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Số tháng 11 - 2013

NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

Bộ gần 400 km2/trạm. Số trạm điện báo còn ít hơn
nhiều so với số lượng trạm có đo mưa. Như vậy, so
với quy định của Tổ chức Khí tượng Thế giới thì mật
độ lưới trạm đo mưa ở nước ta thuộc loại trung bình,
song phân bố lưới trạm như trên là chưa hợp lý. 

a. Lưới trạm thủy văn điện báo 

Theo quyết định của Tổng Giám đốc Trung tâm
Khí tượng Thủy văn quốc gia ban hành về mạng
lưới điện báo hàng năm phục vụ công tác dự báo
KTTV, mạng lưới trạm thủy văn điện báo cho 2 năm
gần đây nhất (2011-2012) trên lưu vực hệ thống
sông Hồng – Thái Bình có 95 trạm thuỷ văn điện
báo (Tây Bắc 16 trạm, Đông Bắc 22 trạm, Việt Bắc 32

trạm, Đồng bằng Bắc Bộ 25 trạm) và chỉ có 26 trạm
đo lưu lượng (Tây Bắc 8 trạm, Đông Bắc 1 trạm, Việt
Bắc 14 trạm, Đồng bằng Bắc Bộ 03 trạm). Số lượng
trạm điện báo và tần suất điện báo trong mùa lũ
nhiều hơn so với số trạm và tần suất điện báo trong
mùa cạn. 

Về mật độ lưới trạm: Nhìn chung, lưới trạm thuỷ
văn điện báo còn thưa, phân bố không đều, mới
đáp ứng những yêu cầu cơ bản nhất, thiết yếu nhất
về khai thác tài nguyên nước, xây dựng hạ tầng cơ
sở (hồ chứa, đê điều, công trình đầu mối...), phòng
chống thiên tai, v.v..., chưa đáp ứng được yêu cầu
dự báo phòng tránh lũ lụt hiện nay.

Bảng 1.  Các đặc trưng về lưới trạm thuỷ văn cơ bản trên các sông chính Bắc Bộ

b. Lưới trạm điện báo mưa, bão, lũ 

Nhìn chung, phân bố trạm KT bề mặt có điện
báo tương đối hợp lý, phân bố theo không gian để
theo dõi bão, ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy
hiểm gây lũ, lụt;  nhiều trạm có chuỗi số liệu dài. Tuy
nhiên, do mạng trạm cơ bản còn thưa ở một số
vùng nên chưa thể cung cấp đủ số liệu phục vụ
theo dõi các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Vùng
ven biển và đảo: Đoạn ven biển Bắc Bộ, các trạm
tương đối dày, đủ để theo dõi và phân tích dự báo
bão; ở vùng biển, hải đảo còn quá ít trạm. Vùng núi
cao và vùng biên giới: Số trạm cơ bản cũng như
trạm điện báo còn ít. Do đây là vùng núi hiểm trở,
địa hình chia cắt mạnh, giao thông rất khó khăn,
phần lớn các trạm đặt tại thị trấn, thị xã dọc theo
các tuyến đường, bố trí phương tiện truyền tin rất
khó khăn (nhiều chủng loại máy, phần nhiều là máy
cũ, còn một số trạm điện theo đường bưu điện phổ
thông) dẫn đến tình trạng số liệu về muộn, thiếu

hoặc không chính xác.

c. Lưới trạm thủy văn

Trên các dòng sông chính, các trạm điện báo
đều là trạm thủy văn cơ bản, chủ chốt, trạm hạng I
xen kẽ với các trạm hạng II và hạng III, đồng thời
chú ý đến các trạm vùng không ảnh hưởng và có
ảnh hưởng của thủy triều  nên đảm bảo theo dõi
được chế độ lũ. Nhiều trạm thủy văn hoạt động từ
đầu thế kỷ 20 đến nay nên giúp ích nhiều cho
nghiên cứu những quy luật lũ, lụt phục vụ dự báo.
Tuy nhiên, ở vùng ảnh hưởng thủy triều còn thiếu
trạm đo và điện báo lưu lượng nên việc ghép nối
mô hình lũ giữa vùng không và vùng có ảnh hưởng
triều không cho kết quả tốt, nhất là khi sử dụng mô
hình thủy lực. Một số vùng như thượng nguồn các
sông lớn, trên các  sông nhánh chính, số trạm còn
thưa và số năm quan trắc ít, nên việc xây dựng
phương án, mô hình dự báo có khó khăn, độ tin cậy
của dự báo thường không cao.
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d. Mạng lưới đo mặn

Mạng lưới quan trắc độ mặn ở vùng ven biển
đồng bằng sông Hồng - Thái Bình đã được thành
lập và hoạt động từ năm 1963. Giai đoạn từ năm
1963 - 1980 có 36 trạm đo mặn hoạt động, gồm 2
trạm trên dòng chính sông Hồng, 5 trạm trên sông
Kinh Thầy, 3 trạm trên sông Văn Úc, 3 trạm trên sông
Trà Lý, 3 trạm trên sông Đáy, 2 trạm trên sông Ninh
Cơ và các phân lưu khác từ 1 - 2 trạm. Các trạm này
cũng không đo liên tục, phần lớn ngừng đo trong
giai đoạn (1975 - 1979). Chỉ có 13 trạm có đo từ 14
- 17 năm trong mùa cạn, 17 trạm đo được 4 -  9 năm
và 6 trạm đo 3 năm. Hiện nay, hệ thống trạm đo
mặn thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình chỉ có
18 trạm với thời gian quan trắc không đồng bộ về
thời gian, có trạm 15 - 20 năm, có trạm chỉ quan trắc
ngắn từ 2 - 3 năm. Các trạm được phân bố không
đều trên các nhánh sông. 

Chế độ đo mặn: Thời gian đo trong năm: từ
tháng 12 đến tháng 5; chế độ đo: 1 giờ/lần đối với
đỉnh triều, 2 giờ/lần khi triều xuống; đo theo thuỷ
trực đại biểu theo chế độ 3 điểm: mặt, giữa, đáy.                      

4. Phân tích hiện trạng mạng lưới KTTV

Để tạo cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc ứng
dụng hiệu quả các công nghệ dự báo KTTV hiện
đại, mạng lưới điều tra cơ bản không ngừng được
đầu tư đổi mới cả về số lượng (mật độ dày đặc hơn
cả về không gian và thời gian), chất lượng, tính
đồng bộ, tự động hóa và tính tức thời của thông tin.
Trước năm 2002, toàn bộ mạng lưới quan trắc chỉ
có gần 500 trạm trên phạm vi toàn quốc, đến nay số
lượng trạm, điểm đo đã gia tăng đáng kể, trong đó
có: 236 trạm thủy văn, 174 trạm khí tượng, 17 trạm
hải văn, 03 trạm thu ảnh mây vệ tinh phân giải cao
của Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc, 07 trạm ra-đa thời
tiết, trong đó có 04 ra-đa số hóa, 155 trạm và điểm
đo môi trường không khí và nước, 393 điểm đo
mưa nhân dân, sáu trạm thám không vô tuyến. Đặc
biệt gần đây, thông qua các dự án ODA, hơn 100
trạm đo mưa tự động đã được lắp đặt trên phạm vi
toàn quốc. Sự tăng cường đáng kể về mật độ mạng
lưới trạm theo cả không gian và thời gian đã là cơ sở
vật chất kỹ thuật quan trọng để triển khai ứng dụng
công nghệ dự báo thời tiết cực ngắn.

Tuy nhiên hoạt động trong lĩnh vực KTTV vẫn
còn những khó khăn như mạng lưới KTTV đã hoạt
động khoảng 60 năm, có trạm hơn 100 năm nhưng
chưa được quy hoạch hoàn chỉnh. Ở vùng sâu, vùng
xa có địa hình phức tạp, vùng có điều kiện KTTV
khắc nghiệt, vùng ven biển và một số vùng trọng
điểm phát triển kinh tế, trạm KTTV còn thưa, chưa
đáp ứng được đòi hỏi của công tác dự báo cũng
như sự phát triển kinh tế - xã hội.

Các phương tiện đo còn lạc hậu. Việc quan trắc
được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp thủ
công. Một số thiết bị mới hiện đại như ra-đa thời
tiết, trạm khí tượng tự động, máy quan trắc bức xạ
tự động, trạm phao, máy thuỷ văn tự ghi/tự báo đã
được đầu tư nhưng còn quá ít, thiếu đồng bộ. Việc
duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa gặp nhiều khó khăn.
Do vậy, hiệu quả khai thác các thiết bị trên chưa cao,
một số trạm khí tượng tự động, máy thuỷ văn tự
ghi/tự động và trạm phao hoạt động không ổn
định.

5. Phương pháp luận và các bước thực hiện
điều chỉnh mạng lưới khí tượng thủy văn

Việc bổ sung trạm quan trắc khí tượng thủy văn
được xây dựng dựa trên việc đánh giá phân bố theo
không gian một số đặc trưng của các yếu tố cơ bản
như: lượng mưa, mực nước, dòng chảy, … kết hợp
với phân tích hiện trạng mạng lưới trạm quan khí
tượng thủy văn hiện có. Cụ thể để nghiên cứu, đề
xuất điều chỉnh bổ sung mạng lưới trạm phục vụ
dự báo trong bối cảnh biến đổi khí hậu cần thực
hiện các bước sau:

Bước 1: Phân tích, đánh giá hiện trạng phương
án/ phương pháp dự báo hiện tại/ tương lai trên các
sông khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Bước 2: Từ những phân tích, đánh giá trên đưa ra
những yêu cầu cụ thể về số liệu phục vụ công tác
dự báo (mật độ trạm; tần suất quan trắc điện báo).

Bước 3: Đánh giá hiện trạng công tác đo đạc
mạng lưới khí tượng thủy văn.

Bước 4: Phân tích yêu cầu độ chính xác dự báo
cho từng hệ thống sông khu vực Trung Bộ, Tây
Nguyên và Nam Bộ ( mực độ sai số dự báo, thời gian
dự kiến cho từng hệ thống sông cụ thể). Từ đó phân
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tích đưa ra số liệu cần thiết để đáp ứng độ chính xác
dự báo yêu cầu. Trên cơ sở đó đưa ra danh sách
trạm bổ sung (vị trí trạm, chế độ quan trắc).

Bước 5: Sau khi quy hoạch bổ sung trạm khí
tượng thủy văn, sử dụng số liệu quan trắc từ mạng
lưới trạm mới, kiểm tra khả năng đáp ứng số liệu
yêu cầu cũng như đánh giá tính chính xác kết quả
dự báo khi sử dụng bộ số liệu mới, nếu kết quả đưa
ra chưa đáp ứng yêu cầu thì cần tiếp tục điều chỉnh
bổ sung.

6. Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các trạm
thủy văn ở Bắc Bộ trong bối cảnh biến đổi khí
hậu

Với các nguyên tắc và tiêu chí khoa học thiết kế
mạng lưới tram thủy văn nêu trên và thực trạng
mạng lưới trạm thủy văn, cùng với các kịch bản
biến đổi khí hậu đã được Bộ Tài nguyên và Môi
trường nghiên cứu và công bố, mật độ trạm thủy
văn cho các lưu vực sông chính ở Bắc Bộ được kiến
nghị như sau: 

Bảng 2.  Mật độ lưới trạm thủy văn dự kiến

Ngoài các trạm đã được chính phủ phê duyệt
theo Quyết định 16 cần nâng cấp một số  trạm để
đo lưu lượng để tăng cường kiểm soát dòng chảy
xuyên biên giới, theo dõi tác động của lũ, lụt đến
vùng đồng bằng; Đồng thời bổ sung, nâng cấp một
số trạm trên lưu vực sông theo yêu cầu phục vụ các
quy trình vận hành liên hồ chứa và yêu cầu dự báo,
cảnh báo lũ; Phục hồi hoặc nâng cấp trạm các trạm
chủ chốt trên các sông chính từ hạng III lên hạng I
(đo lưu lượng), lưu ý với các trạm có số liệu từ đầu
thế kỷ tại các thị xã, tỉnh lỵ, do điều kiện xử lý kỹ

thuật thời kỳ trước chưa đảm bảo nên buộc phải di
dời trạm đến nay nếu xử lý được thì nên đưa trạm
trở lại tuyến cũ. Ngoài ra, có một số trạm mực nước
đã giải thể, nay đề nghị khôi phục để theo dõi, dự
báo lũ vùng hạ lưu. Cần tăng cường các trạm đo
mặn ở tất cả các vùng cửa sông, đồng bằng ven
biển Bắc Bộ nơi không có các công trình ngăn mặn
để theo dõi và dự báo mặn. Tăng cường và đảm bảo
hệ thống đo đạc, thông tin tự động cho một số
trạm bằng trạng bị máy đo và báo mực nước tự ghi
tự động.

Bảng  3.  Danh sách trạm thủy văn đề xuất nâng cấp hoặc di chuyển
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Bảng 4. Danh sách trạm đề xuất bổ sung

Bảng 5. Trạm được đề nghị trang bị máy tự ghi tự báo mực nước lũ

5. Kết luận

Bài báo đã khái quát phương pháp nghiên cứu
từ đó đưa ra đề xuất điều chỉnh, bổ sung mạng lưới

quan trắc thủy văn phục vụ dự báo, cảnh báo thiên
tai lũ, lụt, lũ quét, xâm nhập mặn ở Bắc Bộ trong bối
cảnh biến đổi khí hậu.
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Người đọc phản biện: PGS. TS Lương Tuấn Anh

ỨNG DỤNG GIS ĐÁNH GIÁ NGẬP LỤT VÀ THIỆT HẠI 
CHO NÔNG NGHIỆP DO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU,

NƯỚC BIỂN DÂNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Hồng Quân

Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt trong
thế kỷ 21. BĐKH sẽ ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và môi trường ở quy mô toàn cầu. Một trong
những hậu quả của BĐKH là mực nước biển dâng cao, gián tiếp làm giảm diện tích đất nông

nghiệp. Long An là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long –vùng chịu ảnh hưởng nhiều nhất của
BĐKH. Phần lớn diện tích Long An nằm trong vùng Đồng Tháp Mười khu vực chịu nhiều thiệt hại của lũ lụt hàng
năm với thời gian ngập lụt từ 3 – 5 tháng. Bài báo trình bày khả năng áp dụng GIS (ArcGIS 10.0) và các công cụ
hỗ trợ khác để xây dựng bản đồ ngập lụt, dự báo diện tích đất lúa nước có nguy cơ bị ngập, tính toán thiệt hại
và những lợi ích mang lại do ngập lụt cho cây lúa nước trên địa bàn tỉnh Long An. Kết quả của nghiên cứu cho
thấy, lũ lụt không chỉ gây ra những thiệt hại không thôi mà còn mang lại những lợi ích nhất định. Nếu chúng
ta biết cách khai thác những lợi ích này để tiến đến thích nghi hơn là đối phó với lũ trong điều kiện nước biển
dâng cao sẽ làm cho tình trạng ngập lụt ngày càng phức tạp hơn.

1. Giới thiệu

BĐKH là một trong những thách thức lớn nhất

mà nhân loại phải đối mặt trong thế kỷ 21. BĐKH sẽ

ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và môi trường ở

quy mô toàn cầu. Ở Việt Nam, theo số liệu quan trắc,

trong khoảng 50 năm qua (1951 - 2000), nhiệt độ

trung bình đã tăng 0,70C. Cụ thể nhiệt độ trung

bình năm 2007 ở Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh

đều cao hơn nhiệt độ trung bình của thập niên

1931 - 1940 là 0,80C - 1,30C và cao hơn thập niên

1991 - 2000 là 0,40C - 0,50C. Mực nước biển quan

trắc 50 năm qua ở các trạm Cửa Ông, Hòn Dấu đã

tăng lên khoảng 20 cm (phù hợp với xu thế chung

toàn cầu). Số lượng những đợt không khí lạnh ảnh

hưởng tới Việt Nam giảm đi rõ rệt trong 2 thập niên

gần đây, như năm 1994 và năm 2007 chỉ có 15 - 16

đợt không khí lạnh (bằng 56% trung bình nhiều

năm). Một biểu hiện dị thường gần đây nhất về khí

hậu trong bối cảnh BĐKH toàn cầu là đợt không khí

lạnh gây rét đậm, rét hại kéo dài 38 ngày trong

tháng 1 và tháng 2 năm 2008, gây thiệt hại lớn cho

nông nghiệp. Số lượng ngày mưa phùn trung bình

năm ở Hà Nội giảm dần trong thập niên 1981 - 1990

và chỉ còn gần một nửa (15 ngày/năm) trong 10

năm gần đây. Đồng thời số cơn bão có cường độ

mạnh nhiều hơn, quỹ đạo bão dịch chuyển dần về

phía nam, mùa bão kết thúc muộn hơn và nhiều

cơn bão có quỹ đạo di chuyển dị thường hơn. Sau

bão thường là mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống. Chỉ

riêng năm 2007, từ đầu tháng 10 đến ngày 15 - 11,

miền Trung đã có 5 trận lũ lớn, làm 155 người chết,

13 người mất tích, 147 người bị thương, thiệt hại về

cơ sở vật chất, hoa màu lên đến 4.434 tỉ đồng [1]

Việt Nam là nước đang phát triển, phát thải khí

gây hiệu ứng nhà kính ở mức độ còn thấp, nhưng

lại phải hứng chịu nhiều tác động của BĐKH. Để

ứng phó, Chính phủ Việt Nam đã và đang tiến hành

nhiều hoạt động như xây dựng thể chế, xây dựng

Chương trình, Mục tiêu quốc gia, giao nhiệm vụ

điều phối các hoạt động ứng phó với BĐKH cho các

bộ/ngành. Đồng thời, Việt Nam đang mở rộng

nhiều kênh thông tin về BĐKH trong cộng đồng và

phối hợp, hợp tác với các tổ chức quốc tế, nhà tài

trợ trên nhiều lĩnh vực về BĐKH. Nhà nước và nhiều

địa phương đã phối hợp với các nhà tài trợ tạo lập

được cơ chế khuyến khích sử dụng và phát triển

năng lượng tái tạo như: năng lượng khí sinh học

(biogas, phế thải trong nông nghiệp ở nông thôn);
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năng lượng mặt trời (thiết bị đun nước nóng, chiếu

sáng bằng pin mặt trời), khí gas (bãi rác đô thị);

năng lượng gió (phát điện, bơm nước vào ruộng

muối ở vùng ven biển, hải đảo); thủy điện, đặc biệt

là thủy điện nhỏ và cực nhỏ với công suất lắp đặt

lên tới hàng nghìn MW (phát điện ở vùng sâu, vùng

xa hoặc phối hợp điều tiết, cấp nước, tưới tiêu), ...

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những hoạt động mở đầu,

chúng ta còn phải thực hiện ngay những hành

động cụ thể như xây dựng các chương trình hành

động nhằm ứng phó với các ảnh hưởng do BĐKH

gây ra, đánh giá cụ thể các tác động của BĐKH đến

tài nguyên môi trường và kinh tế xã hội. Dù còn

nhiều thách thức nhưng đến nay những chương

trình, kế hoạch đã được triển khai, nhất là công tác

thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức cộng

đồng và đã tạo được nhiều giống cây trồng mới

thích nghi với sự BĐKH. 

Tỉnh Long An nằm ở khu vực địa lý chuyển tiếp

từ Đông Nam Bộ sang Tây Nam Bộ, vừa nằm ở khu

vực tâynam bộ, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL),

vừa thuộc Vùng  kinh tế trọng điểm phía Nam (VK-

TTĐPN). Phía đông giáp với Tp. Hồ Chí Minh; phía

bắc giáp với tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Cam-

phuchia với đường biên giới dài 137,7 km, với hai

cửa khẩu Bình Hiệp (Mộc Hóa) và Tho Mo (Đức Huệ);

phía tây giáp với tỉnh Đồng Tháp và phía nam giáp

với tỉnh Tiền Giang. Diện tích tự nhiên của toàn tỉnh

là 4.492,397 km2, bằng 1,43% so với diện tích cả

nước và 11,78% so diện tích của vùng ĐBSCL. Về

đơn vị hành chính, tỉnh Long An có 1 thành phố và

13 huyện, trong đó có 6 huyện nằm trong khu vực

Đồng Tháp Mười (ĐTM), địa hình trũng thấp, bao

gồm Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh,

Thạnh Hóa và Đức Huệ với diện tích tự nhiên là

298.243 ha, chiếm 66,4% diện tích toàn tỉnh. Trước

những nguy cơ ảnh hưởng do BĐKHtrên thế giới và

đặc biệt ở Việt Nam, trong đó vùng Đồng bằng

sông Cửu Long, bao gồm Long An sẽ chịu ảnh

hưởng hết sức nặng nề. Việc nghiên cứu tác động,

cụ thể là nước biển dâng, đến cở sở hạ tầng, phát

triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An là một yêu

cầu hết sức cần thiết và cấp bách. Bài báo trình bày

khả năng ứng dụng các công cụ GIS và các công cụ

hỗ trợ khác để đánh giá ngập lụt và tính toán thiệt

hại gây ra cho nông nghiệp (cây lúa nước) do BĐKH

– nước biển dâng (NBD), tập trung vào các nội dung

chính sau:

- Trình bày phương pháp và ứng dụng GIS đánh

giá mức độ ngập lụt do BĐKH - NBD trên địa bàn

tỉnh Long An.

- Trình bày phương pháp và áp dụng tính toán

thiệt hại kinh tế do BĐKH - NBD trên địa bàn tỉnh

Long An

2. Phương pháp nghiên cứu

a. Dữ liệu thực hiện

- Bản đồ mô hình số độ cao DEM ô lưới 5 m x 5

m, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy

hoạch sử dụng đất.

- Ảnh vệ tinh hiện trạng ngập lụt năm 2000

(chụp ngày 25/9/2000, ảnh Radasat - 1) được dùng

để kiểm định kết quả tính toán.

- Số liệu mực nước năm 2000 của 18 trạm thủy

văn trong vùng nghiên cứu bao gồm: Tân An, Bến

Lức, Tuyên Nhơn, Kiến Bình, Hưng Thạnh, Mộc Hóa,

Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Đực Huệ, Gò Dầu Hạ, Cao

Lãnh, Tân Châu, Cai Lậy, An Thuận, Bình Đại, Phú An,

Thủ Dầu Một.

b. Phương pháp nghiên cứu và đánh giá

Để xây dựng bản đồ ngập lụt do NBD trên địa

bàn tỉnh Long An, các phương pháp nghiên cứu đã

được thực hiện bao gồm việc điều tra, khảo sát, GIS

1) Điều tra, khảo sát vùng ngập lụt

Dựa trên phương pháp kế thừa các dữ liệu về

ảnh vệ tinh, bản đồ mô hình số độ cao DEM, bản đồ

hiện trạng sử dụng đất,… đồng thời lập các tuyến

khảo sát, điều tra để thu thập thêm các thông tin

mới về hiện trạng vùng ngập lụt.

2) Phương pháp xây dựng bản đồ ngập lụt

Bản đồ ngập lụt được xây dựng theo các bước

sau:
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Hình 1. Quy trình thực hiện GIS
xây dựng bản đồ ngập lụt  

Nội suy giá trị mực nước toàn tỉnh Long An dựa
trên các số liệu giá trị thực đo của các trạm thủy văn
trong vùng. 

- Đối với các kịch bản NBD cho các mốc thời gian
2020, 2050 được xác định theo kịch bản NBD của
Bộ TN&MT [1] trên cơ sở xây dựng mối quan hệ
tuyến tính về mức độ dâng của mực nước cho từng

trạm thủy văn (18 trạm) sử dụng trong đề tài trước
khi thực hiện phép nội suy không gian. 

+ Thực hiện phép nội suy Spline trong phần
mềm ArcGIS theo số liệu kịch bản NBD ta được bản
đồ mực nước theo kịch bản trung bình ứng với các
mốc thời gian 2020 và 2050.

                              

Hình 2. Bản đồ giá trị mực nước theo KB TB năm
2020  

Hình 3. Bản đồ giá trị mực nước theo KB TB năm
2050

- Số hóa hệ thống đê bao kín trên toàn tỉnh Long
An

- Kết quả bản đồ nội suy mực nước trừ đi lớp
DEM chưa tích hợp đê bao và phần giá trị lớn hơn 0
chính là lớp bản đồ ngập không đê bao

- Tích hợp xử lý đê bao vào bản đồ ngập trên,
được bản đồ ngập cuối cùng

- Sau khi xác định được bản đồ ngập cho tỉnh
Long An, tiếp tục thực hiện chồng lớp với bản đồ

sử dụng đất sẽ được bản đồ ngập cho cây lúa nước.

c. Phương pháp tính toán thiệt hại kinh tế

1) Phương pháp của JICA (Cơ quan Hợp Tác
Quốc tế Nhật Bản) [2]

Phương pháp này được xây dựng dựa trên mối
quan hệ giữa mức độ thiệt hại và chiều sâu ngập
lụt. Khi diện tích vùng nông nghiệp bị ngập úng
được làm rõ, các thiệt hại của cây lúa được ước tính
bằng cách sử dụng các số liệu về năng suất lúa trên
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một đơn vị ha, giá lúa gốc tại thời điểm đó và tỷ lệ

thiệt hại của cây lúa. Trong trường hợp này, tỷ lệ

thiệt hại cây lúa do độ sâu ngập được áp dụng dựa

trên phân tích của JICA.

Bảng 1. Tỷ lệ thiệt hại cây lúa theo độ sâu ngập

Theo báo cáo phân tích của JICA năm 1998, mức
thiệt hại trên tổng sản lượng cây lúa trong khu vực
là 68,8%. Như vậy: tổng thiệt hại của cây lúa trên
toàn vùng được ước tính là: Diện tích lúa ngập (ha)
x Năng suất lúa (tấn/ha) x Giá lúa gốc (đồng/ha) x
68,8%.

Ưu điểm của phương pháp: Phương pháp tính
toán đơn giản, độ chính xác cao

Nhược điểm của phương pháp: Phương pháp
chưa thể hiện những lợi ích nhất định của lũ, độ
chính xác không cao khi lũ ngập sâu và thời gian
ngâm lũ lâu.

2) Phương pháp của Department of Natural Re-
sources and Mines [3]

Để lựa chọn phương pháp đánh giá thiệt hại đối
với sản xuất nông nghiệp, nghiên cứu đã tiến hành
lựa chọn từ các phương pháp đã được áp dụng trên
thế giới về tác động của lũ lụt đến nông nghiệp.
Phương pháp áp dụng tính toán thiệt hại trong
nghiên cứu này dựa trên phương pháp đã thực hiện

theo tài liệu đã công bố (Department of Natural Re-
sources and Mines, 2002) [3] và nghiên cứu  của
Viện Nghiên cứu Quản lý Biển và Hải đảo [4] được
thực hiện tại xã vùng ven biển Việt Nam. 

Mức độ thiệt hại ở đây được đánh giá theo phần
trăm, tùy theo mức độ tác động của lũ lụt mà mức
độ này có thể biến động từ 0 -100%. Từ mức độ
thiệt hại này, có thể tính ra thiệt hại dưới dạng tiền
tệ của các tài sản chịu tác động. Phương pháp này
dựa trên các phân tích thống kê về mức độ thiệt hại
có mối quan hệ với mức độ ngập do lũ lụt.

Hình 4. Mối quan hệ thiệt hại và chiều sâu ngập
lụt đối với sản xuất nông nghiệp
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Tương ứng với độ sâu ngập trên, trong trường
hợp tính thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp (cây

lúa nước). Bảng 2 thể hiện mức độ thiệt hại do ngập
lụt ví dụ chiều cao trung bình cây lúa nước là 0,8 m.

Bảng 2. Thống kê mức độ thiệt hại theo độ sâu ngập

Ưu điểm của phương pháp: Phương pháp này
phân tích khá chi tiết các thiệt hại do lũ gây ra, áp
dụng trong nhiều lĩnh vực tính thiệt hại (ví dụ: Tính
thiệt hại cho nhà cửa, sản xuất nông nghiệp,… do
ngập lụt).

Nhược điểm của phương pháp: phương pháp
tương đối phức tạp, phân tích sâu các loại thiệt hại
(bao gồm thiệt hại hữu hình, thiệt hại vô hình, thiệt
hại trực tiếp, thiệt hại gián tiếp)

3) Phương pháp tính lợi ích của lũ lụt

Theo nghiên cứu của nhóm Focus Group Dis-
cussions (Royal Haskoning, Netherlands) [5] tại các
huyện vùng Đồng Tháp Mười , lũ lụt có lợi ích đáng
kể cho việc trồng trọt. Sau khi một trận lụt lớn, áp
dụng phân bón và thuốc trừ sâu cho vụ lúa đông
xuân (tháng 3) ít hơn trong một năm lũ bình
thường theo tổng giá trị từ 2 - 3 triệu đồng cho mỗi
ha (khoảng 100 - 200 USD / ha) nhưng năng suất
cao hơn 0,5 - 1,0 tấn / ha. Lợi ích của lũ mang lại cho
nông nghiệp sẽ là 3 - 5 triệu đồng / ha (khoảng 200
- 300 USD / ha). 

Như vậy: Tổng lợi ích mang lại do lũ được ước
tính là: Diện tích ngập lũ x Lợi ích quy ra bằng tiển
của lũ/ha. Trong nghiên cứu này, ta lợi ích tối đa mà
lũ mang lại trong một năm lũ tốt được ước tính
bằng tiền là 5.000.000 đồng/ha.

Vậy, tổng lợi ích mang lại cho nông nghiệp được
ước tính = Diện tích lúa bị ngập x 5.000.000
đồng/ha.

4) Lựa chọn phương pháp tính toán thiệt hại

Trong bài báo này, thiệt hại gây ra cho lúa nước
được xem như là thiệt hại cho nông nghiệp, cũng là
tiêu biểu cho các cây nông nghiệp bởi vì các loại
cây nông nghiệp khác chiếm tỷ lệ khá thấp trong

lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Theo Kịch bản BĐKH - NBD 2012, Bộ TN & MT [1]
góp ý với cơ quan các Sở, Ban, Ngành chọn kịch bản
phát thải trung bình để đánh giá tác động của
BĐKH, NBD. Dựa vào đó, tác giả đề xuất tính toán
thiệt hại kinh tế (nông nghiệp) do BĐKH, NBD theo
kịch bản phát thải trung bình với các mốc thời gian
2020 và 2050.

- Đối với vùng 1 (Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân
Thạnh, Mộc Hóa, Thạnh Hóa và Thủ Thừa): lũ
thường về sớm, lũ ngập sâu và thời gian ngập lũ lâu,
vùng này chịu nhiều thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên
cũng phải kể đến những lợi ích nhất định của lũ
như lắng đọng trầm tích, cải thiện độ phì của đất,
rửa trôi axit (acid sulphate đất), độc hại, dư lượng
thuốc bảo vệ thực vật, các muối, vệ sinh môi trường
đất nông nghiệp, kiểm soát dịch bệnh, côn trùng
có hại. Chính vì vậy phương pháp tính thiệt hại của
nhóm nghiên cứu Department of Natural Resources
and Mines [3] áp dụng cho những khu vực ngập sâu
và ngập lâu sẽ sử dụng để tính toán cho khu vực
này. Đồng thời tác giả cũng đề xuất tính toán lợi ích
của lũ theo phương pháp của nhóm nghiên cứu
Focus Group Discussions (Royal Haskoning, Nether-
lands) [5] đã thực hiện tại vùng đồng bằng ngập lụt
ĐTM và Tứ giác Long Xuyên cho khu vực này.

- Đối với vùng 2 (các huyện Đức Hòa, Đức Huệ,
Bến Lức, Châu Thành, Tân Trụ Cần Đước, Cần Giuộc
và Tp. Tân An): lũ về trễ hơn, thời gian lũ rút nhanh
hơn,  các huyện vùng này hầu như đê bao quanh
năm, không chịu ảnh hưởng ngập lụt hàng năm.
Chính vì vậy tác giả đề xuất tính toán thiệt hại của
lũ theo phương pháp của JICA và không thực hiện
tính toán lợi ích kinh tế của lũ.
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3. Kết quả nghiên cứu

Để đánh giá độ tin cậy của phương pháp đã

thực hiện, lấy kết quả tính ngập từ phần mềm so
sánh với bản đồ ngập lụt được chụp từ ảnh vệ tinh
vào ngày 25/9/2000. Tổng diện tích ngập theo tính
toán là: 158.215,95 ha. Trong khi đó, tổng diện tích
ngập từ ảnh chụp vệ tinh là: 140.986,29 ha, chiếm
89,11% diện tích ngập theo tính toán. Nguyên nhân
có sự chênh lệch này có thể do:

- Trong quá trình thực hiện tác giả chỉ số hóa hệ
thống các tuyến đê bao trọng yếu của tỉnh, số liệu
các tuyến đê bao địa phương và đê bao tự phát
trong vùng còn hạn chế nên chưa được chú trọng
đến trong nghiên cứu này.

- Và một phần sai số trong quá trình nội suy giá
trị mực nước.

                 

Hình 5. Bản đồ phân vùng tính thiệt hại kinh tế
tỉnh Long An

                                                  

Hình 6. Bản đồ ngập 25/9/2000 từ ảnh vệ
tinh [6]          

Hình 7. Bản đồ ngập hiện trạng ngập
25/9/2000 

Bảng 3. Diện tích (ha) ngập của kịch bản trung bình theo các mốc thời gian
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Hình 8. Bản đồ nguy cơ ngập kịch bản TB – 2020    Hình 9. Bản đồ nguy cơ ngập kịch bản TB – 2050

Bảng 4. Diện tích (ha) đất lúa nước có nguy cơ ngập của kịch bản trung bình theo các mốc thời gian

                

Hình 10. Bản đồ nguy cơ đất lúa nước bị ngập
theo kịch bản TB – 2020    

Hình 11. Bản đồ nguy cơ đất lúa nước bị ngập
theo kịch bản TB – 2050

Bảng 5. Lợi ích ngập lụt của kịch bản TB theo các mốc thời gian
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Hình 11. Biểu đồ so sánh thiệt hại và lợi ích của
KB ngập lụt TB - 2020

Hình 12. Biểu đồ so sánh thiệt hại ngập lụt  theo
lợi ích của KB TB - 2050 

Bảng 6. Thiệt hại kinh tế do ngập lụt các huyện phía Nam theo KB TB

Như vậy, tổng thiệt hại cho cả tỉnh Long An sẽ là tổng thiệt hại 2 vùng trên.

Bảng 7. Thiệt hại kinh tế do ngập lụt cả tỉnh Long An theo kịch bản TB (Đơn vị: triệu đồng)



23TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Số tháng 11 - 2013

NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

4. Kết luận

Bài báo đã trình bày tóm tắt các cơ sở khoa học
để đánh giá ngập lụt và tính toán thiệt hại kinh tế
do ngập lụt trong điều kiện nước biển dâng trên địa
bàn tỉnh Long An trên cơ sở ứng dụng công cụ GIS
và các công cụ hỗ trợ khác. Kết quả nghiên cứu có
thể dùng trong việc hoạch định ra chính sách, quy
hoạch kinh tế – xã vùng nghiên cứu trong điều kiện
biến đổi khí hâu, mực nước biển dâng trong tương
lai.

Phương pháp GIS được thực hiện trên cơ sở tích
hợp các kết quả từ nội suy không gian giá trị mực
nước, chồng lớp DEM kết hợp thông tin độ cao đê
bao có thể được áp dụng để tính toán, đánh giá
nhanh cho các vùng nghiên cứu rộng lớn mà chưa
đủ điều kiện đo đạc, quan trắc thực tế. Tuy nhiên,
phương pháp cũng mang lại sai số nhất định phù

hợp đối vùng nghiên cứu rộng lớn và hạn chế về số
liệu thực tế ở mức độ chi tiết. Kết quả tính toán
ngập lụt cho thấy các huyện thuôc vùng ĐTM như
Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc
Hóa, Thủ Thừa chịu ảnh hưởng nặng nề của BĐKH
– NBD trong tương lai với tỷ lệ diện tích ngập khá
cao, trong khi đó các huyện thuộc vùng phía Nam
ít chịu ảnh hưởng hơn (bảng 4).

Trên cơ sở chọn lựa các phương pháp được sử
dụng trên thế giới và trong vùng lân cận khu vực
nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu đã tính toán mức độ
thiệt hại cũng như lợi ích trong điều kiện ngập lụt
đối với cây lúa nước. Kết quả cho thấy ngập lụt tại
các huyện thuộc vùng ĐTM mang lại lợi ích đáng kể
cho nông nghiệp. Tuy nhiên, đối với trường hợp bị
ngập quá nặng (ngập sâu và lâu) trong thời điểm
lúa chưa được thu hoạch thì lợi ích mang lại là
không đáng kể so với những thiệt hại do lũ gây ra.
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ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MẠNG LƯỚI KHÍ TƯỢNG
THỦY VĂN PHỤC VỤ DỰ BÁO THIÊN TAI LŨ, LỤT CHO KHU

VỰC TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ TRONG BỐI CẢNH
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TS. Nguyễn Kiên Dũng - Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV&MT
KS. Bùi Đức Long và CTV - Trung tâm Dự báo KTTVTƯ

Các trạm thủy văn ở vùng Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn thưa và thường được bố trí dọc
đường quốc lộ, ven biển. Phần lớn các trạm tự động đều đặt bên cạnh các trạm khí tượng thủy văn
nên chưa phát huy hết tính ưu việt trong phục vụ cho công tác dự báo. Trong bối cảnh biến đổi khí

hậu hiện nay việc nghiên cứu đề xuất điều chỉnh và bổ sung mạng lưới quan trắc thủy văn góp phần nâng cao
chất lượng dự báo thiên tai lũ, lụt là rất quan trọng và cấp thiết.

1. Đặt vấn đề

Nền kinh tế của nước ta ngày càng phát triển,
đời sống của nhân dân không ngừng được cải
thiện, yêu cầu của các ngành và nhu cầu của cộng
đồng đối với công tác dự báo khí tượng thủy văn
(KTTV) phục vụ công tác phòng tránh thiên tai ngày
càng cao. Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã thực sự hiện
hữu; các qui luật khí tượng, khí hậu, thủy văn đã bị
thay đổi; các thiên tai có nguồn gốc KTTV như bão,
lũ... xuất hiện bất thường với tần suất ngày càng
lớn, cường độ ngày càng mạnh, qui mô ngày càng
rộng lớn, gây thiệt hại ngày càng nặng nề. Trong khi
đó, việc đầu tư phát triển mạnh và nâng cấp lưới
trạm KTTV chưa được đồng bộ và đúng mức; mạng
lưới trạm còn quá thưa, lại phân bố không đều, nhất
là các khu vực miền núi, thượng nguồn các sông
miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ (mật độ lưới
sông từ 0,5 - 1,0 km/km2); dẫn tới việc sử dụng các
phương pháp tính toán, dự báo gặp khó khăn, độ
chính xác của dự báo còn hạn chế.  

Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn
đến năm 2020 và Đề án hiện đại hóa công nghệ
quan trắc và dự báo khí tượng thủy văn, giai đoạn
2010 - 2012 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2015 chất
lượng dự báo thời tiết hàng ngày đạt độ chính xác
80 - 85%; thời hạn dự báo, cảnh báo lũ cho các hệ
thống sông lớn ở Bắc Bộ lên đến 2 - 3 ngày, ở Trung
Bộ lên đến 2 ngày, ở Nam Bộ lên đến 10 ngày với
độ chính xác 80 - 85%. Do đó việc đánh giá hiện
trạng và đề xuất mạng lưới khí tượng thủy văn phục
dự báo trên phạm vi cả nước nói chung, khu vực
miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ nói riêng là hết
sức cấp thiết.

2. Đánh giá hiện trạng công tác dự báo

Thời gian gần đây, do phát triển của công nghệ
và các mô hình dự báo khí tượng, có nhiều sản
phảm dự báo mưa số trị với thời gian dự kiến dài
hơn đã hỗ trợ cho việc cảnh báo sớm các đợt lũ
trước từ 1 - 3 ngày theo khu vực hoặc cụ thể hơn
cho từng hệ thống sông. Khi xảy ra lũ, từ Trung tâm
Dự báo KTTV Trung ương (DBKTTVTƯ) đến các
Trung tâm KTTV tỉnh đã tiến hành cảnh báo và dự
báo lũ hạn ngắn với thời gian dự kiến từ 12 - 36 giờ
tại những vị trí chủ chốt trên các lưu vực sông chính
theo Qui chế báo áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), bão, lũ
và một số vị trí khác trên các lưu vực sông vừa và
nhỏ theo yêu cầu phục vụ riêng của các ngành và
địa phương. 

Phương thức tiếp cận chung là cảnh báo lũ từ
các hình thế thời tiết điển hình gây mưa sinh lũ;
cảnh báo lũ từ số liệu quan trắc mưa và lượng mưa
dự báo; phối hợp dự báo lũ, đỉnh lũ từ số liệu KTTV
thực đo và dự báo trên lưu vực; căn cứ vào tình hình
lũ trên các trạm chủ chốt tiến hành cảnh báo ngập
lụt ở đồng bằng các hệ thống sông. Tuy nhiên, mức
đảm bảo của cảnh báo thường thấp (khoảng 60%),
của dự báo thường 80% với thời gian dự kiến 6 -
24h tuỳ từng vị trí; riêng sông Cả, dự báo với thời
gian dự kiến từ 24 - 36h. 

Các phương pháp dự báo thường sử dụng khu
vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ là phương
pháp thống kê và mô hình toán. Các phương pháp
tương tự quan hệ mực nước (lưu lượng) tương ứng,
đường đẳng thới, tương quan hồi quy… đã được sử
dụng để dự báo lũ hạn ngắn. Phương pháp phân
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tích thống kê lấy lượng mưa dự báo trung bình toàn
lưu vực trong thời hạn 5 ngày hoặc 1 ngày được sử
dụng để dự báo thủy văn hạn vừa. Vì vậy,  chất
lượng dự báo chưa cao, mức đảm bảo dự báo đặc
trưng dòng chảy đạt khoảng 70%, mức đảm bảo dự
báo quá trình dòng chảy đạt khỏang 65 - 70%. Các
mô hình thủy văn thông số tập trung (TANK, NAM),
mô hình thủy văn thông số phân bố (MARINE,
WETSPA), mô hình thủy lực (HECRAS) đã được sử
dụng trong nghiệp vụ dự báo thủy văn hạn dài cho
hệ thống sông Hương, Vu Gia - Thu Bồn). Đối với dự
báo hạn ngắn, các mô hình đang từng bước nghiên
cứu và đưa vào sử dụng, hỗ trợ đặc lực trong dự báo
lũ tác nghiệp. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình có
nhiều thay đổi, sự phát triển của các hồ thủy điện
trên lưu vực đã tác động mạnh đến chế độ dòng
chảy, gây khó khăn rất nhiều cho việc ứng dụng các
mô hình trong dự báo lũ, ngập lụt. Nếu không có
sự phát triển và nâng cấp lưới trạm quan trắc, các
thông tin đầy đủ về các hồ chứa, địa hình... thì khó
có thể sử dụng các mô hình toán dự báo có hiệu
quả, đáp ứng được nhu cần phục vụ phòng chống
thiên tai do mưa, lũ gây ra.

3. Đánh giá mạng lưới quan trắc mưa phục vụ
dự báo thủy văn

Mạng lưới trạm điện báo mưa hiện nay ở Bắc
Trung Bộ có 60 trạm đo mưa đều nằm trong mạng
lưới cơ bản; Trung Trung Bộ có 64 trạm đo mưa,
trong đó có 7 trạm địa phương; Nam Trung Bộ có
37 trạm đo mưa, trong đó có 2 trạm của địa
phương; Tây Nguyên có 53 trạm đo mưa đều nằm
trong mạng lưới cơ bản; Nam Bộ có 76 trạm đo mưa
đều nằm trong mạng lưới cơ bản.

Các trạm tự động đã được lắp đặt gồm: 49 trạm
tại Bắc Trung Bộ, 74 trạm tại Trung Trung Bộ, 25 trạm
tại Nam Trung Bộ, 81 trạm tại Tây Nguyên và 127
trạm tại Nam Bộ. Phần lớn các trạm tự động đặt tại
các trạm cơ bản. Hiện nay, chỉ có các trạm tự động
thuộc Trung Trung Bộ được truyền về và khai thác
tại Trung tâm nhưng chưa ổ định, các trạm khác
chưa được thu nhận và khai thác tại Trung tâm DBK-
TTVTƯ.     

Nhìn chung, số lượng trạm/điểm đo mưa ở khu
vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ không
nhiều, bình quân khoảng 750 km2 có 1 trạm/điểm
đo mưa, lại phân bố không đều theo lãnh thổ, thưa
ở thượng nguồn và dày ở đồng bằng ven biển; nhất

là khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Chất lượng
đo mưa không đều, tuỳ thuộc vào loại trạm, nhất là
các trạm đo mưa nhân dân hoặc địa phương quản
lý. Tuy một số khu vực đã có trạm đo mưa tự động,
nhưng chất lượng truyền chưa tốt và chưa đưa vào
sử dụng nghiệp vụ dự báo thay các trạm truyền
thống; 162 trạm/điểm đo mưa thuỷ văn chất lượng
số liệu tốt và theo đúng quy trình, quy phạm. 

Lưới trạm đo mưa phân bố rất không đều giữa
các vùng và chưa phản ánh được đầy đủ sự phân
bố mưa theo không gian. Dày nhất là ở đồng bằng
ven biển miền Trung 463 km2/trạm, đồng bằng
Nam Bộ và Bắc Trung Bộ từ 827 - 852 km2/trạm;
trong khi đó ở Tây Nguyên, hơn 1.000 km2/trạm. So
với quy định của Tổ chức Khí tượng Thế giới, mật độ
lưới trạm đo mưa đối với khu vực thuộc loại thấp và
phân bố lưới trạm như trên là chưa hợp lý. Vùng núi
Trung Bộ và Tây Nguyên, nơi có địa hình bị chia cắt
và phân hoá mạnh, đầu nguồn của nhiều hệ thống
sông, suối, hồ chứa, mạng lưới trạm đo mưa cần dày
hơn vùng đồng bằng ven biển, nhưng trong thực
tế lại có tình trạng ngược lại.

Cho đến nay, mạng lưới tự động đã phát triển ở
một số vùng, cụ thể khu vực Trung Trung Bộ (74
trạm của dự án OAD), hơn 100 trạm ở Nam Bộ, trên
80 trạm ở Bắc Trung Bộ, nhưng hiện nay chỉ có các
trạm ở Trung Trung Bộ truyền tự động số liệu mưa
nên hạn chế nhiều cho việc theo dõi và dự báo, báo
động về lũ ở các sông suối miền Trung và Tây
Nguyên, nơi thường xảy ra lũ quét.

4. Đánh giá mạng lưới trạm thủy văn phục vụ
dự báo

Mật độ trung bình của các trạm thuỷ văn trên
các hệ thống sông chính ở miền Trung, Tây Nguyên
và Nam Bộ là 2.436km2/trạm. Trong đó, mật độ lưới
trạm thủy văn phân bố cao nhất là ven biển Trung
Bộ 806km2/trạm, thấp nhất: 3300km2/trạm ở khu
vực Tây Nguyên. Về phân bố, các trạm thuỷ văn chủ
yếu nằm trên sông chính và nhánh lớn; các trạm
đầu nguồn, các nhánh trung bình và nhỏ đang
thiếu, đặc biệt là trong vùng có khả năng xảy ra lũ
lớn, lũ quét.

So sánh với chỉ tiêu mật độ của Tổ chức Khí
tượng Thế giới, mật độ của các trạm thuỷ văn đo
dòng chảy của Việt Nam chỉ bằng 20 - 26%. Do đó,
sự thay đổi theo không gian của các yếu tố thuỷ văn
chủ yếu ở nhiều vùng với số liệu của các trạm hiện
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tại không được đánh giá đầy đủ như Trung Bộ, Tây
Nguyên và trên các hệ thống sông nhỏ. Hầu hết
trên các hệ thống sông, cần thiết phải bổ sung các
trạm đo dòng chảy, đặc biệt là ở các sông thượng
nguồn và các nhánh sông chủ yếu đổ vào sông
chính. Mạng lưới trạm đo mặn rất ít và cũng phân
bố không đều ở các cửa sông ven biển.

Nhìn chung, lưới trạm thuỷ văn cơ bản còn thưa,
phân bố không đều, mới đáp ứng những yêu cầu
cơ bản nhất, thiết yếu nhất của đất nước như khai
thác tài nguyên nước, xây dựng hạ tầng cơ sở,
phòng chống thiên tai... Trên các sông ở Trung
Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ còn ít trạm
chưa đủ để theo dõi, cảnh báo, dự báo lũ và phục
vụ các ngành kinh tế quốc dân. Trên hầu hết các lưu
vực sông đều có các hồ chứa thủy điện, thủy lợi,
nhưng phần lớn các hồ đều không có hoặc có rất ít
các trạm thủy văn để theo dõi, cảnh báo, dự báo
phục vụ điều tiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối

cho các công trình thủy điện, phòng chống lũ lụt
hạ lưu. Ở các vùng Trung Bộ và Tây Nguyên, số trạm
hạng I và hạng II còn quá ít. Nhiều trạm đo lưu
lượng nước ở thượng nguồn các sông miền Trung
không có hoặc đã giải thể, ảnh hưởng lớn đến dự
báo phục vụ phòng chống cũng như áp dụng các
mô hình tính toán.

5. Phương pháp luận và cơ sở khoa học thực
hiện điều chỉnh mạng lưới khí tượng thủy văn
phục vụ dự báo thiên tai lũ, lụt

Nghiên cứu, bổ sung mạng lưới trạm khí tượng
thủy văn phục vụ dự báo thiên tai lũ, lụt trong bối
cảnh BĐKH được thực hiện theo 05 bước; dựa trên
việc đánh giá phân bố theo không gian một số đặc
trưng của các yếu tố cơ bản như: lượng mưa, mực
nước, dòng chảy… kết hợp với phân tích hiện trạng
mạng lưới trạm quan khí tượng thủy văn hiện có.
Sơ đồ hóa các bước thực hiện được trình bày trên
Hình 1.

Bước 1: Phân tích, đánh giá phương án/ phương
pháp dự báo hiện tại/ tương lai trên các sông khu
vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Bước 2: Từ những phân tích, đánh giá trên đưa ra
những yêu cầu cụ thể về số liệu phục vụ công tác

dự báo bao gồm: yếu tố quan trắc, mật độ trạm, tần
suất quan trắc và điện báo.

Bước 3: Đánh giá hiện trạng công tác quan trắc
và điện báo của mạng lưới khí tượng thủy văn; qua
đó thấy được mức độ đáp ứng số liệu phục vụ cho

Độ  tin cậy/ chính 
xác Thời gian 

dự kiến 

Yêu cầu số 
liệu 

Đánh giá thực trạng mạng lưới khí tượng thủy văn

So sánh yêu cầu về số liệu 
trạm hiện có với số liệu dự 
báo yêu cầu 

Phân tích yêu cầu dộ chính 
xác dự báo ( Độ chính xác 
kết quả dự báo, thời gian 
dự kiến 

Phương án/Phương pháp dự báo

Kiểm tra mức độ phù hợp số liệu mới - độ chính xác 
kết quả dự báo 

Hình 1: Các bước thực hiện điều chỉnh mạng lưới khí tượng thủy văn 
phục vụ dự báo thiên tai lũ, lụt trong bối cảnh BĐKH
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phương án/ phương pháp dự báo thiên tai lũ, lụt.

Bước 4: Phân tích yêu cầu độ chính xác dự báo
cho từng hệ thống sông khu vực Trung Bộ và Tây
Nguyên (mức độ sai số dự báo, thời gian dự kiến).
Từ đó phân tích đưa ra yêu cầu số liệu quan trắc và
điện báo cần thiết để đáp ứng công tác dự báo
thiên tai lũ, lụt. Trên cơ sở đó đề xuất bổ sung mạng
lưới quan trắc khí tượng thủy văn (vị trí trạm, chế
độ quan trắc).

Bước 5: Sau khi quy hoạch bổ sung trạm khí
tượng thủy văn, sử dụng số liệu quan trắc từ mạng
lưới trạm mới, kiểm tra khả năng đáp ứng số liệu
yêu cầu cũng như đánh giá tính chính xác kết quả
dự báo khi sử dụng bộ số liệu mới, nếu kết quả đưa
ra chưa đáp ứng yêu cầu thì cần tiếp tục điều chỉnh
bổ sung.

6. Một vài đề xuất và kiến nghị về mạng lưới
trạm trong bối cảnh BĐKH

6.1. Đối với mạng lưới trạm đo mưa

Để có một lưới trạm đo mưa tương đối hợp lý
cần phải theo những tiêu chí sau:    Thứ nhất, mưa
thay đổi rất mạnh theo không gian nên mật độ
điểm đo mưa phải đủ dày, bao quát lượng mưa
theo vùng, địa hình và lưu vực sông. Thứ hai phát
triển điểm/trạm đo mưa ở những nơi đón gió và
thường có mưa lớn, đặc biệt chú ý vùng thượng
nguồn các sông, hồ chứa trên lưu vực sông thuộc
hệ thống sông miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ
để có thể phục vụ dự báo lũ, lụt. 

Hiện nay, các mô hình dự báo mưa số trị đã và
đang được ứng dụng trong nghiệp vụ dự báo lượng
mưa theo không gian và thời gian. Tuy nhiên, chất
lượng còn hạn chế, nguyên nhân một phần do lưới
trạm đo mưa quá thưa nên việc hiệu chỉnh gặp
nhiều khó khăn cho từng khu vực nhỏ hoặc trạm
quan trắc. Các mô hình dự báo thủy văn từ mưa
đang được sử dụng đều tính toán dòng chảy trên
các lưu vực nhỏ, lưu vực bộ phận hoặc theo ô lưới
sau đó tính toán tổng hợp về các trạm không chế
nên đòi hỏi mỗi lưu vực nhỏ, lưu vực bộ phận hoặc
các ô lưới tối thiểu có 1 trạm đo mưa.   

6.2. Đối với mạng lưới trạm thủy văn 

Điều chỉnh, bổ sung, tăng cường năng lực cho
mạng lưới trạm, điểm quan trắc hiện có theo hướng
phân bố hợp lý phù hợp với đặc điểm mỗi lưu vực
sông và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; hoạt

động ổn định, lâu dài, đáp ứng đủ, kịp thời số liệu
điều tra cơ bản, để phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai,
quản lý tài nguyên nước mặt và dự báo thủy văn.

Việc xây dựng mạng lưới thủy văn dựa trên
nguyên tắc cơ bản là tài liệu đo đạc phải có khả
năng đưa ra các ước tính chính xác các đặc trưng cơ
bản của chế độ thủy văn tại các điểm bất kỳ bằng
cách nội suy giữa các trạm. Trên cơ sở nguyên tắc
này, thông thường các trạm đo mực nước được đặt
ở các vị trí gần vị trí phân, nhập lưu; gần nơi các
sông đổ ra biển; gần thượng lưu hoặc hạ lưu các
công trình như hồ, đập để khống chế lượng dòng
chảy vào và ra; gần biên giới quốc gia. Ngoài ra, còn
phải xét tới những yêu cầu về tính đại diện của trạm
đối với lưu vực; việc kết hợp chặt chẽ giữa quan trắc
thủy văn với tài nguyên nước mặt; sự phù hợp với
khả năng đầu tư, trình độ khoa học kỹ thuật của
nước ta; xem xét đến các quy hoạch, dự án phát
triển của các bộ, ngành và các vùng kinh tế trọng
điểm trong việc bố trí các trạm, điểm quan trắc;
đảm bảo phải khống chế được dòng chảy trên sông
chính, sông nhánh phục vụ dự báo và tính toán tài
nguyên nước. 

Tùy thuộc vào hệ thống sông, việc xác định mật
độ trạm thủy văn đo dòng chảy có thể dựa vào các
khái niệm phân bố tuyến tính, phân bố theo khu
vực và phân bố mẫu. Khái niệm tuyến tính được sử
dụng cho việc quy hoạch mạng lưới trạm trên các
sông lớn, được đặc trưng bởi các chế độ dòng chảy
riêng biệt. Trên các sông lớn, các trạm được phân
bố theo chiều dài của sông để cung cấp tài liệu
dòng chảy bằng nội suy với độ chính xác cao. Nếu
sông đi ngang qua một vài vùng địa lý thì cần bố trí
các trạm quan trắc gần với đường biên giới của các
vùng này. Khái niệm theo mẫu được sử dụng cho
việc quy hoạch mạng lưới trạm thủy văn trên các
sông nhỏ với diện tích khống chế nhỏ hơn 200 - 500
km2. Trên các sông có diện tích nhỏ thường các
nhân tố địa phương ảnh hưởng lớn đến chế độ
dòng chảy. Do tính đa dạng của các sông nhỏ,
những sông điển hình được chọn để bao trùm
phạm vi các đặc trưng lưu vực: ví dụ độ gồ ghề của
địa hình, diện tích tương đối của rừng, hồ và đầm
lầy. 

Với các nguyên tắc và tiêu chí trên, mật độ trạm
thủy văn cho các lưu vực sông chính ở miền Trung,
Tây Nguyên và Nam Bộ như sau:
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Khi bổ sung, nâng cấp mạng lưới trạm khí tượng
thủy văn phục vụ dự báo thiên tai lũ, lụt trong bối
cảnh BĐKH đã chú trọng: (i) Bám sát “Quy hoạch
tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi
trường quốc gia đến năm 2020” đã được Chính phủ
phê duyệt tại Quyết định 16/2007/QĐ-TTg ngày 29
tháng 01 năm 2007; (ii) Bổ sung một số trạm trên
thượng nguồn các hệ thống sông, các sông nhánh
ở miền Trung, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ
có ý nghĩa phục vụ dự báo lũ; (iii) Tăng cường và
nâng cấp mạng lưới trạm thủy văn thượng lưu và
hạ lưu hồ để theo dõi dự báo và giám sát xả của hồ
(do các hồ chứa đảm bảo). 

Ngoài các trạm đã được chính phủ phê duyệt tại
Quyết định 16/2007/QĐ-TTg, cần nâng cấp các trạm
miền Trung để đo dòng chảy để tăng cường theo
dõi tác động của lũ, lụt đến vùng đồng bằng; nâng
cấp một số các trạm lên cấp 1 để phục vụ dự báo
chất lượng nước và cho các hồ chứa nước; tăng
cường các trạm đo mặn ở tất cả các vùng cửa sông,
đồng bằng ven biển Bắc Bộ và Nam Bộ nơi không
có các công trình ngăn mặn để theo dõi và dự báo
mặn; bổ sung, nâng cấp một số trạm ở một số lưu
vực sông theo yêu cầu phục vụ các qui trình vận
hành liên hồ chứa và yêu cầu dự báo, cảnh báo lũ;
giải thể một số trạm do ảnh hưởng của các hồ chứa.

TT Hệ thống sông 
Mật độ toàn lưu vực (km2/trạm) 

Trạm đo mực nước Trạm đo dòng chảy 

1 Mã  1.352 2.185 

2 Cả 1.236 2.267 

3 Thu Bồn 863 2.588 

4 Ba 1.533 1.971 

5 Đồng Nai 1.696 3.150 

6 Cửu Long 1.625 4.333 

 - Tây Nguyên 1.925 1.925 

 - ĐBSCL 820 5.025 

Bảng 1: Mật độ lưới trạm thủy văn dự kiến

TT Đài Trạm Sông Hiện tại Dự định nâng cấp 
I. Bắc Trung Bộ 

1 Mường Lát Mã Hạng 3 Hạng 2 

2 Hồi Xuân Mã Hạng 3 Hạng 2 

3 Lý Nhân Mã Hạng 3 Hạng 2 

4 Kim Tân Bưởi Hạng 3 Hạng 2 

5 Cửu Đạt Chu  Hạng 2 Hạng 3 

6 Bái Thượng Chu  Hạng 3 Hạng 2 

7 Con Cuông Cả Hạng 3 Hạng 2 

II. Trung Trung Bộ 
6 Đồng Tâm Rào Nậy (Gianh) Hạng 3 Hạng 2 

7 Kiến Giang Đại Giang (KG) Hạng 3 Hạng 2 

8 Thạch Hãn Thạch Hãn Hạng 3 Hạng 2 

9 Hội Khách Vụ Gia Hạng 3 Hạng 2 

10 Giao Thuỷ Thu Bồn Hạng 3 Hạng 2 

11 Câu Lâu Thu Bồn Hạng 3 Hạng 2 

12 Châu Ổ Trà Bồng Hạng 3 Hạng 2 

13 Trà Khúc Trà Khúc Hạng 3 Hạng 2 

Bảng  2. Danh sách trạm thủy văn đề xuất nâng và hạ cấp
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TT Đài Trạm Sông Hiện tại Dự định nâng cấp 
III. Nam Trung Bộ 

14 Bồng Sơn Lại Giang Hạng 3 Hạng 2 

15 Vĩnh Sơn Kôn Hạng 3 Hạng 2 

16 Hà Bằng Kỳ Lộ Hạng 3 Hạng 2 

17 Ninh Hòa Ninh Hòa Hạng 3 Hạng 2 

18 Tân Mỹ Cái Hạng 3 Hang 2 

19 Tà Pao La Ngà Hạng 1 Hạng 3 

20 Sông Lũy Sông Lũy Hạng 1 Hang 2 

IV. Tây Nguyên  
21 Ia Yunpa Ba Hạng 3 Hạng 1 

22 Đăk To TN Đakbla Hạng 3 Hạng 2 

TT Địa danh - xã Sông Tỉnh Dự định bổ sung 
I. Bắc Trung Bộ 

1 Hủa Na  TN sông Chu Nghệ An Hạng 3 
2   Nậm Lương Thanh Hóa Hạng 2 
3   Ngòi Niệm Thanh Hóa Hạng 2 
4 Vụ Bản (HBình) TN sông Bưởi Hòa Bình Hạng 2 
3 Luân Mai TN sông Cả Nghệ An Hạng 2 
4 Bình Sơn Sông Hiếu (Cả) Nghệ An Hạng 2 
5 Tây Sơn TN Ngàn Phố Hà Tĩnh Hạng 3 
6 Vụ Quang Ngàn Trươi Hà Tĩnh Hạng 2 

II. Trung Trung Bộ 
7 Đakrông Đak rông Quảng Trị Hạng 2 
8 A Lưới Rào Nái TT Huế Hạng 2 
9 Khe Tre Tả Trạch TT Huế Hạng 2 

10 Túy Loan Túy Loan Đà Nẵng Hạng 2 
11 La Châu 2 Sông Yên Đà Nẵng Hạng 2 
12 Hiên A Vương Quảng Nam Hạng 2 
13 Khâm Đức Cái - Hạng 2 
14 Nam Trà My TN TĐ S. Trang - Hạng 2 
    HL.A Vương     

15 Thác Cạn Quảng Huế - Hạng 3 
16 Duy Tân   - Hạng 2 

III. Nam Trung Bộ 
17 Phú Hữu   Bình Định Hạng 2 
18 Bồng Sơn Lại Giang - Hạng 2 
19 Mỹ Tài Mỹ Cát - Hạng 2 
20 Thạch Hòa Kôn - Hang 3 
21 Canh An Hà Thanh - Hạng 2 
22 Phú Giang Kỳ Lộ Phú Yên Hạng 2 
23 Hòa Vinh Bàn Thạch - Hạng 2 
24 Khánh Vĩnh Cái N.Trang Khánh Hòa Hang 2 
25 Lạc Hòa Đá Bàn - Hạng 3 
26 Đồng Xuân Tân Lâm - Hạng 2 
27 Tân Khánh Suối Dầu - Hạng 3 
28 Phước Hòa Cái Ninh Thuận Hạng 2 

Bảng 3. Đề xuất bổ sung trạm
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Chú thích: Hạng 1:Đo mực nước, lưu lượng,bùn cát, nhiệt độ nước, độ mặn; Hạng 2:Chủ yếu đo mực nước,
các yếu tố khác đo 1 số thời kỳ trong năm; Hạng 3:Chỉ đo mực nước.

7. Kết luận

Trên cơ sở đánh giá phân bố theo không gian
một số đặc trưng của các yếu tố mưa, mực nước, lưu
lượng kết hợp với phân tích hiện trạng mạng lưới
trạm quan khí tượng thủy văn hiện có và yêu cầu
số liệu phục vụ dự báo thiên tai lũ, lụt trong bối
cảnh BĐKH; nhóm nghiên cứu đã đề xuất nâng cấp
20 trạm, hạ cấp 02 trạm, bổ sung 45 trạm, giải thể

01 thủy văn trên khu vực miền Trung, Tây Nguyên
và Nam Bộ. Nhìn chung, các trạm đề xuất điều
chỉnh, bổ sung đều bám sát Qui hoạch mạng lưới
tại Quyết định 16 đã được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt và yêu cầu dự báo lũ, lụt của các ngành
và địa phương. Vì vậy, có thể tham khảo kết quả này
trong quá trình triển khai Đề án hiện đại hóa công
nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc khí tượng thủy
văn.

TT Địa danh - xã Sông Tỉnh Dự định bổ sung 
29 Phước Đại Suối A Lê - Hạng 3 
30 Phước Hữu Giá - Hạng 2 
31 Võ Xu La Ngà Bình Thuận Hang 2 
32 Z 30 Dinh - Hạng 2 
33 Sông Phan Sông Phan - Hạng 3 
34 Phan Sơn Sông Lũy - Hạng 2 
35 Sông Mao Sông Mao - Hạng 3 

IV. Tây Nguyên  
36 Sông Đắk Psi Đắk Psi Kôn Tum Hạng 2 
37 Đắk Lây TN.KrôngPôKô Kôn Tum Hạng 2 
38 Xóm Mới Sa Thầy Kôn Tum Hạng 2 
39 Krông Păk Krông Păk Đắk Lắk Hạng 2 
40 Krông Bông Krông Bông Đắk Lắk Hạng 2 
41 Buôn Hồ Krông Buk Đắk Lắk Hạng 2 

42 Thượng Krông 
Knô Krông Knô Đắk Lắk Hạng 2 

43 Đăk Rmăng     
44 Krông Pa  Đăk Rmăng Đắk Nông Hạng 2 
45   Ba Gia Lai Hạng 2 

V. Nam Bộ 
46 Hội Thịch Tha La Tây Ninh Hạng 2 

TT Địa danh - xã Sông Tỉnh 
 Tây Nguyên   

1 Cầu 14 Srepok Đăk lắk 

Bảng 4. Đề xuất giải thể trạm
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XU THẾ THAY ĐỔI CỦA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
XÂM NHẬP MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

KS. Ngô Mạnh Hà, Nguyễn Văn Nghĩa
Cục Quản lý Tài nguyên nước

Mở đầu

Vùng ĐBSCL là phần hạ lưu giáp biển của sông
Mê Công, bao gồm thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh
Long An, Tiền Giang Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long,
Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Kiên
Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

Ở ĐBSCL, vào mùa cạn, khi nước từ thượng
nguồn về thấp, thủy triều xuất hiện mang nước
mặn xâm nhập sâu vào nội đồng gây khó khăn cho
sinh hoạt và sản xuất và đặc biệt trong bối cảnh
BĐKH, mực nước biển có thể dâng cao dẫn đến
nguy cơ một phần lớn đồng bằng sẽ bị ngập lụt và
nhiễm mặn.

1. Thay đổi của lượng mưa

Các kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt
Nam được xây dựng và công bố năm 2009 và cập
nhật vào năm 2012 theo các kịch bản phát thải khí
nhà kính ở mức thấp (B1), trung bình (B2) và cao
(A2, A1FI). Trong đó kịch bản trung bình B2 được
khuyến nghị cho các Bộ, ngành và địa phương làm
định hướng ban đầu để đánh giá tác động của
BĐKH, nước biển dâng và xây dựng kế hoạch hành
động ứng phó với BĐKH. 

a. Lượng mưa năm

Theo kịch bản B2, lượng mưa năm trong thế kỷ
21 có xu hướng tăng trên phần lớn diện tích lưu vực
sông Mê Công so với trung bình thời kỳ 1980-1999,

tuy nhiên vẫn xuất hiện các khu vực có lượng mưa
năm giảm như khu vực phía Nam của thượng lưu
sông Mê Công và ĐBSCL của Việt Nam. Xu hướng
giảm lượng mưa năm ở các khu vực này có thể chỉ
xảy ra đến khoảng giữa thế kỷ 21 và trong nửa sau
của thế kỷ 21, xu thế tăng của lượng mưa năm hầu
như đồng đều trên toàn bộ lưu vực sông Mê Công.
Ở ĐBSCL, lượng mưa năm giảm nhiều nhất trong
thập niên 2030, khoảng 20-25% so với trung bình
thời kỳ 1980-1999, nhiều hơn hẳn các thập niên lân
cận (trước và sau đó), trong khi đó, giảm vào
khoảng 5-10%.

Tương tự như kịch bản B2, trong kịch bản A2
lượng mưa năm tăng đều khắp lưu vực sông Mê
Công, mức tăng lớn hơn. Xu thế giảm của lượng
mưa năm ở ĐBSCL chỉ rõ rệt đến thập niên 2020.
Vào nửa cuối thế kỷ 21, lượng mưa năm tăng
khoảng 10-20% và thậm chí có nơi trên 25% so với
thời kỳ 1980-1999. 

b. Lượng mưa mùa mưa

Theo kịch bản B2, diễn biến của lượng mưa mùa
mưa phức tạp hơn so với lượng mưa năm. Mặc dù
xu thế tăng lượng mưa vào mùa mưa vẫn chiếm ưu
thế trên toàn bộ lưu vực sông Mê Công, nhưng đã
xuất hiện nhiều hơn các khu vực và giai đoạn mà
lượng mưa mùa mưa có xu hướng giảm. 

Lượng mưa mùa mưa giảm nhiều nhất vào thập

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn ra ở quy mô toàn cầu, khu vực và ở Việt Nam do các hoạt động của
con người làm phát thải quá mức khí nhà kính vào bầu khí quyển. BĐKH sẽ tác động nghiêm trọng
đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới. Vấn đề BĐKH đã, đang và sẽ làm thay

đổi toàn diện, sâu sắc quá trình phát triển và an ninh toàn cầu như lương thực, nước, năng lượng, các vấn đề
về an toàn xã hội, văn hóa, ngoại giao và thương mại.

BĐKH là sự biến đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình hoặc dao động của khí hậu duy trì trong 1
khoảng thời gian dài, thường là vài thập kỷ hoặc dài hơn. BĐKH có thể là do các quá trình tự nhiên bên trong
hoặc các tác động bên ngoài hoặc do hoạt động của con người làm thay đổi các yếu tố có thể gây ảnh hưởng
trực tiếp đến xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Nắm được xu thế thay đổi của các yếu tố ảnh hưởng đến xâm nhập mặn sẽ làm căn cứ đánh giá những ảnh
hưởng có thể có của các yếu tố đến xâm nhập mặn ở ĐBSCL và giúp các cơ quan quản lý đề ra các biện pháp
giảm thiểu các tác động bất lợi.
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niên 2030, phạm vi giảm lượng mưa mùa mưa có
thể mở rộng ra khắp hạ lưu sông Mê Công với mức
giảm đến 20-25% so với thời kỳ 1980-1999 ở ĐBSCL.
Sau thập niên này, trên hầu hết lưu vực sông Mê
Công, lượng mưa mùa mưa có xu thế tăng, ngoại
trừ ĐBSCL. Lượng mưa mùa mưa ở ĐBSCL tiếp tục
giảm đến thập niên 2050 với mức độ giảm thấp hơn
so với thập niên 2030, vào khoảng 5-10%, sau đó
lượng mưa mùa mưa ở đây tăng lên khoảng dưới
5% vào thập niên 2060. Tuy nhiên, xu thế tăng này
bị gián đoạn bởi các thập niên 2070, 2080 và chỉ
xuất hiện trở lại vào cuối thế kỷ 21. Tóm lại, lượng
mưa mùa mưa ở ĐBSCL có xu thế giảm đến giữa thế
kỷ 21 và tăng, giảm đan xen nhau trong các thập
niên còn lại của nửa sau thế kỷ. Diễn biến của lượng
mưa mùa mưa theo kịch bản A2 hoàn toàn tương tự
như kịch bản B2, nhưng mức tăng hoặc giảm của
lượng mưa cao hơn so với kịch bản B2.

c. Lượng mưa mùa khô

Theo kịch bản B2, diễn biến của lượng mưa mùa
khô ở lưu vực sông Mê Công có các đặc điểm sau:

- Lượng mưa mùa khô tăng ở thượng lưu và
giảm ở hạ lưu sông Mê Công và nhìn chung, khu
vực có lượng mưa mùa khô tăng mở rộng dần về
phía nam. Trong thập niên 2020, khu vực này chỉ
giới hạn ở phía Bắc của thượng lưu sông Mê Công.
Đến thập niên 2030 mở rộng xuống hết Bắc Lào và

đến Bắc Campuchia trong thập niên 2050, kéo dài
đến thập niên 2080. Như vậy, lượng mưa mùa khô
có xu thế tăng trên hầu khắp  lưu vực sông Mê
Công.

- ĐBSCL là nơi có lượng mưa mùa khô giảm
nhiều nhất. Liên tục trong nhiều thập niên, lượng
mưa mùa khô ở đây giảm trên 25% so với thời kỳ
1980-1999, chỉ đến thập niên 2080, lượng mưa mùa
khô mới có dấu hiệu tăng từ 0-5% ở phía bắc của
ĐBSCL.

Những năm 50 của thế kỷ 21, lượng mưa năm,
mưa mùa mưa, mùa khô trung bình trên lưu vực
sông Mê Công có xu hướng tăng, giảm không rõ
ràng: Có những thập niên tăng nhưng có thập niên
lại giảm, đặc biệt vào những năm 30, lượng mưa
năm, mùa mưa giảm rõ rệt. Lượng mưa mùa khô
trung bình lưu vực nhìn chung tăng ở phần lưu vực
từ Pakse trở lên, nhất là ở thượng lưu Mê Công.

Ở ĐBSCL, lượng mưa năm có xu thế giảm ở kịch
bản B2 và có xu thế tăng vào cuối thế kỷ 21 ở kịch
bản A2. Lượng mưa mùa mưa có xu thế giảm đến
giữa thế kỷ 21 và tăng, giảm đan xen nhau trong
các thập niên còn lại của nửa sau thế kỷ. Lượng mưa
mùa khô giảm nhiều nhất so với toàn bộ lưu vực
sông Mê Công. Trong nhiều thập niên, lượng mưa
mùa khô ở đây giảm trên 25% so với thời kỳ 1980-
1999 và chỉ gia tăng chút ít vào cuối thế kỷ 21.

Thay đổi của lượng mưa
tháng, năm đến năm
2050 tại một số trạm khí
tượng ở ĐBSCL

2. Thay đổi của bốc thoát hơi tiềm năng

- BĐKH mà hệ quả của nó thể hiện qua sự thay
đổi nhiệt độ không khí làm thay đổi lượng bốc
thoát hơi trên lưu vực. Bốc hơi là một nhân tố quan
trọng tham gia vào chu trình thủy văn, một thành
phân dẫn đến sự thay đổi của dòng chảy và cân

bằng nước trên lưu vực.

- Bốc hơi tiềm năng: Năm 1990, Tổ chức Lương
Nông Thế giới (FAO), Hội Tưới tiêu Quốc tế và Tổ
chức Khí tượng thế giới tổ chức một hội nghị để
thống nhất phương pháp xác định lượng bốc hơi
của cây trồng. Các nhà khoa học (Doorenhos và
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Fruit, 1975) đã đưa ra khái niệm lượng bốc thoát hơi
tham chiếu (Reference evapotranspiration), tên viết
tắt là ETo, để chỉ khả năng bốc thoát hơi thực vật
theo một tiêu chuẩn hoặc điều kiện tham khảo. ETo
là lượng nước dùng để tưới cho một cây trồng là cỏ
chuẩn, trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, phủ đều
trên toàn bộ mặt đất và được cung cấp nước đầy
đủ theo một điều kiện tối ưu.

Phương pháp xác định lượng bốc thoát hơi
tham chiếu được FAO khuyến khích áp dụng chung
cho toàn thế giới và được thể hiện qua tài liệu “Crop
evapotranspiration  –  Guidelines  for computing
crop water requirement – FAO Irrigation and
Drainage Paper 56”.

- Kết quả tính toán sự thay đổi của bốc hơi tiềm
năng (theo Viện KHKTTV&MT) cho thấy: Cũng như
nhiệt độ, bốc thoát hơi tiềm năng (ETo) trung bình
năm trên lưu vực có xu thế tăng lên trong thế kỷ 21.
Trong thời kỳ nửa đầu thế kỷ 21, kết quả tính ETo
theo các kịch bản không khác nhau nhiều, nhưng
vào nửa cuối thế kỷ 21, sau năm 2050, mức tăng của
ETo bắt đầu có sự khác biệt giữa các kịch bản. Đến
thời kỳ 2080-2099, kịch bản A2 cho kết quả ETo
tăng cao nhất lên đến trên 20% so với thời kỳ 1980-
1999. Một số trạm như Cần Thơ, Ba Tri, Càng Long
có mức tăng ETo cao nhất từ 15-25% vào cuối thế
kỷ 21. Trạm Rạch Giá, Mỹ Tho có mức tăng ETo thấp
nhất, không quá 12% vào thời kỳ 2080-2099.

Bảng 1. Thay đổi lượng bốc thoát hơi tiềm năng năm (mm) tại một số trạm khí tượng theo các kịch
bản biến đổi khí hậu  

3. Thay đổi mực nước biển dâng

Sử dụng kết quả tính toán mực nước biển dâng

cho các khu vực bờ biển Việt Nam (do Bộ Tài

nguyên và Môi trường công bố năm 2012), theo 02

kịch bản: Phát thải trung bình (B2) và phát thải cao

(A1F1).

Mực nước biển dâng tương ứng với các mốc thời
gian trong thế kỷ 21 khu vực: Mũi Kê Gà - Mũi Cà
Mau và Mũi Cà Mau - Kiên Giang. So với các khu vực
bờ biển khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ thì mực nước
biển dâng ở ven biển ĐBSCL cao và mực nước biển
dâng ở khu vực Mũi Cà Mau - Kiên Giang cao hơn
khu vực Mũi Kê Gà - Cà Mau 
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Bảng 2. Mực nước biển dâng theo các kịch bản 

4.Thay đổi của dòng chảy

Xu thế thay đổi của các đặc trưng dòng chảy
trong các giai đoạn tương lai là  khác nhau giữa các
kịch bản. Theo kịch bản A2, dòng chảy giảm vào
giai đoạn 2010-2019 (và cả giai đoạn 2020-2029 tại
Kratie). Theo kịch bản B2 dòng chảy giảm vào giai
đoạn 2010-2019; trong giai đoạn 2040-2049, dòng
chảy năm và dòng chảy mùa lũ sẽ giảm nhưng
dòng chảy kiệt sẽ tăng.

- Theo kịch bản A2 xu thế gia tăng của dòng
chảy trong tương lai khá rõ ràng nhưng theo kịch

bản B2 thì xu thế thay đổi của dòng chảy tương đối
mờ nhạt.;

- Theo kịch bản A2, tỷ lệ thay đổi của các đặc
trưng dòng chảy năm, dòng chảy mùa lũ và dòng
chảy mùa kiệt vào giai đoạn 2020-2029 tại Tân Châu
tương ứng khoảng 4,2%, 2,4% và 13,6%; vào giai
đoạn 2040-2049 tương ứng khoảng 8,6%, 4,5% và
18%; với kịch bản B2, vào giai đoạn 2020-2029
tương ứng khoảng 2,8%, -0,9%, 13,2%, vào giai
đoạn 2040-2049 tương ứng khoảng -1,9%, -6,7% và
11,7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình lưu lượng trung
bình năm của sông Hậu tại
Châu Đốc

5. Kết kuận

Những nghiên cứu trên đây đã làm sáng tỏ mối
quan hệ giữa các yếu tố như mưa, bốc hơi, mực
nước biển với mức độ xâm nhập mặn trên các con

sông chính ở ĐBSCL làm căn cứ cho việc đề xuất các

giải pháp ứng phó đồng thời giúp các cơ quan quản

lý đề ra các biện pháp giảm thiểu các tác động bất

lợi.

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012), Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại Việt Nam.

2. Cục Quản lý tài nguyên nước: Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp
ứng phó với xâm nhập mặn trong điều kiện Biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

3. Trần Thanh Xuân, Trần Thục, Hoàng Minh Tuyển, Tác động của Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt
Nam
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Người đọc phản biện: PGS. TS. Nguyễn Viết Lành

SỰ BIẾN ĐỔI CƯỜNG ĐỘ VÀ VỊ TRÍ CỦA 
ÁP CAO THÁI BÌNH DƯƠNG

ThS. Chu Thị Thu Hường - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Sự biến đổi cường độ và vị trí của áp cao Thái Bình Dương (ACTBD) trong thời kì 1961-2010 đã được
phân tích dựa trên nguồn số liệu tái phân tích của trường độ cao địa thế vị (HGT) trung bình tháng
trên toàn cầu tại các mực khí áp chuẩn. Kết quả phân tích cho thấy, cường độ vùng trung tâm của

ACTBD biến đổi không nhiều trong các tháng mùa hè nhưng lại tăng mạnh trong các tháng mùa đông, đặc biệt
là tháng 12. Hơn nữa, cường độ tại rìa phía tây của nó lại có xu thế tăng lên ở tất cả các tháng (trừ tháng 4) với
tốc độ tăng mạnh hơn ở vùng trung tâm. Trong tháng 4, cường độ ở cả vùng trung tâm lẫn vùng rìa phía tây
của áp cao này đều giảm, mặc dù giảm không nhiều. Bên cạnh đó, trên các mực 850, 700 và 500mb, áp cao này
có xu hướng thu hẹp hơn trong mùa đông và mở rộng hơn trong mùa hè. Ngoài ra, vị trí của ACTBD trên mực
500mb trong tất cả các tháng đều có xu hướng mở rộng sang phía tây qua các thời kì, đặc biệt trong hai thời
kì cuối. Trên mực 700 và 850mb, vị trí của ACTBD biến đổi qua các thập kỉ không nhiều, song trong tháng 4,
trên mực 850 mb, cường độ của áp cao này lại có xu hướng giảm.

1. Đặt vấn đề

Như chúng ta đã biết, biến đổi khí hậu (BĐKH)
đang diễn ra trên toàn cầu mà dấu hiệu của nó
chính là sự tăng lên của nhiệt độ trung bình toàn
cầu. Tuy nhiên, tốc độ tăng nhiệt độ trên lục địa
nhanh hơn trên đại dương [7] có thể đã làm phân
bố lại trường khí áp toàn cầu. Hơn nữa, do nhiệt độ
trên mỗi vùng cũng tăng lên với tốc độ khác nhau
nên đã làm biến đổi cường độ, vị trí của một số
trung tâm khí áp và có thể đã làm ảnh hưởng không
nhỏ đến đặc điểm khí hậu của mỗi vùng. 

Thật vậy, theo Gong D.Y và C.H. Ho (2002), khí
áp mực nước biển trung bình (Pmsl) có sự biến đổi
rõ rệt trên quy mô lớn. Cụ thể, trong 2 thập kỉ cuối
của thế kỉ 20, khí áp giảm khoảng 2mb/thập kỉ trên
vùng vĩ độ cao và trung bình của Châu Á và biển
Bắc Cực. Song xu thế tăng khoảng 1mb/thập kỉ lại
xảy ra ở phía tây và phía nam của Châu Âu và từ
vùng biển Thái Bình Dương tới phía đông Châu Mỹ.
Đặc biệt, trên cao nguyên Tây Tạng, khí áp lại xu thế
tăng vượt quá 2mb/thập kỉ [4].

Bên cạnh đó, Hansen và cộng sự (2012) cũng
cho rằng, trên vùng Siberia, nhiệt độ đã tăng lên với
tốc độ lớn hơn tốc độ tăng của trung bình toàn cầu
[5]. Điều này có thể đã làm cho khí áp trên vùng này

giảm đi và cường độ của áp cao Siberia cũng có thể
giảm đi trong nhiều năm. Cụ thể, trong 100 năm
qua, áp cao Siberia đã mạnh lên trong những năm
60 nhưng lại yếu đi rất nhiều trong những năm 80
và đầu những năm 90. Đặc biệt, cường độ tại trung
tâm áp cao Siberia (Pmsl trung bình  vùng 40 - 600N;
70-1200E) đã yếu đi rõ rệt từ những năm 70 đến
những năm 90 với xu thế giảm tuyến tính là -
1,78mb/thập kỉ trong thời kì 1976-2000 [4].

Ngoài ra, HeXuezhao và GongDaoyi (2002) cho
rằng, sự biến đổi của nhiệt độ mặt nước biển cũng
như sự tăng lên của nhiệt độ không khí bề mặt
trong mùa hè trên vùng phía nam Trung Quốc
trong thời kì 1980-1999 là nguyên nhân làm cho
ACTBD có xu hướng mở rộng và dịch chuyển sang
phía tây. Đồng thời, vùngnằm ở rìa phía tây của
ACTBD (1250E – 1400E và 200N – 250N) (hình 1) cũng
là trung tâm chính ảnh hưởng đến nhiệt độ vùng
Nam Trung Quốc [6]. Mặt khác, khi ACTBD mạnh lên
thì lượng mưa trên vùng Đông Á sẽ giảm song ở rìa
phía bắc của áp cao này thì lượng mưa lại tăng [6].
Hơn nữa, Zhao Tianjun và cs (2009) cũng cho rằng,
sự dịch chuyển của ACTBD về phía tây từ cuối
những năm 70 là do sự tăng lên của nhiệt độ mặt
nước biển (SST) trên Ấn Độ Dương (vùng 350S -
250N; 300-600E).



36 TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Số tháng 11 - 2013

NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

                            

 

                           

N03

N04

                            

 

                                                       

 

                           

N03

N04

                            

 

                                                       

 

                                                       

 

                           
0N

N01

N02

01                             

 

                           

(

E061E041E021E00                             

 

                           

9791-8591) (aa)

W061081
0N

N01

N02

E001                            

 

                           

91)b(

081E061E041E021                            

 

                           

9991-089

W0610

Hình 1. Đường 5870 mđtv trên mực 500 mb trong thời kì 1958-1979 (trái) và 1980-1999 (phải).
Đường màu xanh dương là thể hiện cho 5 năm hoạt động yếu nhất và đường màu đỏ là thể hiện cho
5 năm hoạt động mạnh nhất của ACTBD [6]

Cũng có kết luận tương tự, song Trần Trung Trực

(2002) lại cho rằng, ACTBD có cường độ yếu hơn

trong thời kì El Nino, nhưng lại có cường độ mạnh

hơn so với trung bình nhiều năm trong thời kì La

Nina và năm không ENSO [2].

Có thể nói, ACTBD là một trong những hệ thống

thời tiết quan trọng ảnh hưởng đến thời tiết Việt

Nam. Trong thời gian từ mùa đông đến mùa hè (bán

cầu Bắc), áp cao này có xu hướng dịch lên phía bắc

và lấn sang phía tây, đồng thời cường độ của nó

cũng mạnh dần lên. Ngược lại, trong thời gian từ

mùa hè đến mùa đông, áp cao này lại có xu hướng

di chuyển xuống phía nam, lùi dần về phía đông và

có cường độ giảm đi. Tuy là một áp cao động lực,

song sự dịch chuyển của áp cao này có thể cũng bị

ảnh hưởng bởi sự biến đổi của nhiệt độ không khí

bề mặt ở các tháng trong năm. Vậy trong bối cảnh

BĐKH, cường độ và vị trí của áp cao này có thực sự

bị biến đổi? Bài viết này sẽ tìm ra câu trả lời cho câu

hỏi này.

2. Số liệu và phương pháp nghiên cứu

a. Số liệu

Nguồn số liệu tái phân tích với độ phân giải 2,0

x 2,0 độ kinh vĩ của trường độ cao địa thế vị (HGT)

trung bình tháng trên toàn cầu tại các mực khí áp

chuẩn trong thời kì 1961-2010 đã được sử dụng để

phân tích sự biến đổi về cường độ và sự dịch

chuyển của áp cao Thái Bình Dương. Đây là nguồn

số liệu được cung cấp bởi Trung tâm Quốc gia Dự

báo Môi trường (NCEP) và được download tại

w e b s i t e :

ftp://ftp.cdc.noaa.gov/pub/Datasets/20thC_ReanV

2/Monthlies/pressure/.

b. Phương pháp nghiên cứu

1) Xác định cường độ: Cường độ của ACTBD được

xác định thông qua giá trị HGT trung bình vùng

trung tâm của áp cao này. Tuy phát triển từ tầng

thấp lên tầng cao (bề mặt đến trên mực 200mb),

song trung tâm ACTBD được thể hiện rõ nhất trên

mực 500mb. Do đó, cường độ của áp cao này được

xác định là giá trị HGT trên mực 500 mb trong vùng

bao đường đẳng HGT 588 damđtv (20-350N; 1400E-

1600W) (hình 2).

Mặt khác, những đặc điểm thời tiết hay khí hậu

trên lãnh thổ Việt Nam thường chỉ chịu ảnh hưởng

của vùng rìa phía tây ACTBD (125-1400E và 20-250N)

(hình 3).

Xu thế biến đổi cường độ của ACTBD sẽ được

xác định dựa vào ước lượng của Sen (1968) (gọi là

hệ số Sen) và đã được áp dụng bởi Dráple K. (2011)

[3], Ngô Đức Thành (2012) [1],… Ước lượng này

cũng được xây dựng dựa trên phương trình tuyến

tính một biến: f(t) = Q.t + B, trong đó f(t) là giá trị

HGT trung bình vùng đặc trưng cho cường độ của

ACTBD (HGTtb) trong từng tháng, t là thời gian

(năm), Q là hệ số góc, B là hệ số. Khi ta phân tích xu

thế biến đổi của áp cao này trong n năm, mỗi năm

có 12 tháng thì trong từng tháng sẽ có n giá trị

HGTtb.
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Hình 2. Bản đồ trường HGT trên mực 500mb
trung bình trong mùa hè, thời kì 1961-2010

Hình 3. Bản đồ HSTQ giữa trường HGT mực
500mb và HGT trung bình vùng (125-1400E và
20-250N) trong mùa hè

Ta xác định được                             với i=1, 2,....,N và
j > k, trong đó N = n(n-1)/2. Khi đó, Q được xác định
là trung vị của chuỗi có N phần tử này. Việc xác định
Q là trung vị của chuỗi sẽ giúp chúng ta loại bỏ ảnh
hưởng của những sai số thô trong chuỗi số liệu.

Như vậy, cường độ của ACTBD có xu thế mạnh
lên hay yếu đi phụ thuộc vào hệ số Q có giá trị
dương hay âm. Trị số tuyệt đối của Q cũng biểu thị
mức độ tăng (giảm) về cường độ của áp cao này; trị
số này càng lớn thì cường độ của ACTBD sẽ mạnh
lên hoặc yếu đi càng nhiều.

2) Xác định vị trí: Trong thực tế, vị trí của một
trung tâm khí áp thường được xác định là vị trí tại
tâm hoặc vùng không gian mà nó bao phủ (có thể
xác định qua đường đẳng áp hoặc đường đẳng cao
ngoài cùng) trong một khoảng thời gian nhất định.
Tuy nhiên, với nguồn số liệu có độ phân giải chưa
cao thì việc xác định khách quan và chính xác vị trí
tại tâm là không đơn giản. Hơn nữa, ảnh hưởng của
các trung tâm khí áp nói chung và ACTBD nói riêng
đến khu vực đôi khi chỉ nằm ở một phía nào đó của
các trung tâm này. Do đó, việc xác định sự dịch

chuyển vị trí của cả trung tâm khí áp cũng không
cần thiết. Bởi vậy, trong bài viết này, sự biến đổi về
vị trí của ACTBD lại được chúng tôi đánh giá dựa
trên sự dịch chuyển, mở rộng hay thu hẹp của một
đường đẳng HGT vị nào đó qua từng thập kỉ.

3. Kết quả và nhận xét

a. Xu thế biến đổi cường độ của ACTBD

Như đã đưa ra ở phần trên, cường độ tại trung
tâm ACTBD được xác định là HGTtb vùng 20-350N
và 1400E-1600W trên mực 500mb. Xu thế biến đổi
cường độ của áp cao này trong từng tháng được
biểu diễn thông qua hệ số Sen. Kết quả chỉ ra rằng,
ACTBD có cường độ tăng ở nhiều tháng trong năm
và tăng mạnh hơn trong các tháng mùa đông
(tháng 11, 12 và 1). Đặc biệt, trong tháng 12, HGTtb
đã tăng tới 0,21 damđtv/năm. Mặc dù vậy, xu thế
tăng hoặc giảm không đáng kể lại xảy ra trong các
tháng mùa hè (các tháng 6, 7, 8 và 9). Hơn nữa,
trong các tháng 2, 4, 6, 8 và 10 thì cường độ của áp
cao này đều có xu thế giảm mặc dù mức độ giảm
không nhiều. Riêng tháng 2 có xu thế giảm mạnh
nhất nhưng cũng chỉ đạt 0,1 damđtv/năm (hình 4).
Điều đó chứng tỏ, cường độ ở vùng trung tâm của
áp cao này biến đổi không nhiều (trừ các tháng 11,
12 và 1).

Hình 4. Hệ số Sen biểu diễn xu thế biến đổi cường độ tại trung
tâm (trái) và rìa phía tây (phải) của ACTBD
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Bên cạnh đó, cường độ tại rìa phía tây của
ACTBD lại có xu thế tăng lên ở hầu hết các tháng
(trừ tháng 4). Đặc biệt, tốc độ tăng cường độ tại
vùng này cũng nhanh hơn ở vùng trung tâm. Tháng
11 và 12 vẫn là hai tháng mà cường độ tại rìa áp cao
này có xu thế tăng lên mạnh nhất, song khác với xu
thế tăng ở vùng trung tâm, tháng 11 lại là tháng có
cường độ tăng lên mạnh nhất với tốc độ tăng là
0,225 damđtv/năm. Hơn nữa, nếu như cường độ tại
vùng trung tâm ACTBD giảm đi trong các tháng 2,
6, 8 và 10 thì cường độ tại rìa phía tây của áp cao
này lại có xu thế tăng lên. Đặc biệt, xu thế tăng
mạnh hơn lại xảy ra trong tháng 2 và tháng 8 với
tốc độ tăng xấp xỉ 0,15 damđtv/năm. Trong tháng 4,
cường độ ở cả vùng trung tâm và vùng rìa phía tây
của áp cao này đều có xu hướng giảm, mặc dù tốc
độ giảm không nhiều (xấp xỉ 0,02 damđtv/năm)
(hình 4). Có thể nói, mặc dù cường độ tại vùng
trung tâm ACTBD ít biến đổi, song cường độ tại
vùng rìa của áp cao này lại tăng lên đáng kể. Điều
này chứng tỏ, áp cao này đang có xu thế dịch dần
hơn sang phía tây và sẽ ảnh hưởng đến thời tiết, khí
hậu Việt Nam.

b. Sự dịch chuyển của ACTBD qua các thời kì

Sự dịch chuyển của áp cao TBD được xác định
qua sự dịch chuyển của các đường đẳng HGT trung

bình trong từng thập kỉ của từng tháng và trên 3
mực 850, 700 và 500mb. 

Trên mực 500mb, vị trí của đường đẳng HGT 584
damdtv và 586 damdtv đã được phân tích để xem
xét sự dịch chuyển của ACTBD. Có thể nhận thấy,
ACTBD có xu thế dịch chuyển khá rõ ràng và nhất
quán qua các thời kì trong tất cả các tháng. Cụ thể,
qua các thập kỉ, áp cao này đều có xu hướng dịch
chuyển mạnh sang phía tây, đặc biệt trong 2 thập kỉ
cuối ở hầu hết các tháng.

Trong các tháng 1, 2 và 3, áp cao này phát triển
chưa mạnh nên khi phân tích đường 586damđtv,
chỉ thấy xuất hiện một đường của thập kỉ cuối
(2001-2010) (tháng 1 và 2) và 3 thập kỉ cuối (1981-
2010) (tháng 3) (hình 5). Chính vì vậy, đường
584damđtv đã được phân tích thêm để xem xét sự
dịch chuyển của áp cao này qua tất cả các thời kì.
Phân tích hình vẽ cho thấy, ACTBD có phạm vi thu
hẹp nhất trong thời kì 1971-1980, mở rộng hơn
trong thập kỉ 1961-1971 và ba thập kỉ cuối. Hơn
nữa, so với hai tháng 2 và 3, sự mở rộng và lấn sang
phía tây của áp cao này trong tháng 1 qua các thời
kì cũng thể hiện rõ rệt hơn. Đường 586damđtv
trong tháng 1 ở thập kỉ cuối (2001-2010) cũng mở
rộng hơn. Điều này một lần nữa chứng tỏ cường độ
của áp cao này đã mạnh lên trong tháng 1. 

Hình 5. Đường 586 damđtv (trái) và 584 damdtv (phải) trên mực 500mb trung bình từng thập kỉ
trong tháng 1, 2 và 3 (từ trên xuống dưới)
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Khác với xu thế biến đổi về cường độ của áp cao

này, đường 586 damđtv trong tháng 4 tuy không

mở rộng như trong các tháng mùa hè (các tháng 5,

6, 7 và 8), song lại có xu hướng lấn mạnh hơn sang

phía tây trong 2 thập kỉ cuối. Ngược lại, do có cường

độ yếu hơn nên đường 586 damđtv trong 3 thập kỉ

đầu (1961-1990) lại không được thể hiện trên hình

vẽ. Hơn nữa, trục của áp cao này trong thời gian từ

tháng 1 đến tháng 4 hầu như không thay đổi (đều

nằm ở khoảng 160N) (hình 5 và 6). 

Sang các tháng 5, 6 và 7, ACTBD mở rộng hơn

trong tháng 4 và dịch dần lên phía bắc theo chuyển

động biểu kiến của mặt trời, nhưng vùng trung tâm

của áp cao này lại có xu hướng lùi hơn về phía

đông. Không giống các tháng khác trong năm,

trong tháng 7, đường 586 damđtv ở thời kì 1981-

1990 lại lấn sang phía tây mạnh hơn thời kì 1991-

2000, mặc dù sự dịch chuyển giữa các thời kì không

nhiều (hình 6). 

Tháng 8, áp cao này lấn mạnh hơn sang phía tây,

đồng thời trục của nó cũng tiếp tục dịch lên phía

bắc (khoảng 300N). Đây cũng là tháng mà ACTBD

có vị trí cao nhất trên bắc bán cầu. Cũng như trong

tháng 4, áp cao này có xu hướng lấn sang phía tây

mạnh nhất và thể hiện rõ rệt nhất trong hai thời kì

cuối. Sau đó, trục của áp cao này lại dịch dần xuống

phía nam và nằm ở khoảng 240N (trong tháng 9),

190N (trong tháng 10), và khoảng 16-170N (trong

tháng 11 và 12) (hình 6).

  

  

 

 

Hình 6. Đường 586 damđtv trên mực 500mb trung bình từng thập kỉ trong các
tháng 4, 5, 6, 7 và 8
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Vẫn có chung xu hướng lấn mạnh sang phía tây

qua các thập kỉ, song kể từ tháng 9, phạm vi của

ACTBD đã dần thu hẹp, đặc biệt vùng trung tâm

của áp cao đã lùi về phía đông (ở khoảng 150 –

1550E). Đồng thời đường 586 damđtv cũng dịch

sang phía đông và ra ngoài khu vực biển Đông.

Ngay cả trong 2 thập kỉ cuối, đường đẳng HGT 586

damđtv dịch xa nhất sang phía tây song cũng chỉ

đến khoảng 1250E (hình 7).

  

  

Hình 7. Đường 586 damđtv trên mực 500mb trung bình từng thập kỉ trong thời gian từ tháng 9 đến
tháng 12

Ngoài ra, do trong các tháng mùa đông, từ bề

mặt lên đến mực 700mb, khu vực Đông Á thường

chịu sự khống chế của áp cao lạnh lục địa, nên trên

các mực 850mb và 700 mb, ACTBD thường nằm ở

phía đông Thái Bình Dương. Bởi vậy, sự dịch chuyển

của ACTBD trên các mực 850mb và 700mb cũng

được phân tích tương tự như trên mực 500mb dựa

trên hai đường đẳng HGT 152 damđtv và 316

damđtv tương ứng, song chỉ được phân tích trong

các tháng mùa hè (từ tháng 4 đến tháng 9). 

Có thể nói, vị trí của ACTBD trên cả hai mực

700mb và 850mb biến đổi không nhiều qua các

thập kỉ. Tuy nhiên, trên mực 700mb, đường 316

damđtv cũng dịch sang phía tây mạnh hơn ở thập
kỉ 1991-2000 (trong các tháng 4, 5 và 6) và ở thập kỉ
2001-2010 (trong các tháng 7, 8 và 9) (hình 8).
Ngược lại, trên mực 850mb, mặc dù đường 152
damđtv trong thập kỉ cuối cũng có xu hướng lấn
sang phía tây mạnh hơn trong các thập kỉ trước đó.
Song trong tháng 4, cường độ của áp cao này lại có
xu thế yếu đi trong thập kỉ cuối. Điều này được thể
hiện rõ khi đường 152 damđtv thu hẹp trong thập
kỉ này song lại mở rộng và dịch sang phía tây mạnh
hơn trong hai thập kỉ đầu (1961-1970 và 1971-
1980). Sang các tháng 5, 6 và 7, vị trí của đường 152
damđtv trung bình trong từng thập kỉ ít biến đổi
hoặc biến đổi không có quy luật rõ ràng (hình 9).
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Hình 9. Đường 15damđtv trên mực 850mb trung bình từng thập kỉ trong thời gian từ tháng 4 -
tháng 9

  

  

 
Hình 8. Đường 316 damđtv trên mực 700mb trung bình từng thập kỉ trong thời gian từ tháng 4 đến
tháng 9
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4. Kết luận và kiến nghị

Phân tích sự biến đổi cường độ và vị trí của áp
cao Thái Bình Dương trong thời kì 1961-2010,
chúng tôi có một số nhận xét sau:

- Cường độ tại vùng trung tâm của ACTBD biến
đổi không nhiều trong các tháng mùa hè nhưng lại
có xu hướng tăng mạnh trong các tháng mùa đông,
đặc biệt là tháng 12.

- Cường độ tại rìa phía tây của áp cao này có xu
thế tăng lên ở tất cả các tháng (trừ tháng 4) với tốc
độ tăng mạnh hơn ở vùng trung tâm. Trong tháng
4, cường độ ở cả vùng trung tâm lẫn vùng rìa phía
tây của áp cao này đều có xu hướng giảm. 

- Trên các mực, áp cao này có xu hướng thu hẹp
hơn trong các tháng mùa đông và mở rộng hơn

trong các tháng mùa hè. Trục của áp cao này cũng
dịch dần lên phía bắc và có vị trí cao nhất trong
tháng 8 ở khoảng 30 - 320N sau đó lại dịch dần
xuống phía nam đến khoảng 16 -170N trong các
tháng mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 4). 

- Trong tất cả các tháng, vị trí của ACTBD trên
mực 500mb đều có xu hướng mở rộng sang phía
tây qua các thời kì, đặc biệt trong hai thời kì cuối.
Trên mực 700mb và 850mb, vị trí của ACTBD biến
đổi qua các thập kỉ không nhiều, song trên mực
850mb, cường độ của áp cao này lại có xu hướng
giảm trong tháng 4.

- ACTBD có ảnh hưởng không nhỏ tới chế độ nhiệt,
mưa trên lãnh thổ Việt Nam. Bởi vậy, đây cũng là vấn đề
cần được nghiên cứu chi tiết hơn trong thời gian tới.
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1. Mở đầu

Nam Trung Bộ là khu vực duyên hải miền Trung
bao gồm 7 tỉnh và 1 thành phố. Đây là khu vực có
độ dốc địa hình tương đối lớn, các nhánh núi thuộc
dãy núi Trường Sơn từng đoạn lại đâm ngang ra sát
biển, tạo nên nhiều tiểu vùng khí hậu có chế độ
thời tiết rất phức tạp. Nam Trung Bộ được cho là nơi
có lượng mưa ít nhất cả nước, với 9 tháng mùa khô.
Theo tài liệu sản xuất nông nghiệp kết hợp với tài
liệu khí tượng thủy văn, từ năm 1980 đến 2005 Nam
Trung Bộ đã trải qua 3 năm hạn nặng là 1983, 1993
và 1998. Ngoài ra, khu vực này đã trải qua các mùa
hạn nông nghiệp như: hạn đông xuân trong các
năm 1983, 1993, 1998; hạn hè thu trong các năm
1982, 1985, 1988, 1993, 1998; hạn vụ mùa trong các
năm 1983, 1993, 1994, 1997, 1998 [2]. Hạn hán ở
miền Trung Việt Nam trong đó có Nam Trung Bộ đã
được nghiên cứu ở nhiều khía cạnh liên quan như
nguyên nhân gây hạn, giải pháp phòng chống,
cảnh báo hạn,…tuy nhiên còn mang tính tổng quát
cả khu vực miền Trung Việt Nam hay chỉ nghiên cứu
cho từng phạm vi nhỏ như từ Quảng Ngãi đến Bình
Định, từ Ninh Thuận đến Bình Thuận, từ Hà Tĩnh đến
Bình Thuận hoặc bao gồm cả Nam Trung Bộ và Tây
Nguyên. 

Trên cơ sở số liệu quan trắc tại các trạm khí
tượng, khí hậu khu vực Nam Trung Bộ bài báo sẽ
thực hiện đánh giá, phân tích sâu hơn về các đặc
trưng hạn cho toàn bộ khu vực Nam Trung Bộ như
tần suất hạn, chỉ số hạn, thời gian hạn, mức độ khắc
nghiệt,… Trên cơ sở đó sẽ xác định phân bố không
gian, thời gian và mức độ khắc nghiệt của hạn hán
ở Nam Trung Bộ thời kỳ 1961-2010. 

2. Số liệu và phương pháp

a. Số liệu

Số liệu được sử dụng để phân tích đặc điểm hạn
hán là số liệu bốc hơi, lượng mưa tháng thời kỳ
1961 - 2010 của các trạm thuộc khu vực Nam Trung
Bộ là Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Sơn Hòa, Tuy Hòa, Nha
Trang, Cam Ranh, Phan Rang, Phan Thiết, Hàm Tân,
Phú Quý. 

b. Phương pháp

Trong nghiên cứu này, các đặc trưng hạn hán
như tần suất hạn, thời gian hạn, xu thế hạn được
đánh giá dựa trên chỉ số khô hạn K [1].

Chỉ số khô hạn K được tính theo công thức sau
đây:

ĐẶC ĐIỂM HẠN HÁN VÙNG NAM TRUNG BỘ
THỜI KỲ 1961-2010

ThS. Trương Đức Trí - Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

TS. Hoàng Đức Cường - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương 

H
ạn hán là loại hình thiên tai phổ biến, diễn ra từ từ và có tính chất thường xuyên, có tác động

rất lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, đến môi sinh, môi trường và là một trong những nguyên

nhân gây đói nghèo. Khu vực Nam Trung Bộ của Việt Nam là một trong số những khu vực thường

xuyên chịu ảnh hưởng bởi hạn hán [5]. Để hiểu rõ tính chất hạn hán khu vực Nam Trung Bộ, nghiên cứu này lựa

chọn chuỗi số liệu thời kỳ 1961-2010 để tính toán nhằm đánh giá được các diến biến đặc trưng hạn khu vực Nam

Trung Bộ như tần suất, thời gian hạn, mức độ hạn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ khô hạn hoặc rất khô

trong các tháng mùa khô, ở mức ẩm trong các tháng mùa mưa. Tần suất hạn phổ biến ở mức cao đến đặc biệt

cao hoặc đạt 100%. Thời gian trung bình trong một mùa hạn tương đương ở mức mùa hạn dài đến rất dài.

Thông thường tình trạng hạn hán bắt đầu diễn ra từ tháng 12, cao điểm hạn vào các tháng 1, 2, 3. Hạn có xu

thế giảm khoảng 1 tháng trong toàn bộ thời kỳ. Hạn hán tại Nam Trung Bộ tăng dần theo chiều từ bắc vào

nam kể cả về mức độ, thời gian và phạm vi không gian. 

Người đọc phản biện: PGS.TS. Nguyễn Viết Lành

(1)
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Trong đó Kth là chỉ số khô hạn tháng, Rth: Tổng
lượng mưa tháng; Eth: Tổng lượng bốc hơi tháng. 

Dựa vào chỉ số Kth, hạn được phân loại thành các
mức: Rất ẩm (Kth < 0,5); Ẩm (0,5 ≤ Kth < 1); Hơi khô
(1 ≤ Kth < 2); Khô (2 ≤ Kth < 4); Rất khô (Kth ≥ 4).

Tần suất hạn: Tần suất hạn, ký hiệu Pt(H) là tỉ số
giữa M năm xảy ra sự kiện H trong N năm quan trắc
sự kiện đó vào thời gian t (tuần, tháng, năm):

Tần suất hạn được phân thành 5 cấp: Thấp (0-
20%), vừa (20 - 40%), cao (40-60%), rất cao (60-80%),
đặc biệt cao ( > 80%)

Thời gian hạn: Trên lãnh thổ Việt Nam, thời gian
hạn vào năm t (THt) được xác định bằng số tháng
xảy ra sự kiện Ht, tính từ tháng 11 năm t-1 đến
tháng 10 năm t, [1].

Như vậy thời gian hạn được xác định bằng số
tháng hạn (STH) xảy ra  từ tháng 11 năm trước đến
tháng 10  năm sau, Căn cứ vào STH, quy định mùa
hạn theo 4 cấp: Mùa hạn rất ngắn (STH < 2) ; Mùa
hạn ngắn (2 ≤ STH < 3) ; Mùa hạn dài (3 ≤ STH < 4);

Mùa hạn rất dài (4 ≤ STH)

Xu thế hạn: Xu thế hạn hán được đánh giá bằng

cách xây dựng các phương trình hồi qui tuyến tính

một biến biểu diễn mối quan hệ giữa số lần xuất

hiện hạn hán và khoảng thời gian nghiên cứu, có

dạng:

Trong đó: y là đặc trưng yếu tố cần khảo sát; t là

số năm; Ao, A1, là các hệ số hồi quy; Nếu A1 > 0: xu

thế tăng và A1 < 0: xu thế giảm.

3. Kết quả và thảo luận

a. Phân bố không gian và thời gian của hạn
theo chỉ số khô hạn

Trên vùng Nam Trung Bộ, chỉ số khô hạn trung

bình năm phổ biến là 0,7 - 1,2, dưới 0,6 ở nơi mưa

nhiều là Hoài Nhơn, trên 1,5 ở những nơi mưa ít như

Cam Ranh (1,6), Phan Rang (2,2), Phan Thiết (1,3)

(bảng 1). Xét theo tỉnh thì chỉ số khô hạn tương đối

thấp ở Bình Định, mức độ trung bình ở tỉnh Phú Yên,

Khánh Hòa và tương đối cao ở tỉnh Bình Thuận,

Ninh Thuận. Xét theo độ cao địa hình thì chỉ số khô

hạn ở các vùng thấp có giá trị lớn hơn ở các vùng

cao. Xét chung cho cả năm thì mức độ khô hạn ở

Nam Trung Bộ giảm dần từ nam lên bắc, nghĩa là

giảm dần từ Ninh Thuận đến Bình Định.

(2)

(3)

(4)

Bảng 1. Chỉ số khô hạn tháng và năm khu vực Nam Trung Bộ
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b. Tần suất hạn và thời gian hạn

1) Tần suất hạn trong các tháng 

Hạn hán khu vực Nam Trung Bộ xuất hiện ở nhiều
cấp độ khác nhau, từ thấp, vừa, cao, rất cao đến đặc
biệt cao. Tần suất hạn thấp phổ biến trong 3 tháng
mùa khô (9 - 11), trong đó các tỉnh phía bắc (từ Bình
Định đến Khánh Hòa) tần suất hạn hầu như bằng 0.
Càng về phía Nam (từ Bình Thuận đến Ninh Thuận)
tần suất hạn tăng dần từ ngưỡng thấp đến cao. 

Trong một tháng, hạn hán có thể xuất hiện trên
diện rộng với các mức độ khác nhau từ thấp đến
đặc biệt cao tùy theo vùng. Ví dụ, tháng chuyển
mùa từ mùa khô sang mùa mưa (tháng 12), trong
tháng này, tần suất hạn tăng dần theo chiều từ bắc
vào nam, nhỏ nhất ở Hoài Nhơn (Bình Định, 3%) và
cao nhất ở Phan Thiết (Bình Thuận, 90%).

Hạn hán thể hiện rõ nhất trong thời kỳ từ tháng
1 đến tháng 9 với tần suất phổ biến từ mức cao, đến
đặc biệt cao hoặc đạt 100%. Trong đó tần suất hạn
đạt cao nhất trong các tháng 1 - 4, Trong các tháng
này, hạn vẫn có chiều hướng tăng dần từ bắc vào
Nam. Tần suất hạn đều đạt ở ngưỡng đặc biệt cao
hoặc đạt 100% từ Bình Thuận đến Ninh Thuận. Từ
Khánh Hòa trở ra phía bắc tần suất hạn giảm dần, từ
đặc biệt cao đến cao. Trong tháng này, chỉ duy nhất
trạm Trường Sa có tần hạn ở ngưỡng vừa hoặc cao.

Từ tháng 5 - 9, vẫn được coi là tháng mùa khô
của Nam Trung Bộ nhưng tần suất hạn trong các
tháng này đã bắt đầu giảm hơn so với các tháng
trước đó. Ngưỡng tần suất cũng giảm, phổ biến ở

mức vừa đến cao. Trong các tháng này, hạn hán ở
Nam Trung Bộ lại có chiều hướng ngược lại, giảm
dần từ bắc vào nam, cao nhất ở khu vực Phú Yên,
Khánh Hòa, thấp nhất ở Ninh Thuận, Bình Thuận.  

Có thể nói, tần suất hạn ở Nam Trung Bộ phổ
biến ở mức cao đến đặc biệt cao trong các tháng
mùa khô, ở mức thấp, vừa trong các tháng mùa mưa.
Hạn hán có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam. 

2) Thời gian hạn

Tính trung bình trong 50 mùa khô hạn, từ mùa
hạn 1960 - 1961 đến mùa hạn 2009 - 2010 thì số
tháng hạn trung bình ở khu vực Nam Trung Bộ là
5,3 tháng.

Ở trạm Quy Nhơn, trạm tiêu biểu cho tỉnh Bình
Định, số tháng hạn phổ biến trong mỗi mùa hạn
dao động từ 4 - 6 tháng, trung bình là 5,2 tháng. Ở
trạm Nha Trang, trạm tiêu biểu cho tỉnh Phú Yên và
Khánh Hòa, số tháng hạn trung bình mùa là 6,3
tháng. Ở trạm Phan Thiết, trạm tiêu biểu cho tỉnh
Bình Thuận, số tháng hạn trung bình mùa cho 50
mùa có 5,1 tháng hạn. Ở trạm Phan Rang, trạm tiêu
biểu cho Ninh Thuận, nơi có địa hình rất đặc biệt
cùng với vị trí giao tranh giữa 2 hệ thống gió mùa
của Việt Nam nên có số tháng hạn rất cao: 7,3 tháng. 

Như vậy, số tháng hạn ở các nơi thuộc Nam
Trung Bộ có mức chênh lớn nhất là khoảng 3 tháng.
Hạn dài  nhất ở Phan Rang (Ninh Thuận) và hạn
ngắn nhất ở Hoài Nhơn (Bình Định). Số tháng hạn
dài nhất của khu vực dao động từ 7 đến 10 tháng
(bảng 2).

Bảng 2. Độ dài mùa hạn trung bình khu vực Nam Trung Bộ thời kỳ 1960 – 2010
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Về các mùa hạn tiêu biểu, gây hạn với thời gian
dài nhất và gây hạn cho nhiều nơi nhất của Nam
Trung Bộ có thể kể đến như: Mùa hạn năm 2004-
2005 gây hạn với số tháng hạn lớn nhất cho hầu hết
các nơi như Hoài Nhơn (Bình Định), Tuy Hòa (Phú
Yên), Nha Trang (Khánh Hòa) và Phan Rang (Ninh
Thuận), Như vậy mùa hạn này đã gây hạn nặng cho
toàn bộ các tỉnh của Nam Trung Bộ. Số tháng hạn
mà mùa hạn này gây ra cao nhất là 10 tháng, tại
Phan Rang. Mùa hạn tiêu biểu thứ hai cũng gây số
tháng hạn dài và nhiều nơi hạn là mùa hạn 1992-
1993. Tuy nhiên, mùa hạn này chỉ gây hạn mạnh
cho các tỉnh thuộc phần phía Bắc của Nam Trung
Bộ là Bình Định và Phú Yên với số tháng hạn gây ra
từ 7-9 tháng.

Về các mùa hạn tiêu biểu gây hạn ít nhất cho
Nam Trung Bộ kể cả về phạm vi và thời gian có thể
kể đến là 3 mùa hạn kéo dài liên tiếp qua các năm
từ 1998 đến 2001, đó là mùa hạn 1998-1999, 1999-
2000 và 2000-2001. Các mùa hạn này đều gây số
tháng hạn ngắn nhất cho nhiều nơi nhất của khu
vực Nam Trung Bộ với số tháng hạn trong các mùa
hạn này là 2-3 tháng.

Về độ dài mùa hạn có thể nhận thấy tỉnh cực
Nam Trung Bộ (Ninh Thuận) là nơi trải qua thời gian
hạn dài nhất. Trải qua thời gian hạn ngắn nhất là
Hoài Nhơn (Bình Định). Cũng có thể nhận thấy, thời
gian trung bình của một mùa hạn ở Nam Trung Bộ
cũng thế hiện xu thế tăng dần từ bắc vào nam
giống như xu thế biến đổi của tần suất hạn và chỉ số
khô hạn.

Về hạn khắc nghiệt, Nam Trung Bộ xảy ra hạn
khắc nghiệt tương đối phổ biến, vào các tháng mùa
khô, khi lượng mưa tháng = 0, đặc biệt là các tháng
từ 1 đến 4, những tháng đặc biệt ít mưa của Nam
Trung Bộ. Thậm chí hạn khắc nghiệt còn xuất hiện
ngay từ tháng giao điểm giữa hai mùa mưa và mùa
khô (tháng 12) ở phần phía nam của khu vực. Hạn
khắc nghiệt xảy ra nhiều nhất vào các tháng 1, 2, 3
và có chiều hướng tăng dần từbắc vào nam. Tần
suất xuất hiện hạn khắc nghiệt vẫn lớn nhất ở Ninh
Thuận, Bình Thuận và giảm dần từ Khánh Hòa ra
Bình Định. 

Về thời gian bắt đầu, cao điểm, kết thúc mùa

hạn ở khu vực Nam Trung Bộ có thể thấy, mùa khô
hạn bắt đầu từ tháng 1 đến hết tháng 8, trùng với
mùa khô của khu vực Nam Trung Bộ trong đó cao
điểm mùa hạn xảy ra vào các tháng đặc biệt ít mưa
là các tháng 1, 2, 3. Cao điểm hạn thể hiện rõ nhất
ở hai tỉnh ở cực nam của Nam Trung Bộ là Ninh
Thuận và Bình Thuận. Nhìn chung mùa thời gian
bắt đầu và kết thúc mùa hạn diễn ra khá đồng nhất
trong toàn khu vực tuy nhiên hạn vẫn đến với phần
lãnh thổ phía nam sớm hơn so với phần lãnh thổ
phía bắc của khu vực.

3) Xu thế hạn

Hạn hán tại Nam Trung Bộ tuy có thời gian hạn
kéo dài, mức độ hạn cao nhưng đánh giá trong 50
năm từ 1961 đến nay (2010) thì hạn hán tại Nam
Trung Bộ lại thể hiện xu thế giảm. Trong toàn bộ
thời kỳ 50 năm hạn hán tại Nam Trung Bộ có xu thế
giảm với thời gian giảm khoảng 1 tháng. Trong đó
có các giai đoạn như giai đoạn thời kỳ chuẩn (1961-
1990) hạn hán cũng thế hiện xu thế giảm với mức
giảm khoảng hơn một tháng hạn. Thập kỷ 90 (1991-
2000) hạn hán cũng có xu thế giảm như thời kỳ 50
năm và thời kỳ chuẩn tuy nhiên, mức độ giảm lại
sâu hơn, mức giảm khoảng 1,5 tháng. Mức giảm
nhỏ nhất thể hiện ở giai đoạn 10 năm gần đây nhất,
mức giảm khoảng 0,5 tháng hạn kể từ đầu giai
đoạn đến cuối giai đoạn.

Như vậy, xu thế hạn hán tại Nam Trung Bộ thể
hiện xu thế giảm trong toàn bộ thời kỳ.

Hình 1. Biểu diễn xu thế hạn hán khu vực Nam
Trung Bộ thời kỳ 1961-2010 ((a) Thời kỳ 1961-2010;
(b) Thời kỳ 1961-1990; (c) Thời kỳ 1991-2000; (d)
Thời kỳ 2001-2010)
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4. Kết luận

Nam Trung Bộ là khu vực có sự phân hóa khí hậu

theo hai dạng mùa là mùa khô và mùa mưa, vì vậy

diễn biến hạn hán ở khu vực này cũng tuân theo sự

phân hóa đó. Về mức độ hạn, theo chỉ số khô hạn

cho thấy, trong các tháng mùa mưa hầu hết là ở

mức ẩm, tháng giao mùa thể hiện mức ẩm ở phần

lớn khu vực ngoại trừ hai tỉnh cực nam bắt đầu

chuyển sang mức khô. Trong các tháng mùa khô,

hầu như toàn bộ khu vực đểu có mức khô hạn khô,

mức rất khô xảy ra phổ biến vào 3 tháng đầu năm

đặc biệt ít mưa. Chỉ số khô hạn ở các vùng thấp cao

hơn ở các vùng cao. Tần suất hạn cao đến đặc biệt

cao trong các tháng mùa khô, vừa và thấp trong các

tháng mùa mưa. Số tháng hạn trong một mùa hạn

trung bình tương đương với mùa hạn dài đến rất

dài (từ 4,1 đến 7,3 tháng). Hạn khắc nghiệt diễn ra

thường xuyên vào các tháng nửa đầu của mùa khô

ở phần phía nam khu vực. Hạn hán có xu thế giảm

trong toàn bộ thời kỳ với mức giảm khoảng 1

tháng, giảm nhiều nhất trong thập kỷ 90, khoảng

1,5 tháng, giảm ít nhất trong giai đoạn 10 năm gần

đây nhất (2001-2010), giảm khoảng 0,5 tháng.

Và có thể nhận định rằng, hạn hán tại Nam

Trung Bộ có xu thế tăng dần từ bắc vào nam kể cả

về mức độ khô hạn, thời gian hạn, mức độ khắc

nghiệt, tần suất hạn. Hạn hán diễn ra sớm hơn và

nhanh hơn ở phần phía nam khu vực.
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ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÀI NGUYÊN HẢI SẢN VỊNH VÂN PHONG 
TỪ CÁCH TIẾP CẬN HỒI CỐ 

ThS. Đoàn Văn Phúc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh

Hiện trạng nuôi trồng thủy sản trong những năm gần đây có nhiều biến động về diện tích, cách
thức nuôi trồng và suy giảm rõ rệt về chất lượng, năng suất thủy sản, nguyên nhân chủ yếu do
hạn chế từ nguồn giống, thức ăn và ảnh hưởng phức tạp của dịch bệnh góp phần làm suy giảm

chất lượng môi trường, suy thoái hệ sinh thái đặc thù ảnh hưởng trực tiếp đối với tài nguyên sinh cảnh và gián
tiếp đến sức khỏe con người. Nhận thấy được tầm quan trọng này, phương pháp đánh giá hồi cố rủi ro được sử
dụng như là một công cụ cấp thiết hiện nay để giải thích sự suy giảm thủy sản nuôi trồng, xác định các tác
nhân gây hại. Từ đó, có những biện pháp khắc phục, nâng cao năng suất thủy sản, tăng cường công tác quản
lý rủi ro giảm sự ô nhiễm biển. Bài báo này trình bày đánh giá hồi cố rủi ro theo phương pháp của PEMSEA
(Chương trình Hợp tác Khu vực trong Quản lý Môi trường các biển Đông Á) đã chỉ ra bằng chứng suy giảm thủy
sản nuôi trồng, nguyên nhân gây suy giảm, lấy hoạt động nuôi trồng thủy sản Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh
Hòa làm ví dụ nghiên cứu.

1. Mở đầu

Vịnh Vân Phong thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa,
bắt đầu từ  Đại Lãnh, bán đảo Hòn Gốm chạy dài ra
biển (hình 2). Do điều kiện tự nhiên thuận lợi, hoạt
động nuôi trồng thủy sản là một trong những thế
mạnh kinh tế tại đây. Theo thống kê của Cục Thống
Kê tỉnh Khánh Hòa, sản lượng thủy sản suy giảm từ
năm 2009 đến năm 2012 [2] làm ảnh hưởng lớn,
khá nghiêm trọng đến cả hệ sinh thái, phát triển
kinh tế lẫn các yếu tố xã hội trong vịnh Vân Phong.
Để hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi
trường trong Vịnh thì việc phân tích các nguyên
nhân gây ra sự suy giảm để có các biện pháp giảm
thiểu, quản lý rủi ro được xem là cấp thiết hiện nay.

Một số công trình nghiên cứu, dự án đánh giá
nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên và khảo sát đánh
giá ban đầu rủi ro môi trường đã được quan tâm
trong thời gian qua. Trong nghiên cứu này, tác giả
cũng chỉ ra các nghiên cứu khác theo hướng xây
dựng cơ sở dữ liệu về môi trường, nguồn lợi vịnh
Vân Phong trên cơ sở phần mềm GIS, đánh giá tác
động một số hoạt động kinh tế ở vịnh Vân Phong.
Kết quả trên đã đưa ra một số giải pháp riêng cho
từng hoạt động kinh tế trọng điểm và giải pháp
tổng hợp phát trển bền vững các hoạt động kinh
tế Vịnh. Tuy nhiên đề tài chưa đưa ra được các bằng
chứng cho sự suy giảm về chất lượng môi trường,

tài nguyên và nguồn lợi.

Nghiên cứu theo cách tiếp cận hồi cố được thực
hiện trong nhiều công trình trên thế giới. Theo kết
quả khảo sát trên trang www.sciencedirect.com, có
94.529 bài báo liên quan tới quan trắc hồ cố (retro-
spective monitoring), trong số này có 3,037 bài liên
quan tới quan trắc hồi cố cho biển. Công trình [7]
nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của đô thị hóa đô
thị tại vùng vịnh San Francisco dựa trên hồi cố 10
năm quan trắc. Chất ô nhiễm Polycyclic aromatic
hydrocarbon (PAH) được chọn nghiên cứu. Đây là
chất gây ô nhiễm phổ biến ở khu vực này. Một số
chỉ tiêu chất lượng nước vượt ngưỡng tiêu chuẩn
cho phép dự đoán rằng PAH có thể tác động đến
thủy sinh vật. Chương trình giám sát chất lượng
nước cửa sông ở San Francisco đã thu thập dữ liệu
quan trắc hàng năm về PAH trong Vịnh từ năm
1993. Phân tích nước Vịnh, trầm tích trong vùng cho
thấy có rất ít sự gia tăng hoặc giảm xu hướng tạm
thời của nồng độ tổng PAH trong thời gian 1993-
2001. Đầu vào mùa mưa và mùa khô của PAH
không thấy sự ảnh hưởng đáng kể nào đến nồng
độ tổng PAH trong nước so với cùng kỳ. Theo đánh
giá, mức tải PAH tối đa hàng năm vào vịnh là 10.700
kg/năm. Những con đường gia nhập của PAH vào
vịnh được xếp hạng như dòng chảy nước mưa
(51%), dòng chảy (28%),  hiệu quả nhà máy xử lý
nước thải (10 %), lắng đọng trong không khí (8%),

Người đọc phản biện: PGS. TSKH Bùi Tá Long
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xử lý nạo vét (2%).  Kết quả mô hình cho thấy con
đường giảm chủ yếu của PAH là suy thoái trong
trầm tích, và trừ khi tải lượng bên ngoài của PAH
được kiểm soát, Vịnh sẽ không được kỳ vọng phục
hồi nhanh chóng.

Công trình [8] phản ánh kết quả quan trắc hồi
cố các hợp chất hữu cơ có trong cá nước ngọt từ
1988 – 2003 với nguồn số liệu từ các ngân hàng
mẫu vật môi trường Đức. Trong các mẫu lưu trữ từ
các ngân hàng mẫu vật môi trường Đức (Environ-
mental Specimen Bank - ESB) hợp chất hữu cơ bao
gồm tributyltin (TBT) và triphenyltin (TPT) cũng như
các sản phẩm có khả năng thoái hóa của chúng đã
được định lượng. Các cơ của cá tráp (Abramis
brama) được lấy mẫu trong giai đoạn 1993-2003 từ
các con sông Rhine, Elbe, Saale, Mulde, Saar, và từ
hồ Belau (giai đoạn 1988-2003) được phân tích
bằng khí Chro-matograph/phát xạ nguyên tử phát
hiện khớp nối sau khi chiết tách và dẫn suất. TBT đã
được phát hiện trong gần như tất cả các mẫu và sự
giảm cấp độ được quan sát thấy ở tất cả các điểm
lấy mẫu. 

Công trình [9] xem xét vai trò và những tính
năng đặc biệt của loài các chạch dài (Zoarces vivip-
arus) trong nghiên cứu môi trường biển từ cách tiếp
cận hồi cố.  Việc thực hiện Khung chiến lược biển
của EU đòi hỏi sự phát triển của các tiêu chuẩn
chung và tiêu chuẩn về phương pháp quan trắc
môi trường biển và đánh giá trên toàn châu Âu. Cá
chạch dài  được đề xuất như một sinh vật chỉ số
quan trọng trong khu vực Baltic và Biển Bắc. Các
loài cá tầng đáy này được sử dụng rộng rãi trong
các nghiên cứu độc tố sinh thái và là một chỉ số sinh
học của ô nhiễm cục bộ do hành vi của nó. Cá
chạch dài được đưa vào trong chương trình giám
sát môi trường của một số nước Baltic, bao gồm cả
hóa học và tác dụng sinh học đo lường, và các mẫu
đã được lưu trữ trong ngân hàng mẫu môi trường
hơn 15 năm. Phương pháp đánh giá tần số quang
sai ấu trùng đã được đề xuất như một công cụ đánh
giá chuẩn hóa. Kiến thức khoa học khổng lồ và các
kinh nghiệm đáng kể của việc quan trắc ảnh hưởng
sinh học, hóa học lâu dài và ngân hàng mẫu, làm
cho cá chạch dài là một loài thích hợp cho việc

đánh giá  hiện trạng môi trường tốt ở vùng Baltic
và Bắc.

Công trình [10] trình bày một phân tích hồi cố
về ô nhiễm và các mẫu periphyton PICT cho chất
chống gỉ irgarol 1051 diễn ra khu vực xung quanh
một bến du thuyền nhỏ trên bờ biển phía tây Thụy
Điển. Nghiên cứu [11] sử dụng phương pháp hồi cố
trong nghiên cứu dư lượng triclosan và methyl-tri-
closan trong cá và các chất lơ lửng – lấy mẫu từ
ngân hàng mẫu vật môi trường Đức. Một quan trắc
hồi cố triclosan (TCS; giai đoạn 1994 - 2003 và 2008)
và sản phẩm chuyển hóa tiềm năng của nó methyl
triclosan (MTCS; giai đoạn 1994 - 2008) đã được
thực hiện bằng cách sử dụng các mẫu cá được lưu
trữ từ sông German (16 vị trí, bao gồm cả Elbe và
Rhine).  Kết quả nghiên cứu từ các đề tài trên tạo cơ
sở khoa học quan trọng cho các nghiên cứu phát
triển tiếp theo và đánh giá ban đầu rủi ro môi
trường là bước đầu của đánh giá rủi ro hoàn thiện
trong tương lai.Từ những lý do trên,“Đánh giá hồi
cố tài nguyên thủy sản nuôi trồng, lấy vịnh Vân
Phong tỉnh Khánh Hòa làm ví dụ nghiên cứu”hiện
nay là cấp thiết, dựa trên sự kế thừa và phát triển
đầy đủ hơn các kết quả nghiên cứu của đề tài liên
quan trong đó sử dụng cách tiếp cận đánh giá rủi ro
của PEMSEA với mục đích giảm thiểu các rủi ro và
tăng cường năng lực quản lý cho hoạt động nuôi
trồng thủy sản.

2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu

a. Phương pháp tiếp cận

Phương pháp tiếp cận của nghiên cứu được
thực hiện dựa phương pháp đánh giá hồi cố rủi ro
môi trường để xác định đối tượng sinh thái và cách
mà đối tượng sinh thái bị gây hại, tìm ra các tác
nhân chính gây suy giảm đối tượng sinh thái và
thông qua sơ đồ đường truyền rủi ro, các quan sát
định tính, quan sát định lượng, sử dụng số liệu hiện
trạng môi trường, đánh giá mối quan hệ nhân quả
giữa tác động sinh thái quan sát được và các tác
nhân có trong môi trường, và phân tích nguyên
nhân. Mục đích cuối cùng là quản lý được các tác
nhân và giảm thiểu nguy hại (hình 1). Khu vực
nghiên cứu được thể hiện trên hình 2.



50 TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Số tháng 11 - 2013

NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

 

b. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp đánh giá hồi cố là quá trình kỹ

thuật xác định các nguyên nhân gây rủi ro trên cơ

sở các tác động sự cố đã xảy ra, qua đó xác định các

tác nhân nghi ngờ và mối liên hệ giữa chúng với

các tác động có hại. Các bước đánh giá được thực

hiện theo Hướng dẫn Đánh giá rủi ro môi trường

theo MPP-EAS,1999a.

Phương pháp thu thập số liệu, thống kê, xử lý

dữ liệu, sử dụng một số lượng đáng kể các tài liệu

từ các nghiên cứu, báo cáo và dự án khác nhau, và

các dữ liệu khác liên quan đến đối tượng sinh thái

(ở đây là tài nguyên thủy sản nuôi trồng) trong

vùng vịnh Vân Phong, Tỉnh Khánh Hòa.

Mô hình phân tích cấu trúc thủy sản nuôi trồng

dựa trên nguyên lý nhân - quả của phương pháp

phân tích hệ thống. Trong đó, thủy sản nuôi trồng

là yếu tố quan trọng nhất. Các yếu tố sinh vật gồm

rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, nguồn

con giống, thức ăn tự nhiên, các sinh vật đáy, các

quần chủng vi sinh vật, vi khuẩn. Các yếu tố phi

sinh vật gồm san hô chết, đá, cát, bùn, rác, thức ăn

thừa, bùn lắng trầm tích trong lồng bè, yếu tố dòng

chảy, các giàn giá kim loại xây dựng trong lồng. Các

yếu tố nhân sinh gồm các hoạt động khai thác,

đánh bắt, hoạt động nuôi trồng, thả neo, du lịch,

sản xuất, cảng biển... Mối tương tác giữa các yếu tố

cấu trúc của hệ thống thủy sản nuôi trồng với

những ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào (hoạt

động nhân sinh) sẽ quyết định trạng thái và đầu ra

của thủy sản nuôi trồng. Mô hình phân tích các tác

nhân gây hại lên thủy sản nuôi trồng nhằm tìm ra

mối quan hệ nhân quả giữa các tác động sinh thái

quan sát được đối với đối tượng thủy sản nuôi

trồng trong hệ thống và các tác nhân có trong môi

trường (hình 3, 4).

Phương pháp ma trận: sàng lọc các tác nhân có

khả năng gây ra các tác động có hại một cách hệ

thống để đưa ra các kết luận của đánh giá hồi cố

rủi ro.

 

Hình 1. Phương pháp tiếp cận Hình 2. Bản đồ hiện trạng nuôi trồng thủy sản
Vịnh Vân Phong
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Hình 4. Mô hình phân tích các tác nhân gây hại lên
thủy sản nuôi trồng

 

Hình 3. Mô hình phân tích cấu trúc thủy
sản nuôi trồng

3. Số liệu được sử dụng

a. Diện tích nuôi trồng 

Số liệu được tổng hợp từ huyện Vạn Ninh và
Ninh Hòa hoạt động nuôi trồng ven bờ và nuôi biển
được khảo sát vào năm 2007 và 2009.

Bảng 2. Diện tích nuôi tôm sú ven bờ Vịnh Vân Phong, 2007(Vạn Ninh), 2009(Ninh Hòa)

Nguồn [4], [7], [17]

Bảng 3. Diện tích nuôi trồng thủy sản nuôi biển Vịnh Vân Phong, 2007

Nguồn [4], [6];[7]

b. Sản lượng nuôi trồng

Sản lượng nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là các

loại tôm được thống kê vào năm 2004,  2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 cho Huyện Vạn
Ninh và Thị xã Ninh Hòa.
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Bảng 4. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản (tấn)

Ghi chú: * Chưa tính tới 1000 tấn cá nuôi công nghiệp của nước ngoài, /nguồn [2],[3],[4];[7],[17]/

c. Quy mô nuôi trồng

Số lượng lồng nuôi trồng thủy sản ở Vịnh Vân

Phong chủ yếu là nuôi tôm hùm và ốc hương được
thống kê qua bảng sau.

Bảng 5. Số lượng lồng nuôi tôm, ốc hương (lồng)

Nguồn [2], [3],[4],[7]

d. Giống loài thủy sản

Bảng 6. Thống kê giống loài thủy sản nuôi trồng qua các năm 

Nguồn [2], [3];[4],[7],[17]

Bảng 7. Thiệt hại thủy sản nuôi trồng do dịch bệnh

d. Ảnh hưởng dịch bệnh đến tài nguyên thủy sản nuôi trồng

Nguồn [2],[4],[7],[13];[16],[17]
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4. Kết quả và thảo luận

Bằng chứng suy giảm sản lượng thủy sản nuôi

trồng

Sản lượng thủy sản có xu hướng giảm trong

những năm gần đây, sản lượng tôm hùm ở Vạn
Ninh đạt 350 tấn năm 2006 giảm liên tục đến mức
120-100 tấn năm 2007-2009. Ở Ninh Hòa sản lượng
tôm và cá đạt 3.060 tấn năm 2010 giảm liên tục đến
2619 tấn năm 2012, nguồn [1]-[3],[6].

Hình 6. Sản lượng nuôi trồng thủy sản thị xã
Ninh Hòa, nguồn [2],[3],[4],[17]

Hình 7. Diện tích nuôi tôm huyện Vạn Ninh,
nguồn [2],[3],[4],[7]

Bằng chứng suy giảm năng suất nuôi trồng

Diện tích nuôi tôm ở vùng nước mặt Vịnh Vân

Phong có xu hướng tăng sau các đợt dịch bệnh
năm 2007 nhưng sản lượng lại giảm trong những
năm gần đây (hình 8, hình 9), nguồn [1]-[3],[6].

 

 

Hình 9. Diện tích nuôi tôm thị xã Ninh Hòa,
nguồn [2], [4],[17]

Hình 8. Số lồng nuôi tôm hùm huyện Vạn Ninh,
nguồn [2],[3],[4],[7]

Số lồng bè tôm hùm năm 2006 là 7000 lồng bè
cho sản lượng 350 tấn, năm 2007-2009 tăng lên 500
lồng bè nhưng sản lượng giảm 120-150 tấn.  Năm
2010-2012 có 10.000-10.500 lồng nhưng sản lượng
chỉ đạt 350 tấn (hình 10, hình 11), nguồn [1]-[3].

Bằng chứng suy giảm quy mô nuôi trồng thủy sản

Đợt dịch bệnh tôm năm 2007 làm diện tích ao
nuôi tôm và số lồng nuôi tôm giảm mạnh năm
2008-2009, mấy năm sau mới phục hồi (hình 8, hình
11). Năm 2013 có hàng ngàn bè tôm trên bỏ hoang.
Vịnh Vân Phong trước đây nuôi ốc chủ yếu bằng

lồng trên biển, do nguồn nước và dịch bệnh không
kiểm soát được, đã cải tạo một số hồ nuôi tôm
chuyển sang nuôi ốc hương năm 2009-2012. Các vụ
nuôi năm 2010-2012 ở  Vạn Ninh, Ninh Hòa, ốc
hương vẫn chết, Khánh Hòa còn 180 ha giảm 60 ha
so với năm 2011; Số lồng nuôi ốc Hương ở Vạn Ninh
giảm nhiều (bảng 5), nguồn [3],[4],[6].

Bằng chứng suy giảm giống loài thủy sản

Năm 2007 diện tích  nuôi tôm sú và tôm thẻ
chân trắng là 853 ha, năm 2009 diện tích nuôi tăng
1.200 ha trong đó 753 ha nuôi tôm  và 450 ha tôm
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thẻ chân trắng, đến 2012 có 550 ha nuôi tôm thẻ
chân trắng. Như vậy, đã có sự suy giảm giống loài rõ
rệt, giống Tôm sú bản địa được thay dần bởi tôm
thẻ chân trắng.Đến nay (2013) đa số các ao đìa nuôi

tôm ở vịnh Vân Phong và các vùng nuôi tôm trên

bạt cát chủ yếu ở vùng Cổ Mã – Vạn Thọ đểu nuôi

tôm thẻ chân trắng, nguồn [1] - [3],[6].

Hình 10. Số lồng nuôi tôm hùm huyện Vạn Ninh,
nguồn [2],[3],[4],[7]

Hình 11. Sản lượng nuôi tôm hùm huyện Vạn
Ninh, nguồn [1] - [3]

Bằng chứng suy giảm thủy sản nuôi trồng do
dịch bệnh, tai biến

Năm 1994, thủy triều đỏ và dịch bệnh gây thiệt
hại hơn 500 triệu đồng. Năm 1999, dịch bệnh thiệt
hại 200 ha tôm, hơn 3 tỷ đồng, đến năm 2001 thiệt
hại 240 ha tôm, 8 tỷ đồng. Tôm chết hàng loạt gây
mất mát 200 ha tôm năm 2002. Năm 2003, dịch gây
bệnh trên ốc Hương gây chết hàng loạt, thiệt hại 2
tỷ đồng. Đến năm 2007, dịch bệnh tôm thiệt hại
hàng trăm tỷ đồng. Năm 2008, bệnh sữa gây chết
60% các lứa tôm nhỏ, tôm ương, tôm giống. Năm
2009, dịch bệnh trên tôm thẻ chân trắng gây chết
hàng loạthơn 400 ha/450 ha, thiệt hại hàng ngàn
tấn tôm, hàng chục tỷ đồng. Giai đoạn 2011-2012,
bệnh sữa, các bệnh khác tôm chết hàng loạt, hàng
ngàn con tôm hùm 1 tháng tuổi chết ở khoảng 800
lồng nuôi, tôm 0,7-0,8 kg 1 năm tuổi chết đến 50%,
Tôm hùm chết 30%-70%, thiệt hại hàng trăm tỷ
đồng. Năm 2013, tôm hùm con chết nhiều do bệnh
sữa, bệnh đen mang, nhũn thân, (bảng 7), nguồn
[1]-[6].

Các tác nhân nghi ngờ gây suy giảm thủy sản nuôi
trồng

Trong đánh giá hồi cố rủi ro thủy sản nuôi trồng,
các quan sát định tính, định lượng được đánh giá
dựa vào tham khảo các quan sát trước đây, nhằm
xác định xem có sự thay đổi quan trọng nào đối với

chúng không, đặc biệt là sự suy giảm, phạm vi mà
các yếu tố môi trường có khả năng gây tác hại quan
sát được lên thủy sản nuôi trồng.

Oxy hoà tan 

Oxy hòa tán (DO) có khả năng góp phần vào sự
suy giảm thủy sản nuôi trồng, vì DO ở hầu hết các
vùng nuôi tôm, thủy sản là tương đối thấp và có nơi
thấp dưới mức cho phép, nguồn [6], nguyên nhân
là sự quá tải nguồn thải hữu cơ từ hoạt động nuôi
tôm hùm, thuỷ sản và các vùng kín gió lưu thông
nước không tốt.

Chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, chất rắn lơ lửng
TSS, Dầu mỡ, Kim loại nặng, Coliform

Các vùng nuôi thủy sản như Ven bờ phía tây
vịnh, các vùng nước (Bến Gỏi, các vũng Trâu Năm,
Nại, Ké) có BOD cao hơn trung bình vịnh. Hầu hết
các nơi vịnh có BOD>4 mgO2/l (tiêu chuẩn Trung
Quốc đối với nước loại IV) (năm 2008). Các vùng
Bến Gỏi, Mỹ Giang, cảng Hòn Khói, Ninh Tịnh (các
năm 2009, 2010, 2012) có nhiều số đo BOD>4
mgO2/l. /[5],[8]/ đặc biệt là các vùng nuôi thủy sản
như các khu vực ven bờ phía tây vịnh, các vùng
nước lân cận. COD ở hầu khắp vịnh Vân Phong vượt
giá trị giới hạn theo QCVN 10:2008/BTNMT (2000-
2012).

Các vùng nuôi thủy sản nhiễm bẩn dinh dưỡng,
tạo điều kiện các loài cỏ dại và rong rêu, tảo...phát
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triển  ngăn cản ánh sáng cho thực vật đáy quang
hợp va tiêu thụ hết DO trong nước. Ô nhiễm hữu cơ
và TSS, làm  giảm DO trong nước biển, làm nghẹt
thở thuỷ sinh, sinh vật đáý và chết, gia tăng quần
chủng vi sinh có khả năng gây dịch bệnh cho thuỷ
sinh ở lớp nước gần đáy, và dịch bệnh cho con tôm
và thủy sản nuôi trồng ở vịnh Vân Phong gây thiệt
hại lớn, 

Dầu mỡ, Fe vượt giá trị giới hạn có thể tác động
đến các quá trình phát triển, sinh sản của thuỷ sinh
vật,thuỷ sản nuôi trồng, nguồn thực phẩm cho
người, nguồn [5].

Ô nhiễm Coliform trong vịnh Vân Phong là vượt
giá trị giới hạn (1978-2012). Coliform không độc đối
với thủy sinh vật nhưng có thể tác động đến chất
lượng thủy hải sản cũng như cho thấy tình hình vi
trùng gây bệnh và vệ sinh trong nguồn nước. Về
mặt sức khỏe, rùi ro liên quan đến hoạt động con
người tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc tiêu thụ thực
phẩm hải sản trong vùng.

Suy giảm sinh cảnh

Nguồn tôm giống ngoài tự nhiên trong 10 năm
trở lại đây đã giảm rõ rệt, làm năng suất và sản
lượng các ao nuôi quảng canh giảm theoở vịnh Vân
Phong. Diện tích các rạn san hô, rừng ngập mặn,
thảmcỏ biển ở vịnh đã sụt giảm liên tụclàm suy
giảm nguồn lợi hải sản, từ đó ngày càng khan hiếm
nguồn thức đánh bắt tự nhiên cho tôm Hùm, ốc
Hương, thủy sản nuôi trồng ở vịnh Vân Phong.

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản

Hoạt động nuôi trồng thủy sản như: xây dựng
công trình ao nuôi chưa theo quy hoạch, thuỷ lợi
phục vụ nuôi tôm chưa hợp lý, mật độ nuôi nhiều
lúc quá dày,chưa có hệ thống xử lý nước cấp vào
các ao nuôi và trước khi xả thải ra thuỷ vực. Việc lắp
đặt lồng bè nuôi tại các vùng sóng bổ nhào, hoặc
vùng hội tụ tích tụ vật chất hoặc có dòng chảy yêu,
vệ sinh lồng bè nuôi thủy sản, lượng thức ăn thừa,
hóa chất sử dụng... gây ô nhiễm hữu cơ, chất dinh
dưỡng ,TSS, coliform... Đây là nguyên nhân gây
bệnh cho tôm, cá, vật nuôi thường xuyên. Tuy
nhiên, hoạt động nuôi trồng thủy sản tại đây chưa
được quy hoạch hợp lý dẫn đến chưa quản lý, chưa

khống chế được dịch bệnh.

Đánh bắt  nguồn giống tôm, vật nuôi  từ tự
nhiên (0,6-1 triệu con tôm hùm con/năm…) làm
giảm tỷ lệ sống (có khi còn 20–40%) của sinh vật
cần bắt, làm suy giảm các sinh vật trong cùng hệ
sinh thái.Thức ăn cung cấp cho sản lượng 350 tấn
tôm hùm hàng năm cần 5250 tấn cá tạp khai thác
tự nhiên với 85% là các thủy sinh có giá trị kinh tế
chưa đến tuổi trưởng thành, điều này gây suy giảm
nguồn hải sản ở vịnh Vân Phong làm khan hiếm
lượng thức ăn, nguồn giống vật nuôi.

Đánh bắt quá mức, huỷ diệt hải sản

Nhiều năm gần đây, việc khai thác hải sản cá,
tôm, sinh vật đáy tràn lan, chưa hợp lý, lạm sát và
khai thác quá mức không kiểm soát ở vịnh Vân
Phong và trên vùng rạn san hô nói riêng. Sản lượng
tại các ngư trường vịnh Vân Phong giảm mạnh, cá
tạp chiếm 50%, tỷ lệ lạm sát cá dưới 1 năm tuổi và
kích thước dưới 100 mm và chưa kịp bổ sung sinh
sản lần đầu là 48% . Nghề giã nhũi, giã cào, lờ dây,
hóa chất, thuốc nổ diễn ra nhiều nơi trong vịnh Vân
Phong, tàn phá nặng, suy thoái nguồi lợi thủy sản
ảnh hưởng nguồn giống, thức ăn tự nhiên cho nuôi
thủy sản.

Sự cạnh tranh vùng khai thác với các ngành nghề
hoạt động kinh tế khác

Nuôi biển ở các khu vực hòn Vung, ven bờ Xuân
Tự, Vạn Hưng thuộc vũng Bến Gỏi, nuôi tôm Hùm
lồng và các thủy sản khác, lạch Cửa Bé–Đầm Môn
tạo ra sự cạnh tranh vùng khai thác ở vũng Bến Gỏi
và khu vực Đầm Môn là các ngư trường khai thác
chủ yếu ở vịnh Vân Phong, Cũng là nơi mặt bằng
để phát triển cảng, vị trí giao thông biển, và  du lịch
biển (các tour du lịch ở khu vực hòn Vung, hòn Me,
hòn Dung, hòn Đuốc (vũng Bến Gỏi), Khu vực du
lịch Đầm Môn–Hòn Ông). 

Từ đó đặt ra các vấn đề bức xúc về môi trường
và các đòi hỏi phát triển hợp lý khai thác nguồn lợi
vịnh Vân Phong, ảnh hưởng trực tiếp đến suy giảm
thủy sản nuôi trồng, nguồn [3].

5. Kết luận

Bài báo này trình bày cách tiếp cận, phương
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pháp và đưa ra các bằng chứng về sự suy giảm tài
nguyên thủy sản nuôi trồng và chỉ ra các nguyên
nhân tác động gây suy giảm thủy sản nuôi trồng ở
vịnh là: oxy hòa tan, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng,
chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, kim loại nặng, coliform, sự
suy giảm sinh cảnh, hoạt động nuôi trồng thủy sản,
đánh bắt hủy diệt hải sản và sự cạnh tranh vùng
khai thác với các ngành nghề hoạt động kinh tế
khác. Kết quả nghiên cứu giúp các nhà quản lý thấy
được được các tác nhân và sự giảm thiểu tới mức
nguy hại đối với thủy sản nuôi trồng, từ đó đưa ra

được các chiến lược quản lý, quy hoạch hợp lý để

nâng cao năng suất nuôi trồng thủy sản và giảm

thiểu được rủi ro gây ô nhiễm biển .

Các tác giả hy vọng kết quả của nghiên cứu này

sẽ cung cấp một cách nhìn hoàn thiện về những rủi

ro ảnh hưởng đến tài nguyên sinh thái biển nói

chung và tài nguyên thủy sản nuôi trồng nói riêng

cũng như tạo tiền đề cho các nghiên cứu phát triển

tiếp theo, hỗ trợ cho đề xuất dự án, nhiệm vụ tiếp

theo.
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TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG, KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP,
THỦY VĂN  THÁNG 10 NĂM 2013

T rong tháng 10/2013 đã xuất hiện 01 cơn bão hoạt động trên Biển Đông (cơn bão số 11 – có tên
quốc tế là Nari) đổ bộ vào khu vực Đà Nẵng – Tam Kỳ   và gây mưa to đến rất to tại các tỉnh Trung
Trung Bộ với lượng mưa phổ biến 100 – 300 mm, có nơi 300 – 400 mm. Ngoài ra mùa mưa ở Bắc

Bộ đã kết thúc vào cuối tháng 10, do ít mưa nên tổng lượng mưa tháng 10/2013 ở Bắc Bộ thấp hơn so với trung
bình nhiều năm cùng thời kỳ, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi phía bắc.

TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG

1. Hiện tượng thời tiết đặc biệt

+ Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ)

Trong tháng 10/2013 đã xuất hiện 01 cơn bão
hoạt động trên Biển Đông (cơn bão số 11) và ảnh
hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, cụ thể diễn
biến cơn bão số 11 như sau:

- Bão số 11 (NARI): Sáng 9/10, một áp thấp ở
vùng biển phía đông nam Philippine đã mạnh lên
thành ATNĐ, sau đó ATNĐ mạnh lên thành bão và di
chuyển nhanh theo hướng tây bắc; sáng 13/10 khi
đi qua phía nam đảo Lu-dông Philippine, bão NARI
đã đi vào phía đông khu vực Biển Đông – Cơn bão
số 11. Sau khi vào Biển Đông, bão NARI di chuyển
theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/h,
cường độ bão khi đi vào Biển Đông mạnh nhất đạt
cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Đến đêm ngày 14/10
bão số 11 đi vào vùng biển các tỉnh Quảng Trị -
Quảng Ngãi với sức gió mạnh cấp 11 – 12, giật cấp
13 – 14. Sáng sớm ngày 15/10, bão đổ bộ vào khu
vực Đà Nẵng – Tam Kỳ với sức gió giật mạnh nhất
đạt cấp 10 – 12 trên đất liền. Ngày 15/10 bão di
chuyển nhanh sang khu vực Nam Lào rồi suy yếu
thành ATNĐ, sau đó ATNĐ tiếp tục dịch chuyển về
phía tây sang khu vực Thái Lan, suy yếu thành vùng
thấp rồi tan dần. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa
to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 – 300 mm,
có nơi 300 – 400 mm.

+ Không khí lạnh (KKL)

Trong tháng 10/2013 đã xảy ra 3 đợt KKL tăng
cường (đợt ngày 1-2/10, đợt 16/10 và đợt 21-22/10),
trong đó đợt KKL ngày 16/10 tăng cường khá mạnh
xuống Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Thanh Hóa đến
Thừa Thiên Huế; Bắc Bộ có mưa vài nơi, nền nhiệt
độ giảm từ 2 – 5 độ. Do ảnh hưởng của KKL kết hợp

với gió đông sau bão số 11 nên ở Bắc Trung Bộ có
mưa to đến rất to. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc
mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 – 9; biển động mạnh.

+ Mưa lớn diện rộng: Trong tháng trên phạm vi
toàn quốc xảy ra một số đợt mưa lớn trên diện rộng
đáng chú ý sau:

- Đợt 1: Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 từ
30/9 đến 1/10 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa
Thiên Huế đã có mưa to đến rất to với lượng mưa
phổ biến 100 – 200 mm. Một số nơi cao hơn như:
Đồng Hới (Quảng Bình) 284 mm; Kiến Giang
(Quảng Bình) 257 mm…..

- Đợt 2: Từ ngày 1 đến ngày 4/10 do ảnh hưởng
của KKL kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới qua Nam
Trung Bộ cộng với nhiễu động gió đông trên cao
nên các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định và bắc Tây
Nguyên đã có mưa to đến rất to; tổng lượng mưa
phổ biến 100 - 200 mm, riêng khu vực Quảng Nam
đến Bình Định: 200 – 300 mm, một số nơi lớn hơn
như: Khâm Đức (Quảng Nam): 530 mm; Trà Bồng
(Quảng Ngãi) 501 mm; Bồng Sơn (Bình Định) 329
mm…

- Đợt 3: Do ảnh hưởng của bão số 11 và hoàn lưu
vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11 kết hợp với KKL
tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung
Trung Bộ có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ
ngày 14 đến 17/10 ở Trung Trung Bộ phổ biến 200
– 400 mm, có nơi cao hơn như Tuyên Hóa (Quảng
Bình) 450 mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 460 mm. Ở Bắc
Trung Bộ tổng lượng mưa phổ biến từ 200 –
300mm, có nơi 400 – 500 mm như Hương Sơn (Hà
Tĩnh) 410 mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 536 mm.

2. Tình hình nhiệt độ

Nền nhiệt độ trung bình tháng trên phạm vi
toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ giá trị trung bình
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nhiều năm (TBNN) với chuẩn sai nhiệt độ trung bình
tháng dao động từ - 0,5 đến 0,50C. Riêng một số nơi
thuộc vùng núi phía bắc ở mức thấp hơn một ít so
với TBNN với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng
thấp hơn từ  0,5 đến 1,00C.

Nơi có nhiệt độ cao nhất là Mường Tè (Lai Châu)
là 35,00C (ngày 2).

Nơi có nhiệt độ thấp nhất là Sìn Hồ (Lai Châu) là
8,10C (ngày 26).

3. Tình hình mưa

Tổng lượng mưa tháng 10/2013 các khu vực
trên phạm vi toàn quốc phổ biến thấp hơn so với
giá trị TBNN từ 20 – 80%, đặc biệt mưa hụt nhiều tại
các tỉnh Bắc Bộ. Riêng các tỉnh từ Nghệ An đến
Quảng Bình phổ biến cao hơn từ 20-50% so với
TBNN.

Nơi có lượng mưa tháng cao nhất là A Lưới
(Thừa Thiên Huế): 1016 mm, cao hơn TBNN là 284
mm. 

Nơi có lượng mưa ngày lớn nhất là Ba Đồn: 412
mm (ngày 16).

Nơi có lượng mưa tháng thấp nhất là: Uông Bí
(Quảng Ninh): 15 mm, thấp hơn TBNN là 117 mm. 

4. Tình hình nắng

Tổng số giờ nắng trong tháng ở Bắc Bộ, Bắc và
Trung Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn một ít so
với TBNN; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và
Nam Bộ có tổng số giờ nắng phổ biến cao hơn một
ít so với TBNN cùng thời kỳ.

Nơi có số giờ nắng cao nhất là Phan Thiết (Bình
Thuận): 230 giờ, cao hơn so với giá trị TBNN là 13
giờ.

Nơi có số giờ nắng thấp nhất là Tuyên Hóa
(Quảng Bình): 64 giờ, thấp hơn TBNN là 60 giờ.

TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP

Trong tháng 10, các tỉnh miền Bắc tranh thủ thời
tiết thuận lợi đã thu hoạch được 837,1 ngàn ha lúa
mùa, chiếm 70,7% diện tích gieo cấy, và tiếp tục
làm đất, gieo trồng các cây vụ đông trên những
diện tích đã thu hoạch. Các tỉnh miền Nam đã cơ
bản kết thúc thu hoạch lúa hè thu và chuyển trọng
tâm sang thu hoạch lúa thu đông và xuống giống
lúa mùa, lúa đông xuân sớm năm 2013/2014 ở một

số tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng
sông Cửu Long. tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông
Cửu Long.

Trong tháng 10/2013, điều kiện khí tượng nông
nghiệp ở hầu hết các vùng trong cả nước tương đối
thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Ở miền Bắc,
nền nhiệt, số giờ nắng cao thuận lơi thu hoạch lúa
mùa và chuẩn bị đất cho cây vụ đông. Tháng 10 là
tháng mưa cao điểm ở các tỉnh miền Trung, lượng
mưa và số ngày mưa tăng đáng kể gây ảnh hưởng
đến sản xuất nông nghiệp. Ở các tỉnh phía Nam do
ảnh hưởng của triều cường và xâm nhập mặn đã
làm nhiều diện tích lúa mùa ở các tỉnh miền Tây
Nam Bộ bị ngập úng.

Điểm nổi bật trong tháng là hai cơn bão mạnh
(số 10 và 11) liên tiếp tràn về vao đầu tháng gây
mưa to, lũ quét, sạt lở và ngập lụt nghiêm trọng tại
các tỉnh thuộc địa bàn miền Trung. Thống kê sơ bộ,
có gần 4.500 ha lúa, 25,2 nghìn ha hoa màu, 1.600
ha cây ăn quả và cây công nghiệp bị ngập và hư hại;
hàng chục nghìn tấn lúa đã thu hoạch bị ngập
trong nước hoặc bị nước lũ cuốn trôi.

1. Tình hình trồng trọt

a. Cây lúa

Các tỉnh miền Bắc: Tính đến cuối tháng, các tỉnh
miền Bắc tranh thủ thời tiết thuận lợi đã thu hoạch
được 837,1 ngàn ha lúa mùa, chiếm 70,7% diện tích
gieo cấy, nhanh hơn 12,1% so với cùng kỳ năm
trước, trong đó, các tỉnh vùng đồng bằng sông
Hồng đã thu hoạch 480,7 ngàn ha, đạt 83,8% diện
tích gieo cấy; các tỉnh vùng trung du và miền núi
thu hoạch 230,1 ngàn ha, đạt 53,1% diện tích gieo
cấy; các tỉnh vùng Bắc Trung bộ thu hoạch 126,3
ngàn ha, chiếm 71,1% diện tích gieo cấy.

Nhìn chung, tiến độ thu hoạch lúa mùa tại các
vùng đều nhanh hơn nhiều so với cùng kỳ năm
trước nhờ lúa mùa năm nay gieo cấy đúng lịch thời
vụ. Theo báo cáo của các tỉnh, năng suất lúa mùa
trên diện tích đã thu hoạch năm nay giảm từ 1-1,5
tạ/ha so với vụ mùa năm trước, do ảnh hưởng bởi
mưa bão trong thời kỳ lúa trỗ và sắp thu hoạch gây
ngập, đổ. Nhiều diện tích lúa bị giảm năng suất
đáng kể.

Các tỉnh miền Nam: Đã cơ bản kết thúc thu
hoạch lúa hè thu và chuyển trọng tâm sang thu
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hoạch lúa thu đông tại các tỉnh vùng Đồng bằng
sông Cửu Long  (ĐBSCL). Theo báo cáo sơ bộ, năng
suất bình quân lúa hè thu ước đạt khoảng 53 tạ/ha,
giảm 0,6 tạ/ha, sản lượng đạt 10.5 triệu tấn, giảm
khoảng 80 ngàn tấn so với vụ trước. Năng suất lúa
hè thu giảm do nắng hạn cục bộ đầu vụ, mưa cuối
vụ đã làm đổ ngã nhiều diện tích. Hiện nay mực
nước lũ tại các tỉnh ĐBSCL đang lên nhanh, có khả
năng ảnh hưởng đến diện tích lúa thu đông chưa
thu hoạch tại các tỉnh An Giang, Sóc Trăng và Cần
Thơ.

Tính đến cuối tháng, diện tích lúa mùa xuống
giống ở các tỉnh miền Nam đạt 715,2 ngàn ha, bằng
99,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các tỉnh
vùng ĐBSCL đạt 330,2 ngàn ha, bằng 100,3%.

Vùng ĐBSCL đang chuyển dịch sang giai đoạn
chuẩn bị xuống giống lúa đông xuân sớm vụ
2013/2014. Một số địa phương đã bắt đầu xuống
giống trà sớm, tổng diện tích đạt khoảng 100 ngàn
ha, xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

b. Đối với các loại rau màu và cây công nghiệp

Nhờ thu hoạch lúa mùa nhanh nên tiến độ gieo
trồng cây vụ đông 2013/2014 ở miền Bắc cũng
nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước. Các địa
phương đã chủ động bố trí gieo trồng các cây màu
hợp lý để kịp tiến độ thời vụ. Tính đến cuối tháng
10, các địa phương miền Bắc đã gieo trồng được
251,4 ngàn ha cây vụ đông các loại, tăng 2,9% so
với cùng kì năm trước, trong đó cây ngô đạt 106
ngàn ha, tăng 2,9%; khoai lang 22,7 ngàn ha tăng
0,6%; đậu tương đạt 44,2 ngàn ha, giảm 0,6%; lạc
6,7 ngàn ha, tăng 6,2%; rau các loại đạt 65,4 ngàn
ha, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ở Mộc Châu, Ba Vì, Phú Hộ chè đang trong giai
đoạn từ nảy chồi, lá thật 1 đến búp hái, trạng thái
sinh trưởng trung bình;

Ở các tỉnh trung du miền núi phía Bắc các loại
cây màu vụ đông đều có trạng thái sinh trưởng từ
trung bình đến khá;

Ở Bắc Trung Bộ lạc đang trong giai đoạn hình
thành củ; đậu tương trong giai đoạn quả chín, trạng
thái sinh trưởng khá;

Ở Tây Nguyên và Xuân Lộc cà phê đang trong
giai đoạn quả chín, trạng thái sinh trưởng từ trung

bình đến tốt

2. Bảo vệ thực vật

- Sâu cuốn lá nhỏ: Nhiễm từ mức nhẹ đến trung
bình trên tổng diện tích 15.342 ha, giảm nhẹ so với
cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích nhiễm nặng
chỉ 496 ha. Tập trung nhiều ở các tỉnh thuộc địa bàn
Miền núi, Bắc Trung bộ và Đồng bằng sông Cửu
Long.

- Rầy các loại: Diện tích nhiễm trên 16,3 ngàn ha,
tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhiễm
nặng hơn 3.000 ha; Tập trung nhiều tại các tỉnh: Hải
Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Điện Biên, Sơn
La, Thái Nguyên, Thái Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa,
Nghệ An, Quảng Trị, Khánh Hòa, An Giang, Long An,
Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tây Ninh,…có hiện
tượng mất trắng cục bộ tại Bắc Giang và Hải Phòng. 

- Bệnh lùn sọc đen: Diện tích nhiễm 170 ha, thấp
hơn cùng kì năm trước, tập trung nhiều tại các tỉnh
Hoà Bình, Lào Cai, Sơn La và Ninh Bình.

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá: Diện tích lúa nhiễm
1,25 ha tại Tp. Hồ Chí Minh

- Bệnh khô vằn: Tổng diện tích nhiễm hơn 140
ngàn ha, phân bố chủ yếu trên lúa giai đoạn làm
đòng, trỗ bông tại hầu hết các tỉnh, thành phố.

- Sâu đục thân: Tổng diện tích nhiễm 17.175 ha,
gây hại chủ yếu ở địa bàn đồng bằng Bắc bộ, diện
tích nhiễm nặng 1.513 ha, diện tích mất trắng 1 ha
tại Ninh Bình,  .

- Bệnh đạo ôn: Diện tích nhiễm đạo ôn lá 37.106
ha, diện tích nhiễm nặng 1.510 ha; tập trung chủ
yếu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bệnh đạo
ôn cổ bông diện tích nhiễm gần 5 ngàn ha, tập
trung chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
và một số tỉnh miền núi phía Bắc.

- Bệnh đen lép hạt: Tổng diện tích nhiễm 12.232
ha, tập trung nhiều tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu,
Thái Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc
Ninh, Hà Nội, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An,
Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Bình Định, Quảng
Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắc Lắc, Trà Vinh, Đồng
Tháp, Bạc Liêu, ...

- Ngoài ra đáng chú ý còn có các bệnh bạc lá,
đốm sọc; ốc bươu vàng, chuột,... gây hại lúa. Riêng
bệnh bạc lá, diện tích nhiễm trên 35,7 ngàn ha, tập
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trung nhiều tại các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh tại
vùng ĐBSCL. Tổng diện tích bị chuột gây hại trên 11
ngàn ha; ốc bươu vàng gần 10 ngàn ha, gây hại rải
rác trên hầu hết các địa bàn với mật độ thấp.

TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Bắc Bộ 

Trong tháng 10 ở thượng lưu sông Thao đã xảy
ra 2 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ từ 1 đến 1,5 m. Mực
nước lớn nhất trên sông Thao tại Yên Bái là 27,45m
(1h ngày 26/10); trên sông Lô tại Tuyên Quang là
17,36 m (3h ngày 5/10); mực nước ở các sông thuộc
hệ thống sông Thái Bình và hạ lưu sông Hồng đều
xuống mức thấp và biến đổi chậm theo thủy triều.
Các hồ thủy điện lớn đều tích nước đến cao trình
mực nước dâng bình thường và cao hơn nhiều so
với mực nước cùng kỳ năm 2012.

Mực nước thấp nhất trên sông Hồng tại Hà Nội
là  1,42 m (7h ngày 24/10); trên sông Thái Bình tại
Phả Lại là 0,35 m (4hngày 25/10)

Lượng dòng chảy tháng 10 trên sông Đà đến hồ
Sơn La nhỏ hơn TBNN là -45%; đến hồ Hòa Bình nhỏ
hơn TBNN là -42%, nhỏ hơn cùng kỳ năm 2012; trên
sông Thao tại Yên Bái nhỏ hơn khoảng -51% so với
TBNN, sông Lô ta ̣i Tuyên Quang nhỏ hơn khoảng -
27% so với TBNN; lượng dòng chảy trên sông Hồng
tại Hà Nội nhỏ hơn TBNN khoảng -53%.

Trên sông Đà, mực nước cao nhất tháng 10 tại
Mường Lay là 215,96 m (10h ngày 13) do ảnh hưởng
nước vật từ hồ Sơn La tích nước; thấp nhất là 214,67
m (22h ngày 16), mực nước trung bình tháng là
215,41 m; tại Tạ Bú do điều tiết của hồ Sơn La và hồ
Hòa Bình tích nước, mực nước cao nhất tháng đạt
117,32 m (19h ngày 6); thấp nhất là 115,40 m (5h
ngày 21), mực nước trung bình tháng là 116,41 m.
Lưu lượng lớn nhất tháng đến hồ Sơn La là 1430
m3/s (1h ngày 3), nhỏ nhất tháng là 530 m3/s (13h
ngày 19); lưu lượng trung bình tháng 860 m3/s, nhỏ
hơn TBNN (1570 m3/s) cùng kỳ. Lưu lượng lớn nhất
tháng đến hồ Hoà Bình là 1940 m3/s (19h ngày 31),
nhỏ nhất tháng là 250 m3/s (19h ngày 20) do điều
tiết của hồ Sơn La; lưu lượng trung bình tháng 1050
m3/s,  nhỏ hơn TBNN (1820 m3/s) cùng kỳ. Mực nước
hồ Hoà Bình lúc 19 giờ ngày 31/10 là 116,76 m, cao
hơn cùng kỳ năm 2012 (114,10 m).

Lưu lượng lớn nhất tháng đến hồ Tuyên Quang

là 280 m3/s (1h ngày 1), nhỏ nhất tháng là 135 m3/s
(19h ngày 28); lưu lượng trung bình tháng 203 m3/s,
nhỏ hơn TBNN (328 m3/s) cùng kỳ. 

Trên sông Thao tại trạm Yên Bái, mực nước cao
nhất tháng là 27,45 m (1h ngày 26); thấp nhất là
25,76 m (10h ngày 15), mực nước trung bình tháng
là 26,50 m, thấp hơn TBNN cùng kỳ (26,64 m) là 0,14
m.

Trên sông Lô tại Tuyên Quang, mực nước cao
nhất tháng là 17,36 m (3h ngày 5); thấp nhất là
15,73 m (23h ngày 28), mực nước trung bình tháng
là 16,58 m, thấp hơn TBNN cùng kỳ (17,79 m) là 1,21
m. 

Trên sông Hồng tại Hà Nội, mực nước cao nhất
tháng là 2,90 m (7h ngày 1), mực nước thấp nhất là
1,42 m (7h ngày 24), mực nước trung bình tháng là
2,09m, thấp hơn TBNN (5,38 m) là 3,29 m, thấp hơn
cùng kỳ năm 2012 (2,62 m) là 0,53 m. 

Trên sông Thái Bình tại Phả Lại mực nước cao
nhất tháng là 1,72 m (17h ngày 14), thấp nhất là
0,35 m (4h ngày 25), mực nước trung bình tháng là
0,96 m, thấp hơn TBNN cùng kỳ (1,54 m) là 0,58 m.

2. Trung Bộ và Tây Nguyên

Do ảnh hưởng của mưa bão số 10 ở khu vực Bắc
và Trung Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi
mưa rất to, từ ngày 1-5/10, trên các sông từ Nghệ
An đến Thừa Thiên Huế đã xuất hiện một đợt lũ
nhỏ, riêng tại Quảng Bình xuất hiện lũ vừa. Đỉnh lũ
trên các sông phổ biến ở mức BĐ1 và trên BĐ1,
riêng sông Nhật Lệ tại Đồng Hới đạt mức 2,17 m,
trên BĐ3: 0,67 m (do nước biển dâng), sông Gianh
tại Mai Hóa đạt mức: 5,64 m (1h ngày 01/10), trên
BĐ2: 0,64 m, sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 1,80 m
dưới BĐ2: 0,4 m. 

Trong đợt mưa lũ này, các hồ ở Nghệ An đã đầy
và phải xả tràn, một số hồ bị vỡ đập đất như hồ
Đồng Đáng xã Trường Lâm, hồ Thung Cối xã Phú
Lâm (Thanh Hóa), hồ Kim Giao 2 bị vỡ tiêu năng gây
ngập lụt khá nghiêm trọng.

Từ ngày 2-6/10, trên các sông ở Bình Định, Phú
Yên và khu vực Tây Nguyên đã xuất hiện 1 đợt lũ
vừa, đỉnh lũ trên các sông ở Kon Tum, Đăklăk ở mức
BĐ1-BĐ2, các sông ở Bình Định, Phú Yên ở mức
BĐ2-BĐ3, riêng đỉnh lũ trên sông Ba tại Ayunpa:
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157,05 m (21h ngày 3/10), trên BĐ3: 1,05 m.

Từ ngày 14 -17/10, do ảnh hưởng của mưa bão
số 11, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam và
bắc Tây Nguyên đã xuất hiện một đợt lũ vừa và lớn,
đỉnh lũ trên ở hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà
Tĩnh) ở mức BĐ1-BĐ2, các sông Quảng Trị đến
Quảng Nam phổ biến ở mức BĐ2 - BĐ3, có nơi trên
BĐ3; các sông ở Kon Tum, thượng nguồn sông La
(Hà Tĩnh), sông Gianh (Quảng Bình) phổ biến ở mức
BĐ3 và trên mức BĐ3 từ 0,5-1,6 m. Do  mưa lũ lớn ở
Hà Tĩnh và Quảng Bình đã xảy ra ngập lụt diện rộng. 

Trong đợt lũ này, hầu hết các hồ chứa thủy điện
khu vực miền Trung, Tây Nguyên đều đạt mực nước
dâng bình thường hoặc xấp xỉ mực nước dâng bình
thường và đã có 13/20  hồ thủy điện lớn  phải xả
tràn.

3. Khu vực Nam Bộ

Lũ đầu nguồn sông Cửu Long lên nhanh và đạt
đỉnh lũ năm vào những ngày đầu tháng. Đỉnh lũ
năm trên sông Tiền tại Tân Châu: 4,35 m (ngày
3/10), thấp hơn BĐ3: 0,15 m, cao hơn đỉnh lũ năm
TBNN khoảng 0,15m; sông Hậu tại Châu Đốc: 3,83
m (ngày 08/10), thấp hơn BĐ3 0,17 m, cao hơn đỉnh
lũ năm TBNN khoảng 0,15 m.

Các trạm chính vùng cuối nguồn sông Cửu
Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long
Xuyên đạt đỉnh lũ năm vào những ngày cuối tháng
và hầu hết đều trên mức BĐ3 từ 0,1-0,5 m.

Đặc biệt, trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An đã
xuất hiện đỉnh lũ lịch sử. Đỉnh lũ cao nhất tháng tại
Trạm Phú An 1,68 m (18h/20/10, trên BĐ3: 0,18 m),
gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều nơi ở thành phố
Hồ Chí Minh.

Vào đêm 18, rạng sáng 19/10, trên địa bàn tỉnh
Bình Dương đã xảy ra mưa vừa đến mưa to trên
diện rộng tập trung trong thời gian ngắn gần 03
giờ. Lượng mưa đo được tại các trạm như sau: Bến
Cát: 81,0 mm, Dầu Tiếng: 42,0 mm, Sở Sao: 50,5 mm,
Tân Uyên: 24,5 mm, Phước Hòa: 79,7 mm. Do mưa
to trong thời điểm triều cường cao, kết hợp với mưa
rất to trên địa bàn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình
Phước (121,2 mm) trên thượng nguồn sông Thị
Tính làm cho mực nước trên sông Thị Tính và các
nhánh suối dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng
tại thị trấn Mỹ Phước và các xã lân cận của huyện
Bến Cát. 

Trong tháng, trên sông Đồng Nai đã xuất hiện
hai đợt dao động nhỏ; mực nước cao nhất tháng Tà
Lài: 112,26 m (19h ngày 4/10).

Đặc trưng mực nước trên các sông chính ở Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên
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Số
Nhiệt độ ( oC) Độ ẩm (%)

 thứ TÊN TRẠM Trung Chuẩn Cao nhất Thấp nhất Trung Thấp
tự bình sai Trung 

bình
Tuyệt 

đối
Ngày

Trung 
bình

Tuyệt 
đối

Ngày
bình nhất Ngày

1 Tam Đường 19.7 0.0 24.7 29.4 2 16.3 11.9 26 81 31 8
2 Mường Lay (LC) 23.4 -0.4 29.2 35.0 3 20.4 16.8 26 79 29 7
3 Sơn La 21.1 -0.6 26.4 31.0 5 17.4 11.6 26 79 30 8
4 Sa Pa 13.8 -1.8 17.1 22.1 8 11.8 8.6 26 86 44 8
5 Lào Cai 23.5 -0.3 28.3 34.3 11 20.5 16.0 26 83 34 8
6 Yên Bái 23.3 -0.6 28.2 34.3 11 20.6 15.6 26 85 38 8
7 Hà Giang 22.9 -0.8 28.1 34.1 7 19.8 14.6 26 84 29 7
8 Tuyên Quang 24.1 0.3 29.0 33.5 11 21.2 16.7 26 81 40 7
9 Lạng Sơn 21.5 -0.7 26.8 31.5 12 18.2 11.4 26 83 37 7

10 Cao Bằng 21.8 -0.9 28.0 33.4 11 18.2 12.2 26 83 18 7
11 Thái Nguyên 24.6 0.3 29.2 33.7 14 21.4 16.7 26 78 39 8
12 Bắc Giang 24.8 0.3 29.5 33.6 13 21.6 16.3 26 77 29 7
13 Phú Thọ 24.0 -0.3 28.5 32.9 11 21.2 15.7 26 83 75 7
14 Hoà Bình 24.2 0.2 29.2 33.2 11 20.9 15.5 26 82 37 8
15 Hà Nội 25.6 1.0 29.5 33.5 13 23.0 19.5 26 73 29 7
16 Tiên Yên 24.6 1.1 30.8 33.7 11 20.6 13.9 26 81 33 8
17 Bãi Cháy 25.1 0.6 29.3 32.5 14 22.4 17.4 27 73 41 7
18 Phù Liễn 24 8 0 3 33 0 33 0 12 21 3 17 8 25 77 42 7

ĐẶC TRƯNG MỘT SỐ YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG 

18 Phù Liễn 24.8 0.3 33.0 33.0 12 21.3 17.8 25 77 42 7
19 Thái Bình 24.7 0.3 29.1 33.4 13 21.8 17.2 26 80 34 8
20 Nam Định 23.8 -1.1 29.1 23.8 12 22.2 18.5 26 79 34 8
21 Thanh Hoá 25.0 0.5 30.1 32.8 13 22.4 18.2 26 80 34 8
22 Vinh 24.8 0.4 28.0 32.1 14 22.4 18.8 26 85 40 8
23 Đồng Hới 24.6 -0.2 28.0 31.0 9 22.4 19.5 27 85 47 8
24 Huế 24.6 -0.5 28.4 32.0 16 22.2 19.7 27 91 59 8
25 Đà Nẵng 26.0 0.3 29.3 31.7 13 23.6 21.0 26 83 43 5
26 Quảng ngãi 25.6 -0.1 29.5 31.9 9 23.0 21.0 27 89 51 8
27 Quy Nhơn 26.7 0.1 29.4 31.2 0 24.7 23.3 25 79 56 9
28 Plây Cu 22.0 0.3 27.2 29.7 29 18.6 16.1 28 84 45 28
29 Buôn Ma Thuột 23.5 0.0 28.5 30.5 16 20.0 17.1 29 84 50 28
30 Đà Lạt 18.1 -0.3 22.7 24.5 24 15.2 11.0 28 87 54 31
31 Nha Trang 26.9 0.5 30.0 33.3 15 24.4 22.4 28 80 60 15
32 Phan Thiết 27.2 0.5 30.7 32.3 21 24.6 23.7 21 82 60 29
33 Vũng Tầu 27.9 0.8 31.0 32.7 24 25.6 24.0 7 80 58 28
34 Tây Ninh 27.1 0.7 32.3 34.0 22 24.4 23.5 25 87 51 27
35 T.P H-C-M 27.8 1.1 33.0 34.8 24 25.2 23.8 9 82 48 24
36 Tiền giang 26.8 0.0 31.2 33.1 23 24.6 23.3 12 83 47 28
37 Cần Thơ 27.3 0.5 31.1 33.0 18 24.9 23.3 9 85 51 23
38 Sóc Trăng 27.4 0.6 31.4 32.9 13 24.9 23.8 6 85 57 28
39 Rạch Giá 27.5 -0.2 30.5 32.0 13 25.2 23.4 3 83 57 28
40 Cà Mau 27.5 0.8 31.4 33.0 23 25.3 23.3 30 85 57 16

Ghi chú: Ghi theo công điện khí hậu hàng tháng (LC: Thị xã Lai Châu cũ)



63TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Số tháng 11 - 2013

TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Lượng mưa (mm)
Lượng bốc hơi 

(mm)
Giờ nắng Số ngày

Số

Tổng Chuẩn Cao Ngày
Số ngày liên 

tục
Số   

ngày  Tổng Cao Ngày Tổng Chuẩn
Gió tây khô 

nóng  Mưa  thứ 
số sai nhất Không 

mưa
Có 

mưa

  có 
mưa

số nhất số sai
Nhẹ Mạnh

Dông phùn
tự

44 -101 14 29 16 4 9 78 6 8 141 -25 0 0 0 0 1
45 -36 21 29 15 3 8 79 5 7 149 -5 1 0 0 0 2
20 -42 13 24 15 2 4 80 4 8 163 -22 0 0 0 0 3

134 -75 24 1 4 6 16 38 4 8 110 14 0 0 0 0 4
52 -79 15 6 10 3 12 83 6 11 147 17 0 0 0 0 5
98 -69 45 17 8 5 11 97 8 8 146 -7 0 0 0 0 6
64 -88 26 17 9 4 12 52 5 7 127 -3 0 0 0 1 7
95 -17 30 18 11 4 10 61 4 7 160 0 0 0 1 0 8
41 -38 26 17 15 2 3 95 6 7 188 30 0 0 0 0 9
88 2 28 18 14 4 9 68 6 7 156 17 0 0 0 0 10
83 -35 30 17 14 4 8 100 6 7 147 -33 0 0 0 0 11
36 -64 15 17 15 2 5 103 7 7 150 -37 0 0 1 0 12
91 -69 139 0 12 5 10 48 3 8 143 -22 0 0 0 0 13

106 -72 38 17 12 5 8 74 5 8 168 9 0 0 0 0 14
61 -70 35 17 13 3 8 101 6 8 143 -22 0 0 0 0 15
45 -97 24 17 9 2 4 101 70 7 142 -44 0 0 0 0 16
19 -108 7 1 13 3 6 136 12 16 160 -29 0 0 0 0 17
23 133 8 17 7 3 5 104 7 8 164 28 0 0 0 0 18

CỦA CÁC TRẠM THÁNG 10 NĂM 2013

23 -133 8 17 7 3 5 104 7 8 164 -28 0 0 0 0 18
94 -123 67 17 13 4 7 111 8 7 134 -44 0 0 0 0 19

116 -79 53 17 12 5 9 100 7 8 123 -52 0 0 0 0 20
221 -43 96 17 9 6 13 150 12 7 147 -29 0 0 1 0 21
528 101 147 2 9 8 12 67 5 8 97 -38 0 0 4 0 22
689 93 196 16 5 7 20 58 4 9 78 -62 0 0 5 0 23
521 -275 145 15 4 16 23 52 4 9 115 -38 0 0 4 0 24
369 -244 192 15 7 7 20 72 4 8 135 -20 0 0 2 0 25
590 3 140 4 5 14 20 54 4 8 149 -13 0 0 4 0 26
429 -34 105 5 3 10 21 111 6 13 118 -65 0 0 1 0 27
325 144 81 3 6 5 17 47 3 23 167 -12 0 0 4 0 28
123 -82 66 3 9 8 13 38 4 23 186 12 0 0 4 0 29
129 -122 20 10 6 10 17 39 2 23 163 15 0 0 4 0 30
162 -162 65 3 9 6 13 144 8 24 190 8 0 0 0 0 31
167 -3 32 16 12 6 15 107 6 20 230 13 0 0 5 0 32
114 -101 30 6 14 11 14 98 5 21 187 -3 0 0 4 0 33
430 136 94 19 5 19 22 67 4 27 216 10 0 0 10 0 34
407 140 68 11 1 7 23 72 5 29 155 -27 2 0 12 0 35
222 -48 39 26 4 5 18 59 3 31 171 -9 0 0 14 0 36
139 -138 18 5 3 7 20 67 3 23 184 8 0 0 6 0 37
141 -152 54 12 4 8 15 67 3 29 206 41 0 0 10 0 38
310 38 45 28 3 9 23 80 4 15 177 -2 0 0 12 0 39
265 -61 51 2 0 31 22 69 3 26 163 7 0 0 11 0 40
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